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ARADHANA DEVATA 

Sagge kãme ca rũpe giri-sikhara-tate c’antalikkhe 
vimãne 

Dĩpe ratthe ca gãme taru-vana-gahane geha- 
vatthumhi khette 

Bhummã c’ãyantu Devã jala-thala-visame Yakkha- 
Gandhabba-Nãgã 

Titthantã santike yam Muni-vara-vacanam 
sãdhavo me sunantu. 

Dhamma-ssavana kãlo ayam bhadantã. 

Dhamma-ssavana kãlo ayam bhadantã. 

Dhamma-ssavana kãlo ayam bhadantã. 

THỈNH CHƯ THIÊN 

Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng sắc 
giới; Chư Thiền ncỊự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư 
không; ngự nơi cồn bãi, đất liền; hoặc cấc châu quận; ngự trên 
cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; chư Dạ Xoa, càn Thát Bà, 
cùng Long Vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng 
phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. 

Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni 
mà chúng con tụng đây, xin các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy. 

Xin cấc ngài đạo đức, giờ nầy là giờ nên nghe Pháp Bảo. (3lần) 

Dịch nghĩa: 

Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng 
sắc giới, trên đỉnh núi, bờ sông, nơi Thiên cung, trong 
quốc độ, giữa hư không, nơi làng mạc, rừng rú, trên cây 
cối, ruộng vườn, mặt đất, trong nhà. Các vị Dạ-Xoa, càn- 
thát-bà, Long vương ngự trên bờ, dưới nước ở quanh 
đây, xin cung thỉnh. Lành thay, xin chư vị lắng nghe tôi 
tụng đọc lời dạy cao quý của Đấng Thanh Tịnh. 

Thưa Chư tôn giả, 

đây là thời khắc (thích hợp) để nghe Pháp. (3 lần) 


Kinh tụng PALI 


Trang 1 





Ngữ vựng: 


Sagga: 

cõi trời 

Kãma: 

dục giới 

Ca: 

và 

Rũpa: 

sắc giới 

Giri: 

núi 

Sikhara: 

đỉnh 

Giri-sikhara: 

đỉnh núi 

Tata: 

bờ sông 

c’antalikkha: 

bầu trời,hư không - ca + antalikkha 

Vimãna: 

cung trời 

Dĩpa: 

hòn đảo,ngọn đèn 

Rattha: 

quốc độ 

Gãma: 

làng 

Taru: 

cây 

Vana: 

rừng lớn 

Gahaọa: 

rừng rậm 

Geha: 

nhà. (geham, geho) 

Vatthu: 

đất vườn 

Khetta: 

ruộng 

Bhummã: 

mặt đất 

c’ãyantu: 

hãy đến - ca + ayantu (ayãti) 

Devã: 

Chư Thiên 

Jala: 

nước 

Thala: 

đất liền 

Visama: 

gồ ghề 

Yakkha: 

dạ-xoa 

Gandhabba: 

càn-thát-bà 

Nãga: 

long vương 

Titthantã: 

ở. (titthati) 

Santika: 

gần 

Yam (ya): 

nào 

Muni: 

bậc ấn sĩ, Phật 

Vara: 

cao quý 

Vacana: 

lời nói 

Sãdhu: 

lành thay 

Me: 

của tôi 

Suọãti: 

nghe 

Dhamma: 

Pháp 

Savana: 

sự nghe 

Kãla: 

thời giờ 

Ayam: 

này 

Bhadanta: 

bậc đáng kính, tôn giả 


Trang 2 
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RATANATTAYAPUJA 

Imehi dĩpa-dhũp’ãdi sakkãrehi Buddham 
Dhammam Sangham abhipụịayãmi mãtã- 
pit’ãdĩnam gunavantãnanca mayhanca 
dĩgharattam atthãya hitãya sukhãya. 

DÂNG HƯƠNG 

Con xin dâng các lễ vật này, nhứt là nhang đèn đế cúng 
Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân 
nhân, nhứt là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự 
lợi ích, sự bình an lâu dài. 

Ngữ vựng; 


Imehi (ima): 

với những (cái này) 

Dĩpa: 

đèn 

Dhũpa: 

nhang, hương 

Ãdi: 

v.v. 

Sakkãrehi: 

với sự cung kính, (sakkãra) 

Buddham: 

đến Phật. (Buddha) 

Dhammam: 

đến Pháp. (Dhamma) 

Sangham: 

đến Tăng. (Sangha) 

Abhipũjayãmi: 

cúng dường. (abhipũjayati) 

Mãtu: 

mẹ 

Pitu: 

cha 

Mãtu-pitu: 

cha mẹ 

Guọavantu: 

ân nhân, bậc có ân đức 

Mayham (mama): 

đến cho con, của con 

Dĩgharattam: 

lâu dài 

Attha: 

tốt đẹp, tốt lành 

Hita: 

lợi ích 

Sukha: 

an lac 
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BƯDDHARATANAPANAMA 


Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 


LỄ PHẬT 

• 

Con đem hết lòng thành kính ỉàm lễ đức Phá-gấ-va 
(Thế Tôn) đó, Ngài là bậc Á-rá-han (ứng cúng) cao 
thượng, được chứng quả chánh Biến Trí, do Ngài tự 
ngộ, không thầy chỉ dạy. 

(3 lần) 


Ng ữ vựng : 

Namo (Namati): 

Tassa (Ta): 

Bhagavato: 

Arãhato: 

Sammã: 

Sambuddho: 


Kính lễ 
đó 

Đức Thế Tôn 
Bậc ứng Cúng 
Chánh 

Đấng Toàn Giác, 
Biến Trí Đẳng Giác 


Trang 4 
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TÁN DƯƠNG PHẬT 

• 

Yo sannisinno vara-bodhi-mũle 
Mãram sasenam mahatim vijeyyo 
Sambodhim’ ãgacchi ananta nãno 
Lok’uttamo tam panamãmi Buddham. 

Đức Phật tham thiền về sả tức quan , 
ngồi trên Bo đoàn, dưới gốc cây Bồ Đe quý háu 
và đắc thắng toàn bọn Ma Vương , 
mà thành bậc chánh Đẳng chánh Giác. 

Ngài là bậc toi thượng hơn cả chúng sanh, 
con đem hết lòng thành kính mà làm le Ngài. 


Ngữyựng: 

Yo (ya): 
Sannisinna: 
Bodhi: 
Mũla: 

Mãra: 

Sasena: 

Mahati: 

Vijeyya: 

Sambodhi: 

Agacchati: 

Ananta: 

Nãọa: 

Loka: 
ưttama: 
Tam (ta): 
Panamati: 


người mà 
đang ngồi 
tuệ giác, cây bồ đề 
gốc cây 
ma 

đoàn binh 
lớn, 

chiến thắng 

sự giác ngộ hoàn toàn 

đạt đến 

vổ biên 

trí (tuệ) 

thế gian 

tối thượng 

đó 

đảnh lễ. (namati) 
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LỄ TAM THẾ PHẬT 

Ye ca Buddhã atĩtã ca 
Ye ca Buddhã anãgatã 
Paccuppannã ca ye Buddhã 
Aham vandãmi sabbadã. 

chư Phật đã thành chánh Giấc trong kiếp quá 
khứ. 

Chư Phật sẽ thành chánh Giác trong kiếp vị ỉai. 
Chư Phật đang thành chánh Giác trong kiếp 
hiện tại này. 

Con đem hết lòng thành kính mà ỉàm lễ chư 
Phật trong tam thế ấy. 


Ngữyựng: 
Ye (ya): 

Atĩta: 

Anãgata: 

Paccuppanna: 

Aham: 

Vandati: 

Sabbadã: 


những vị nào 
quá khứ 
vị lai 
hiện tại 
con, tôi, đệ tử 
lễ, lạy 

tất cả, toàn thể 


Trang 6 
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BUDDHA GUNA 

Iti’pi so Bhagavã: Araham, Sammã Sambuddho, 
VỊịjã-carana-sampanno, Sugato, Lokavidũ, 
Anuttaro, Purisa-damma-sãrathi, Satthã-deva- 
manussãnam, Buddho, BhagavãTi. 


ÂN ĐỨC PHẬT 

Đây ỉà Đức Thế Tôn, bậc (D ứng cúng, 

0 Chánh Biến Tri, © Minh Hạnh Túc, ® Thiện 
Thệ, © Thế Gian Giải, © vô Thượng Sĩ, 

® Điều Ngự Trượng Phu, ® Thiên Nhân Sư, 
©PHẬT, ©THÊ TÔN. 


Ngữyưng: 

Iti’pi: 

So(ta): 

Araham: 

Sammã: 

Sambuddho: 

Vijjã: 

Carana: 

Sampanno: 

Sugata: 

Vidũ: 

Loka-vidũ: 

Anuttara: 

Purisa: 

Damma: 

Sãrathi: 

Satthã: 

Manussa: 


như thế 
đó 

A-ỉa-hán, ứng cúng 
chánh 

Đấng Toàn Giác, Biến Tri, Đẳng Giác 

Minh 

hanh 

đằy đủ (túc) 

Thiện thê (khéo đi không trở lại) 

người biết 

Thế gian giải 

vổ thượng 

trượng phu 

điều ngự, chế phục, thuần hóa 

người đánh xe 

thầy 

người 
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Itipi so Bhagavã 

1- Araham (ứng cúng). 

Đức Thế Tôn hiệu Araham, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi 
nên tiền khiên tật thân và khấu của Ngài đều được trọn 
lành. 

2- Sammãsambuddho (chánh Biến Tri). 

Đức Thế Tôn hiệu Sammãsambuddho, bởi Ngài đã 
thành bậc chánh Đẳng, chánh Giác, tự Ngài ngộ lấy 
không thầy chỉ dạy. 

3- Vijjãcaraụasampanno (Minh Hạnh Túc). 

Đức Thế Tôn hiệu Vijjãcarana-sampanno, bởi Ngài 
toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác, và 15 cái hạnh. 

4- Sugato (Thiện Thệ). 

Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an 
lạc, bất sanh, bất diệt, Đại Niết Bàn. 

5- Lokavidũ (Thế Gian Giải). 

Đức Thế Tôn hiệu Lokavidũ, bởi Ngài đã thông suốt 
Tam Giới. 

6 - Anuttaro (vô Thượng sĩ) 

Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh 
không ai bì. 

7- Purisadammasãrathi (Điều Ngự Trượng Phu). 

Đức Thế Tôn hiệu Purisadammasãrathi, bởi Ngài là 
đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. 

8- Satthã-devamanussãnam (Thiên Nhơn Sư). 

Đức Thế Tôn hiệu Satthã-devamanussãnarn, bởi Ngài 
là thầy cả Chư Thiên và nhân loại. 

9- Buddho (Phật). 

Đức Thế Tôn hiệu Buddho, bởi Ngài Giác ngộ lý Tứ 
Diệu Đe và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. 

10- Bhagavati (Thế Tôn). 

Đức Thế Tôn hiệu Bhagavã, bởi Ngài đã siêu xuất Tam 
Giới tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. 


Trang 8 
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BƯDDHA-ATTAPATINNA 

N’atthi me saranam annaĩn 
• • • 

Buddho me saranam varam 

• • • 

Etena sacca-vajjena 
Hotu me jaya-mangalam. 


QUY NGƯỠNG PHẬT 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, 

Chỉ có Đức Phật là quý bấu, 

Nên con phải hết lòng thành kính mà nương 
theo, 

Đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn 
thật này. 


Ngữ vựng: 

N’atthi: 

Me: 

Sarana: 

Anna: 

Etena (eta): 
Sacca: 

Vajja: 

Hotu: 

Jaya: 

Mangala: 

Jaya-mangala: 


không có. (na + atthi) 
cho con, cho tôi 
sự quy y, nơi nương tựa 
khác 

do . này 

chân thật 
lời nói 

hãy là, xỉn cho 

thắng 

hạnh phúc 

hạnh phúc thù thắng 


Kinh tụng PALI 


Trang 9 




BƯDDHA-KHAMAPANA 


UttanTangena vande’harn 

Pãda-pamsum var’uttamam 

Buddhe yo khalito doso 

Buddho khamatu tam mamam. 

• • 

SÁM Hối PHẬT 

Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi 
trần dưới chân Đức Phật, 

Là Đấng chí Tôn chỉ Thánh. 

Cấc tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, 

Cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. 

Ngữvựng: 


uttam’anga: 

cái đầu. (uttama+anga) 

Vande’ham: 

con đảnh lễ. (vanda+aham) 

Pãda: 

cái chân 

Pamsu: 

hụi, vi trần 

Var’uttama: 

cao thượng, (vara+uttama) 

Khalita: 

lỗi lầm 

Dosa: 

sân, tội 

Khamati: 

tha thứ 

Mamam: 

cho con. (mama) 


Trang 10 
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DHAMMARATANAPANAMA 


Atth’angik’ãriya-patho janãnam 
Mokkha-ppavesãya ujũ ca maggo 
Dhammo ayam santi-karo panĩto 
Nĩyãniko tam panamãmi Dhammarn. 

TẮN PHÁP 

Cấc Pháp đúng theo đạo Bát chánh, là con 
đường đi của bậc Thánh Nhân, là con đường 
chánh, dẫn người hữu trí nhập Niết-bàn được. 
Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao kho và các 
điều phiền não, là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát 
khỏi cái kho sanh tử luân hồi, con đem hết lòng 
thành kính mà làm lễ Pháp ấy. 

Ngữ vựng: 


Attha: 

8' 

Aiigika: 

gồm...phần (chi) 

Ariya: 

thánh 

Patha: 

con đường 

Jana: 

người 

Mokkha: 

giải thoát 

Pavesa: 

dẫn đến 

ưju: 

thẳng, ngay thẳng 

Magga: 

đạo, con đường 

Santi: 

an tịnh 

Kara: 

làm cho 

Panĩta: 

siêu việt, giải thoát 

Nĩyãnika: 

hướng đến giải thoát. = niyyãnika 
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LỄ TAM THẾ PHÁP 

Ye ca Dhammã atĩtã ca 
Ye ca Dhammã anãgatã 
Paccuppannã ca ye Dhammã 
Aham vandãmi sabbadã. 

Cấc Phấp của Chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. 
Các Pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị ỉai. 

Cấc Pháp của Chư Phật đang giáo truyền trong 
kiếp hiện tại này. 

Con đem hết lòng thành kính mà ỉàm le các Pháp 
trong tam thế ấy. 

DHAMMA GUNA 

Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo: 

Sanditthiko, Akãliko, Ehipassiko, Opanayiko, 
Paccattam veditabbo viníĩũhrti. 

ÂN ĐỨC PHÁP BẢO 
Tam Tạng Phấp BẳOy Q Thế Tôn khéo giảng: 
0 Thiết thực hiện tiền, © vượt quá thời gian, 

© hãy đến mà nghe, © hướng thượng Niết Bàn. 
© Người có trí tuệ, tự mình liễu tri. 

Ngữ vựng: 

Svãkkhãta: đã khéo tuyên thuyết, (su+akkhãta) 

Akkhati: giảng giải, khai thị,tuyên thuyết 

Sanditthika: thiết thực hiện tại, thực tại hiện tiền 


Trang 12 
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Akalika: 


Ehipassika: 

Passati: 

Opanãyika: 

Paccattam: 

Veditabba: 

Vinnũ: 


vượt qua thời gian , phi thời gian. 
(a+ kãlika) 

hãy đến mà thấy (tự chứng). 

(ehi+passika) 

thấy 

hướng thượng , dẫn đến Niết Bàn. 
(upa+ nayika) 
mỗi người , từng cá nhân 
nhận thức , liễu giải, (vedeti) 
người biết, người trí 


1- Svãkkhãto Bhagavatã dhammo nghĩa là Tam 
Tạng Pháp Bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y 
theo chánh pháp. 

2- Dhammo là Pháp Thánh có 9 hạng: “4 đạo, 4 
quả và 1 Niết Bàn”. 

3- Sanditthiko là Pháp mà chư Thánh đã thấy 
chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì 
nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ 
chơn lý. 

4- Akãliko là Pháp độ cho đắc quả không chờ 
ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không 
chậm trễ. 

5- Ehỉpassiko là Pháp của chư Thánh đã đắc quả 
rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. 

6- Opanayiko là Pháp của chư Thánh đã có trong 
mình do nhờ phép Thiền Định. 

7- Paccattam veditabbo vinnũhi: là Pháp mà các 
hàng trí tuệ nhất là bậc Thượng Trí được biết, được 
thấy tự nơi tâm. 
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DHAMMA-ATTAPATINNA 

N’atthi me saranam annam 
• • • 

Dhammo me saranam varam 

• • • 

Etena sacca-vajjena 
Hotu me jaya-mangalam. 

QUY NGƯỠNG PHÁP 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, 

Chỉ có Pháp Bảo là quí báu, 

Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, 
Đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn 
thật này. 

DHAMMAKHAMÃPANA 

uttam’angena vancTeharn 

Dhammanca du-vidham varam 

• • 

Dhamme yo khalito doso 

Dhammo khamatu tam mamam. 

• • 

SÁM Hối PHÁP 

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ 
hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. 
Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phấp Bảo, 
cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. 

Ngữ vựng: 

Du (dvi, dve, dvã): 2 

Vidham (vidha): gồm có...lần (hạng, thứ, bậc, loại) 


Trang 14 


Kinh tụng PALI 



SANGHARATANAPANAMA 

• 

Sangho visuddho vara-dakkhineyyo 
SanTindriyo sabba mala-ppahĩno 
Gunehi nekehi samiddhi-patto 
Anãsavo tam panamãmi Sangham. 

TÁN DƯƠNG TĂNG 

Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quí báu là bậc 
đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của 
các Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt 
trừ, là Tăng đã thoát lỵ trần tục, con xin hết lòng 
thành kính mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy. 

Ngữ vựng: 


Visuddha: 

thanh tịnh trong sạch 

Dakkhineyya; 

đáng thọ thí 

Santi; 

tịch tịnh, an tịnh 

Indriya; 

căn (lục căn ) 

Sabba; 

tất cả 

Mala; 

ô nhiễm 

Pahĩna; 

trừ diệt 

Guọa; 

ân Đức, Đức tính 

Neka; 

nhiều 

Samiddhi; 

thành 

Patta; 

đạt (pãpuụãti) 

Ãsava; 

lậu hoặc 

An-Ãsava: 

A 7 A 

VO lâu 


Kinh tụng PALI 


Trang 15 



LẼ TAM THE TẢNG 

Ye ca Sanghã atĩtã ca 
Ye ca Sanghã anãgatã 
Paccuppannã ca ye Sanghã 
Aham vandãmi sabbadã. 

chư Tăng đã đắc Đạo cùng Quả trong kiếp quá 
khứ. 

Chư Tăng sẽ đắc Đạo cùng Quả trong kiếp vị ỉai. 

Chư Tăng đang đắc Đạo cùng Quả trong kiếp hiện 
tại này, 

Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư 
Thánh Tăng trong tam thế ấy. 

SANGHA GUNA 

Su-patipanno Bhagavato Sãvakasangho. 

ưju-patipanno Bhagavato Sãvakasangho. 

Nãya-patipanno Bhagavato Sãvakasangho. 

Sãmĩci-patipanno Bhagavato Sãvakasangho. 

YadTdam cattãri purisa-yugãni, 
attha purisa-puggalã. 

Esa Bhagavato Sãvakasangho: 

Ãhuneyyo, Pãhuneyyo, Dakkhiọeyyo, 

Afíj ali-karanĩyo, 

Anuttaram punnakkhettam lokassã’ti. 
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ÂN ĐỨC TĂNG BẢO 

© Thiện hạnh Thanh Văn, đệ tử Thế Tôn 
0 Trực hạnh Thanh Văn, đệ tử Thế Tôn 
© Thuận hạnh Thanh Văn, đệ tử Thế Tôn 
© Thuần hạnh Thanh Văn, đệ tử Thế Tôn 
Bốn đôi, tám chúng; là các Thanh Văn 
© Bậc đáng kính trọng', © Bậc đáng tôn sùng, 
0 Bậc đáng cúng dường, © Bậc đáng đảnh lễ, 

© đó là phước điền, vô thượng thế gian. 

Dịchnghĩa: 

Chư Thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 
thiện hạnh. 

Chư Thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 
trực hạnh. 

Chư Thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 
ứng lý hạnh. 

Chư Thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 
hòa kính hạnh. 

Nghĩa là 4 đôi: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, tức 8 chúng: Tu-đà-hoàn đạo, Tu-đà- 
hoàn quả, Tư-đà-hàm đạo, Tư-đà-hàm quả, A-na- 
hàm đạo, A-na-hàm quả, A-la-hán đạo, A-la-hán 
quả. 

Chư Thanh văn đó là bậc đáng kính, đáng tôn 
trọng, đáng cúng dường, đáng chấp tay lễ bái, bậc vô 
thượng phước điền của thế gian. 
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Ngữ V ự ng : 


Su; 

thiện , tổt, diệu 

Patipanna; 

hành theo , sống theo, hạnh 

Sãvaka; 

Thanh văn 

ưju; 

ngay thẳng, chính trực 

Naya; 

ứng lý, như lý, chánh lý 

Sãmĩci; 

như pháp, hòa kính 

Yad’idam; 

nghĩa ỉà 

Cattãri; 

4 

Yuga; 

đôi 

Puggala; 

chiếc,cá nhân 

Esa (eta); 

đó, ấy 

Ãhuneyya; 

đáng kính trọng 

Pãhuneyya; 

đáng tôn kính 

Dakkhineyya; 

đáng cúng dường 

Anjali-karaọĩya: 

đáng lễ bái, đáng chấp tay 

Anuttara; 

vô thượng 

Punna; 

phước 


1- Supatipanno bhagavato sãvakasaúgho: Tăng là các 
bậc Thanh văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành chín 
chắn y theo chánh Pháp. 

2- Ụịupatipanno bhagavato sãvakasaúgho: Tăng là các 
bậc Thanh văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành chính 
chắn y theo Thánh Pháp. 

3- Nãyapatipanno bhagavato sãvakasaúgho: Tăng là các 
bậc Thanh văn đệ tử Phật, các Ngài tu hành để Giác 
Ngộ Niét-Bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. 

4- Sãmĩcipatipanno bhagavato sãvakasangho: Tăng là 
các bậc Thanh văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu theo 
phép Giới Định Tuệ. 
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5- Yadidam cattãri purisayugãni: Tăng nếu đếm đôi thì 
có bốn bậc: 

- Tăng đã đắc Đạo cùng Quả Tu-Đà-Hườn. 

- Tăng đã đắc Đạo cùng Quả Tư-Đà-Hàm. 

- Tăng đã đắc Đạo cùng Quả A-Na Hàm. 

- Tăng đã đắc Đạo cùng Quả A-La-Hán. 

6- Attha purisapuggalã: Tăng nếu đếm chiếc thì có 
tám bậc: 

- Tăng đã đắc Đạo Tu-Đà-Hườn. 

- Tăng đã đắc Quả Tu-Đà-Hườn. 

- Tăng đã đắc Đạo Tư-Đà-Hàm. 

- Tăng đã đắc Quả Tư-Đà-Hàm. 

- Tăng đã đắc Đạo A-Na Hàm. 

- Tăng đã đắc Quả A-Na Hàm. 

- Tăng đã đắc Đạo A-La-Hán. 

- Tăng đã đắc Quả A-La-Hán. 

7- Esa Bhagavato sãvakasangho: chư Tăng ấy là các 
Bậc Thinh văn đệ tử Phật. 

8- Ăhuneyyo: Các Ngài đáng thọ lãnh bốn món vật 
dụng của tín thí, ở phương xa đem đến dâng cúng 
cho những người có giới hạnh. 

9- Pãhuneỵyo: Các Ngài đáng thọ lãnh của tín thí, mà 
họ dành đế cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, 
nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các Ngài. 

10- Dakkhineyyo: Các Ngài đáng thọ lãnh của Tín thí, 
tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. 

11- Aíyaỉikaranĩyo : Các Ngài đáng cho chúng sanh lễ 
bái. 

12- Anuttaram punnakkhettam ỉokassa: Các Ngài là 
phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. 
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SANGHA-ATTAPATINNA 

N’atthi me saranam annam 
• • • 

Sangho me saranam varam 
Etena sacca-vajjena 
Hotu me jaya-mangalam. 

QUY NGƯỠNG TĂNG 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo , 
chỉ có Đức Tăng là quí báu 
nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, 
đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn 
thật này. 

SANGHAKHAMÃPANA 
UttanTangena vande’ham 
Sanghan ca duvidh^ottamam, 

Sanghe yo khalito doso 
Sangho khamatu tam mamam. 

SÁM Hối TĂNG BẢO 

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai 
bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng , các tội 
lỗi mà con đã vỗ ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin 
Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. 

Ngữ vựng: 

Duvidh’ottamam: du+vidha+uttamam 

hai bậc cao quý. 
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TIVIDHA CETIYA VANDANAGATHA 


Vandami cetiyam sabbam 
Sabba-tthãnesu patitthitam 
Sãrĩrika-dhãtu mahãbodhim 
Buddha-rũpam sakalam sadã. (3 lần) 


LỄ BÁI XÁ LỢI, bảo tháp, cây Bồ ĐE 

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, 
Ngọc Xá-Lợị đại thọ Bằ Đe và Kim thân Phật 
đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. (3 lần) 


Ngữ vựng: 

Cetiya: 

Thãna: 

Sabba-tthãnesu: 
Patitthita (patitthãti): 
Sãrĩrika: 

Dhãtu: 

Sãrĩrika-dhãtu: 

Mahãbodhi: 

Buddha-Rũpa: 

Sakalam: 

Sadã: 


thấp 

nơi, chỗ 

ở khắp nơi 

đã được xây dựng 

liên hệ đến thân 

yếu tổ, di vật , nguyên to 

xá-ỉợỉ 

đại thọ bề đề 
tượng phật 
toàn thể 
luôn luôn 
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LỄ CHÁNH GIÁC TÔNG 

1. Sambuddhe attha vĩsanca dvã-dasaíĩca 
sahassake, paíĩca-sata-sahassãni 

namãmi sỉrasã aham. Tesam Dhammanca 
Saủghanca ãdarena namãmi’ham, nama- 
kkar’anubhavena hantva sabbe upaddave 
anekã antarãyã’pi vinassantu asesato. 

2. Sambuddhe panca-pannãsaíĩca, catu- 
vĩsati-sahassake, dasa-sata-sahassãni 
namãmi sỉrasã aham. Tesam Dhammanca 
Sanghanca ãdarenanamãmVham, nama- 
khar’anubhavena hantva sabbe upaddave 
anekã antarãyã’pi vinassantu asesato. 

3. Sambuddhe nav’uttara-sate, attha- 
cattãlĩsa-sahassake, vĩsati-sata-sahassãni 
namãmi sỉrasã aham. Tesam Dhammanca 
Sanghanca ãdarena namãmVham, nama- 
kkar’anubhavena hantva sabbe upaddave 
anekã antarãyã’pi vinassantu asesato. 

1. Con đem hết lòng thành kínhy làm lễ 28 vị 
Chánh Biến Tri, 12 ncịần vị chánh Biến Tri và 
500 ngàn vị chánh Biển Tri. 

Con đem hết lòng thành kinh làm lễ Pháp-Bảo 
và Tăng-Bảo của các vị chánh Biến Tri ấy. 

Do sự lễ hái cúng dường, xin nhờ oai lực các 
bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi ro và sự 
tai hại thảy đều diệt tận. 
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2. Con đem hết lòng thành kính, ỉàm lễ 55 vị 
Chánh Biến Trí, 24 ngàn vị chánh Biến Trí và 1 
triệu vị Chánh Biến Trí. 

Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Pháp Bảo và 
Tăng Bảo của các vị chánh Biến Trí ấy. 

Do sự lễ hái cúng dường, xin nhờ oai lực các hậc 
Chánh Biến Trí, mà những điều rủi ro và sự tai 
hại thảy đều diệt tận. 

3. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị 
Chánh Biến Tri, 48 ngàn vị chánh Biến Trí và 2 
triệu vị Chánh Biến Trí. 

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp Bảo và 
Tăng Bảo của các vị chánh Biến Trí ấy. 

Do sự lễ hái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc 
Chánh Biến Trí, mà những điều rủi ro và sự tai 
hại thảy đều diệt tận. 

Ngữvựng: 


Vĩsam (vĩsati): 

20 

Dvã-dasa: 

12 

Sahassaka: 

gồm 1000 

Sahassa: 

1000 

Sata: 

100 

Ãdara: 

lòng tôn kính 

Sira (uttam’anga): 

cái đầu 
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Sirasã: 

Nama-kkhãra: 

Panca: 

Anubhãva: 

Hantvã (hanati, hati): 
ưpaddava: 

Aneka: 

Antarãya: 

Vinassati: 

Asesato: 

Tesam: 

Pannasa: 
Panca-pannãsa: 

Catu: 

Catu-vĩsati: 

Dasa-sata: 
Dasa-sata-sahassa: 
Nava: 

Nav’uttara-sata: 
Cattãlĩsa: 
Attha-cattãlĩsa-sahassa: 
Vĩsati-sata: 
Vĩsati-sata-sahassa: 
uttara: 


với cái đầu 
sự kính lễ 
5 

oai lực 

sau khi đã đoạn diệt 
sự thống khổ 
nhiều , những 

chướng ngại, sự nguy hiểm 

được tiêu diệt 

hết thảy 

của các...ấy 

50 

55 

4 

24 

1 000 (10 xioo) 

1 000 000 (10 X 100x1 000) 

9 

109 

40 

48,000 

2 000(20x100) 

2 000 000 
không 
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DÂNG HOA 

Pũjemi Buddham kusumenanena 

Punnena me tena ca hotu mokkham 

• 

Puppham milãyãti yathã ỉdam me 
Kãyo tathã yãti vinãsabhãvam. 

(3 times) 

Dâng hoa cúng đến Phật-đà 

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau 

Hoa tươi nhưng sẽ úa xào 

Xác thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

(3 lần) 

Ngữyựng: 

Pũjeti (Pũj+e): tôn trọng, cung kính, 

dâng cúng với lòng tôn kính 

Kusuma; bông hoa 

Ena (eta); cái đó, cái này 

Tena; vì vậy, vì thế, do đó 

Mokkha; giải thoát 

Puppha; bông, hoa 

Milãyãti; khô héo, tàn phai 

Vinãsabhãva; tiêu hoại, tiêu trừ 
(vinãsa+bhãva) 
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MANGALA SƯTTA 


Evam me sutam: Ekam samayam 
• • • «/ « 

Bhagavã Sãvatthiyam viharati Jetavane 

Anãthapiọdikassa Ãrãme. Atha kho 

annatarã devatã abhikkantãya rattiyã 

abhikkanta-vaọọã kevala-kappam 

Jetavanam obhãsetvã yena Bhagavã 

ten T upasankami, upasankamỉtvã 

Bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 

atthãsi. Ekamantam thitã kho sã devatã 
• • • • 

Bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi. 

HẠNH PHÚC KINH 


Như vầy tôi nghe 
Một thời Thế Tôn 
Ngự tại Kỳ Viên 
Của Câp Cô Độc 
Gần thành Xá vệ 
Khi đêm gần mãn 
Có một vị Trời 
Dung sắc thù thắng 


Hào quang chiếu diệu 
Sáng tỏa Kỳ Viên 
Đến nơi Phật ngự 
Đảnh lễ Thế Tôn 
Ròi đứng một bên 
Cung kính bạch Phật 
Bằng lời kệ rằng: 
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Ngữ vựng: 


Evam: 

như vậy 

Suta: 

sự nghe 

Samaya: 

lúc, thời 

Sãvatthi: 

thành Xá vệ 

Viharati: 

ở 

Jetavana: 

Kỳ Viên 

Anãthapindika: 

/ 

A A A TV A 

ong Câp Co Đọc 

Ãrãma: 

chùa, già lam 

Atha kho: 

lúc bấy giờ, rồi thì 

Annatara: 

một ...nào đó 

Abhikkanta: 

vượt qua, gần mãn, thù thắng 

Vanna: 

màu sắc, dung sắc 

Kevala-kappa: 

toàn bộ, trọn cả 

obhãseti: 

chiếu sáng 

Yena...tena: 

nơi mà 

ưpasankamati: 

đi đến, lại gần 

Abhivãdeti: 

đảnh lễ 

Ekamanta: 

một bên 

Atthãsi: 

đã đứng, (a+thãti) 

Thitã: 

sau khi đứng, (titthati) 

Gãthã: 

kệ tụng 

Ajjhabhãsati: 

nói ra, nói lên 

Vana: 

vườn 


Kinh Tụng PALI 


Trang 27 



Bahũ devã manussã ca 
Mangalãni acintayum 
Ãkankhamãnã sotthãnam 
Brũhi mangalairTuttamain. 

"Chư Thiên và nhân loại 
Suy nghĩ điêu hạnh phúc 
Hằng tầm cầu mong đợi 
Một đời sống an lành 
Xin Ngài vì bi mẫn 
Hoan hỷ dạy chúng con 
v'ê phúc lành cao thượng." 

Ngữ vựng: 

Bahũ: nhiều 

Acintayum: suy nghĩ, (cinteti) 

Akankhati: mong cầu 

Sotthãna: phúc lành, phúc lợi 

Brũhi (brũti): hãy nói 

1 . Asevanã ca bãlãnam 
Panditãnanca sevanã 
Pũjã ca pụịanĩyãnam 
Etam mangalairTuttamam. 

1. Thế Tôn tùy lời hỏi 
Mà giảng giải như vầy; 

"Không gần gũi kẻ ác 
Thân cận bậc trí hiên 
Đảnh lễ người đáng lễ 
Là phúc lành cao thượng. 

Ngữ vựng: 

Sevanã (sevati): sự theo, sự thân cận sự hợp tác, sự phục vụ. 
A-sevanã: không thân cận. (trái với sevanã) 

Bãla: kẻ ác 

Pandita: bậc hiền trí 

Pũj a: sự cúng dường. (pũj eti) 

Pũjanĩya: (bậc) đáng cúng dường. = pũjaneyya 


Trang 28 
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2. Patirũpa-desa-vãso ca 
Pubbe ca kata-punnatã 
Atta sammã panĩdhi ca 
Etam mangalam’uttamam. 

z Ở trú xứ thích hợp 
Công đức trước đã làm 
Chân chánh hướng tự tâm 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữỵựng: 


Patirũpa: 

thích hợp 

Desa: 

xứ sở, chỗ 

Vãsa: 

sự ở. (vasati) 

Pubbe: 

trước xưa 

Kata: 

đã làm. (karoti) 

Puíĩnatã: 

phước đức 

Atta: 

ta, tự mình 

Sammã: 

chân chánh 

Panĩdhi: 

sự hướng dẫn 


3. Bãhu-saccanca sippanca 
Vinayo ca susikkhito 
Subhãsỉtã ca yã vãcã 
Etam mangalam’uttamam. 

3. Đa văn, nghề nghiệp giỏi 
Thông suốt các luật nghi 
Nói những lời chân chất 
Là phúc lành cao thượng. 

Ngữvựng: 

Bãhusacca: đa văn (uyên hác) 

Sippa: tiêu công nghệ 

Vinaya: luật, sự huấn luyện 

Su-sikkhita: khéo học tập, thông suốt (sikkhati) 
Su-bhãsita: khéo nói, suốt thông (bhãsati) 
Vãcã: lời nói 
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4. Mãtã-pitu upatthãnam 
Putta-dãrassa sangaho 
Anãkulã ca kammantã 
Etam mangalam’uttamam. 


4. Hiếu thuận bậc sinh thành 
Dưỡng dục vợ và con 
Sở hành theo nghiệp chánh 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữỵựng: 

Upatthãna: 

Upatthãti: 

Dãra: 

Sangaha: 

Ãnãkula: 

Kammanta: 


sự hầu hạ, sự phụng dưỡng, (upa+thãna) 
hầu hạ, phụng dưỡng 
vợ 

giúp đỡ, tương trợ, tế độ 

không lẫn lộn 

nghề nghiệp, sở hành. 


5. Dãnanca dhamma-cariyã ca 
Nãtakãnaíỉca sangaho 
Anavajjãni kammãnỉ 
Etam mangalam’uttamam. 


5. Bố thí hành đúng pháp 
Giúp ích hàng quyến thuộc 
Giữ chánh mạng trong đời 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữvựng: 

Dana: 

Dhamma-cariya: 

Nãtaka: 

Anavajja: 

Kamma: 


bố thí 

hành theo pháp, pháp hạnh 
quyến thuộc 

trong sạch, không uế nhiễm 
nghiệp, nghề nuôi mạng 
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6. Ãratĩ-viratĩ pãpã 
Majja-pãnã ca sannamo 
Appamãdo ca dhammesu 
Etam mangalam’uttamam. 

6. Xả ly tâm niệm ác 
Chế ngự không say sưa 
Không phóng dật trong pháp 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 

Ãrati: 

Virati: 

Majja: 

Pãna: 

Saníĩama: 

Appamãda: 


viễn ly, tránh xa 
kiềng cữ, tiết chế 
rượu 
uống 

chế ngự, tự chế. (samyama) 
không phóng dật, thận trọng, 
ân mật, nghiêm túc. (a+pamãda) 


7. Gãravo ca nivãto ca 
Santutthĩ ca katannutã 
Kãlena dhamma-savanam 
Etam mangalam’uttamam. 

7. Đức cung kính, khiêm nhường 
Tri túc và tri ân 
Đúng thời nghe chánh pháp 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữyựng: 


Gãrava: 

Nivãta: 

Santutthi: 

Kataíĩnutã: 

Kãla: 


sự cung kính 
tính khiêm nhượng 
sự tri túc 
sự tri ân 
thời giờ 
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8. Khanti ca sovacassata 
Samanãnanca dassanam 
Kãlena Dhamma-sãkacchã 
Etam mangalam’uttamam. 


8. Nhẫn nhục, lời nhu hòa 
Yết kiến bậc Sa-môn 
Tùy thời đàm luận Pháp 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữyưng: 

Khantĩ: 

Sovacassatã: 

Samana: 

Sãkaccha: 


nhẫn nhục 

thiện ngôn, lời ôn nhu 
sa môn 

cuộc đàm luận 


9. Tapo ca brahma-cariyã ca 
Ariya-saccãni dassanam 
Nibbãna-sacchikiriyã ca 
Etam mangalam’uttamam. 


9. Tự chủ, sống Phạm hạnh 
Thấy được lý Thánh đế 
Giác ngộ Đại Niết-bàn 
Là phúc lành cao thượng. 


Ngữ vựng: 
Tapa: 

Brahma-cariya: 

Ariya-sacca: 

Nibbãna: 

Sacchikiriya: 


tự chủ 
phạm hạnh 
Thánh đế 
Niết bàn 

Chứng ngộ. (sacchikaroti) 
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10. Phutthassa loka-dhammehi 
Cittam yassa na kampati 
Asokam, virajam, khemam 
Etam mangalam’utamam. 

10. Những sở hành như vậy 
Không chỗ nào thối thất 
Khắp nơi được an toàn 

Là phúc lành cao thượng. 

Ngữ vựng: 

Phuttha: sự xúc chạm, tiếp xúc 

Loka: pháp thế gian - dhamma 

Yassa: đó, khi đó 

Kampati: rung động, dao động 

Asoka: không buồn phiền, vô ưu. (a+soka) 

Viraja: không nhiễm trước. (vi+raja) 

Khema: tự tại, bình an 

11. Etãdisãni katvãna 
Sabbattham’aparãjitã 
Sabbattha-sotthim gacchanti tam 
Tesam mangalam’uttaman’ti. 

11. Khi xúc chạm việc đời 
Tâm không động, không sầu 
Tự tại và vô nhiễm 
Là phúc lành cao thượng. 

Ngữ vựng; 

Etãdisa: như thế 

Katvãna: đã làm. (karoti) 

Sabbattha: khắp nơi 

Sotthi: phúc lạc 

Gacchati: đi 

Tesam: so nhiều của etam 

A-parậịita: không thối thất, không thất bại. (parặịeti) 

Chấm dứt HẠNH PHÚC KINH 
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RATANA-SUTT'ARAMBHO 


1. Panidhãnato patthãya Tathãgatassa dasa pãramiyo 
dasa upapãramiyo dasa param’attha pãramiyo panca 
mahã-pari-ccãge tisso cariyã pacchima-bbhave 
gabbh’ãvakkantim jãtim abhinikkhamanam padhãna- 
cariyam bodhi-pallanke mãra-vijayam. 


Ngữvựng: 

Ratana-suttãrambha: 
Panidhãna(panidhi): 
Patthãya: 

Tathãgata: 

Pãramĩ: 

Upapãramĩ: 

Param’attha-pãramĩ: 

Mahã-pariccãga: 

Tissa: 

Pacchimabhava: 

Gabbha: 

Avakkhanti (okkanti): 
Jãti: 

Abhinikkhamana: 

Padhãna-cariya: 

Vijaya: 


mở đầu kinh Tam Bảo 
nguyện vọng, sự phát nguyện 
khởi sự với, kể từ khi 
Như Lai 

Ba-la-mật độ, bỉ ngạn 
thượng ba-ỉa-mật 
tối thắng ba-ỉa-mật 
đại xả thí 
3 

kiếp sống cuối cùng 
thai bào 
đầu thai 
sự sinh ra 

sự xuất gia (abhinikkhamati) 
kho hạnh, tinh cần hạnh 
sự chiến thắng 


2. Sabb’annuta-nnãna-ppativedham nava lok’uttara- 
dhamme’ti. Sabbe’pi me Buddha-gune ãvajjitvã 
Vesãliyã tĩsu Pãkãr’antaresu ti-yãma-rattim parittam 
karonto ãyasmã Ãnanda-thero viya kãrunna-cittam 
upatthapetvã. 


Ngữvựng: 

Sabb’annuta-niĩãna: nhất thiết liễu trí 

Pativedha: sự giác ngộ 
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Nava: 

9 

Lok’uttara: 

pháp siêu thế.( Dhamma) 

Ẫvajjeti: 

suy ngẫm, ngẫm nghĩ, suy tưởng 

Pãkãra: 

thành trì 

Pãkãr’antara: 

hên trong thành 

Yãmã: 

canh 

Ẫyasmã: 

Đại đức 

Thera: 

Trưởng lão, Thượng toạ 

Parittam karoti: 

canh giữ, hộ trì, hộ niệm, 
tụng kinh Paritta 

Viya: 

giống như 

Kãrimna-citta: 

tâm bi mẫn 

Upatthapeti: 

ban rải 

3. Koti-sata-sahassesu cakkavaỊesu Devata yassanam 

patigganhanti yanca 

Vesaliyam pure rog’amanussa 

dubbhikkha-sambhutam tividham khayam 

khippam’antara-dhãpesi parittam tam bhanãma he. 

Ngữvựng: 

Koti: 

10 000 000 

Koti-sata-sahassa: 

1 000 000 000 000 một ncịàn tỷ, 
mười muôn triệu, vô so 

Cakkavãla: 

vũ trụ, thế giới, thái dương hệ 

Patigganhãti: 

thọ lãnh, nhận lấy 

Pura: 

thành phố 

Amanussa: 

phi nhân 

Dubbhikkha: 

nạn đói, khan hiếm thực phấm 

Sambhũta: 

phát sanh, sinh khởi, (sambhavati) 

Tividha: 

3 lần 

Khaya: 

tiêu diệt 

Khippa: 

mau chóng 

Antara-dhãpeti: 

tiêu trừ 

Bhanati: 

thuật lại, đọc tụng, nói 

He: 

này đây 
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MỞ ĐẦu kinh tam bảo 
Đại ĐứcÃnandã 
Đã phát tâm bi mẫn 
Hộ niệm suốt ba canh 
Ba vòng thành Vệ Xá 
Niệm tất cả ân Đức 
Của Như Lai đại nguyện 
Là mười ba ỉa mật 
Mười thượng ba la mật 
Mười thắng ba ỉa mật 
Năm pháp đại xả thí 
Ba đại hạnh độ sanh 
Giáng trần trong kiếp chót 
Ra đời vườn Lâm Tỳ 
Xuất gia , tu khổ hạnh 
Ròi chiến thắng ma quân 
Ngộ nhất thiết liễu trí 
Chứng chín pháp siêu phàm 
Chư Thiên khắp các cõi 
Mười muôn triệu thế giới 
Đều hoan hỷ thọ lãnh 
Uy lực kinh thọ trì 
Và trong thành Xá Ly 
Tất cả các bệnh hoạn 
Đói khát cùng phi nhân 
Thảy đều mau hóa giải 
Chúng con nay hết lòng 
Xin trì kinh hộ niệm. 
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RATANA SUTTA 


1. YãiTĩdha bhũtãni samãgatãnỉ 
Bhummãnỉ vã yãni’va antalikkhe 
SabbeVa bhũtã sumanã bhavantu 
Atho’pi sakkacca sunantu bhãsitam. 

KINH TAM BẢO 

1. Phàm chúng Thiên nhân nào 

Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc hư không trú xứ 

Đã vân tập về đây 

Xin mở lòng hoan hỷ 

Lắng nghe lời dạy này. 


Ngữvựng2; 


Yãni (ya): 
Idha: 

Bhũta: 

Samãgacchati: 

Sumana: 

Atho’pi: 

Sakkacca: 


những...nào 

đây 

sinh loại, quỷ thần, chư thiêny 
Phạm thiên (đôi khi là A-la-hán) 
tụ họp y vân tập 
vui mừng , hoan hỷ 
và, lại nữa, cũng như 

kính cẩn, cẩn thận, kỹ lưỡng. 
(sakkaroti) 
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2. Tasmã hi bhũtãni sametha sabbe 
Mettam karotha mãnusiyã pajãya 
Divã ca ratto ca haranti ye balim 
Tasmã hi ne rakkhatha appamattã. 

2. Tất cả chúng Thiên nhân 
Hãy đồng tâm hoan hỷ 
Mở rộng tấm lòng từ 
Luôn chuyên cần gia hộ 
Những người nam nữ nào 
Ngày đêm thường bố thí 


Ngữ y ưng 2: 

Sameti: 

Mãnusã; 

Pajã; 

Divã ca ratto: 
Bali: 

Ne (te): 
Appamattã; 


ỉàm cho giếng nhau , đằng lòng 

nữ nhân 

nhân ỉoạỉ 

đem đi 

cúng dường 

chúng, họ 

thận trọng, chuyên cần 
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3. Yam kinci vittam idha vã huram vã 
Saggesu vã yam ratanam panĩtam 
Na no samam atthi Tathãgatena 
ldam’pi Buddhe ratanam panĩtam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


3. Phàm những tài sản gì 
Đời này hay đời sau 
Hoặc châu bấu thù thắng 
Hiện hữu trên cõi trời 
Không gì sánh bằng được 
Với Thiện Thệ Như Lai 
Như vậy chính Đức Phật 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được song chơn hạnh phúc. 


Ngữ vựng 3: 

Vitta: 

Huram: 

Idha vã huram vã: 
Panĩta: 

Suvatthi (su+atthi): 


tài sản 

đời khác, cõi khác, đời sau 
đời này hoặc đời sau 
hy hữu, thù diệu 
hoan hô, chào mừng, 
an toàn, hạnh phúc 
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4. Khay am virãgam amatam panĩtam 
Yad’ ajjhagã Sakyamunĩ samãhito 
Na tena Dhammena sam’atthi kinci 
ldam’pi Dhamme ratanam panĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 

4. Ly dục diệt phiền não 
Pháp hất tử thù diệu 
Phật Thích Ca Mâu Ni 
Đã chứng đắc tịch tịnh 
Chẳng pháp nào sánh hằng 
Như vậy chính Pháp Bảo 
Là châu háu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 

Ngữ vựng 4: 

Virãga: ỉy dục 

Amata: hất tử 

Ajjhagã: đã đạt đến. (adhigacchati) 

Samãhita: đã ốn định , đã nhập thiền , 

đã tịch tịnh , đã an ốn (samãdahati) 

Khaya; tiêu diệt, tận diệt 

Bhãsita; lời dạy 
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5. Yam Buddha-settho parivannayĩ sucim 
Samãdhim’ãnantarik’annam’ẩhu 
Samãdhỉnã tena samo na vijjati 
ldam’pi Dhamme ratanam paọĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


5. Bậc Vô Thượng chánh Giác 
Hằng ca ngợi pháp thiền 
Trong sạch , /chổng gián đoạn 
Chẳng thiền nào sánh hằng 
Như vậy chính Pháp Bảo 
Là châu háu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được song chơn hạnh phúc. 


Ngữ vựng 5: 
Settha: 
Parivaụnayĩ: 

Suci: 

Samãdhi: 
Ãnantarika: 
Ãnantarik’anna: 
Vijjati = atthi: 


tối thượng, ưu việt 
ca ngợi, tán dương. 
(parivanneti) 
trong sạch 
thiền định 

liên tục, không gián đoạn 
kế tục nhau 
có 
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6. Ye puggalã attha satam pasatthã 
Cattãri etãni yugãni honti 
Te dakkhiọeyyã Sugatassa Sãvakã 
Etesu dinnãni mahã-pphalãni 
ldam’pi Sanghe ratanam paọĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 

6. Thánh tấm vị bốn đôi 
Được bậc thiện tán thán 
Đệ tử Đấng Thiện Thệ 
Xứng đáng được cúng dường 
Bố thí các vị ấy 
Được kết quả vô thượng 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 

Ngữ vựng 6: 

Sata; có ý thức, có chánh niệm 

Pasatthã; đã khen ngợị đã tán dương. 
(pasamsati) 

Dinna; đã cho, đã bo thí, vật bố thí. (deti) 

Phala; kết quả 
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7. Ye su-ppayuttã manasã daỊhena 
Nikkãmino Gotama-sãsanamhi 
Te patti-pattã amatam vigayha 
Laddha mudhã nibbutim bhunjamãnã 
ldam’pi Sanghe ratanam panĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 

7. Thiện hạnh tâm kiên cố 
Ly dục trong chánh đạo 
Của Phật Gotama 
Chứng nhập vị bất tử 
Hưởng tịch tịnh dê dàng 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 

Ngữ vựng 7: 

Suppayuttã: thiện hạnh, khéo sử dụng. 

(su+payutta/ payunjati) 
daỊha: chắc chắn, kiên cố 

Nikkãmĩ: người ly dục. (ni+kãmĩ) 

Vigayha: thê nhập, (vigãhati) 

Laddha: đã được, (labhati) 

Mudha: miễn phí, cho không, dễ dàng 

Nibbuti: tịch tịnh, an bình, tịch lạc 

Bhunjamãna: hưởng thọ, ăn. (bhunjati) 
Sampatti: toàn, đẳng chí, đạt đến 
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8. Yath’indakhĩlo pathavim sito siyã 
Catũbhi vãtebhi asampakampiyo 
Tath’ũpamam sappurisam vadãmi yo 
Ariya-saccãni avecca-passati 
ldam’pi Sanghe ratanam paọĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 

8. Ví như cột trụ đá 
Khéoy cứ lòng đất 
Dầu có gió bốn phương 
Cũng không hề lay động 
Ta nói bậc chơn nhân 
Liễu ngộ Tứ Thánh Đe 
Cũng tự tại bất độnơị 
Trước tám pháp thế gian 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được song chấn hạnh phúc. 


Ngữ vựng 8: 
Yathã: 

giống như, ví như 

Indakhĩla: 

trụ đá (trước cổng vua trời Đe Thích) 

Sita: 

dính, gắn chặt vào, y cứ vào 

Siyã (atthi): 

có thể được 

Vãta: 

gió 

Asampakampiya: 

không lay động 

Tathã: 

cũng vậy 

Upama: 

giống như 

Sappurisa: 

bậc chơn nhân 

Vadati: 

nói 

Avecca: 

hoàn toàn, trọn vẹn, tuyệt đối, rốt ráo 

Passati: 

thấy 
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9. Ye ariya-saccãni vibhãvayanti 
Gambhĩra paíínena sudesitãnỉ 
Kinc’ãpi te honti bhusa-ppamattã 
Na te bhavam atthamam’ãdiyanti 
ldam’pi Sanghe ratanam paọĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 

9. Bậc thấu triệt Thánh Đe 
Đã được khéo thuyết giảng 
Bởi trí tuệ uyên thâm 
Dù cho có phóng dật 
Cũng không thế tái sanh 
Nhiều hơn trong bảy kiếp 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 


Ngữ vựngt 9: 

Ariya-sacca: Thánh Đe 
Vibhãvayati: hiếu rõ, thấu triệt 
(Vibhãveti) 

Gambĩra: sâu sắc , uyên thâm 

Sudesita: khéo giảng thuyết, (su+deseti) 

Kinc’ãpi: dù gì cũng, (kinci+api) 

Bhusa: nhiều quá lắm 

Atthama: thứ 8 

Ãdiyati: bấm níu 

Bhava: kiếp sống 


Kinh Tụng PALI 


Trang 45 





10. Sahãvassa dassanã-sampadãya 
Tayassu dhammã jahitã bhavanti 
Sakkãya-ditthi vicikicchitanca 
Sĩlabbatam vã’pi yad’atthi kinci 
Catũh’apãyehi ca vippamutto 
Cha c’ãbhitthãnãni abhabbo kãtum 
ldam’pi Sanghe ratanam panĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


10. Những bậc kiên cụ túc 
Đoạn trừ ba kiến sử 
Là thân kiến , hoài nghi 
Luôn cả giới cấm thủ 
Thoát khỏi bốn đọa xứ 
Không làm sáu trọng tội 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được song chơn hạnh phúc. 

Ngữ vựng 10; 

Sahãvassa (saha+assa): 

Dassanã-sampadãya: 

Taya: 


của vị ấy, đối với vị ấy 
kiến cụ túc (đầy đủ cái thấy) 


Jahita (jahati): 
Sakkãya-ditthi: 
Vicikiccha: 
Sĩlabbata: 

Catu: 

Apãya: 

Vippamutta: 

Cha: 

Apãya: 
Abhitthãna: 
Abhabba: 
Kãtum (karoti): 


từ bỏ, dứt bỏ, loại trừ 
thân kiến 
hoài nghi 
giới cấm thủ 
4 

đọa xứ 
thoát khỏi 
6 

đọa xứ 
trọng tội 
không thể 
làm, tạo 
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11. Kinc’ãpi so kammam karoti pãpakam 
Kãyena vãcã uda cetasã vã 
Abbhabbo so tassa paticchãdãya 
Abhabbatã dittha-padassa vuttã 
ldam’pi Sanghe ratanam paọĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


11. Dầu có làm tội gì 
Bằng thân, khấu hoặc ý 
Các ngài chẳng hao giờ 
Che dấu điều đã phạm 
Bởi vì đức tánh này 
Được gọi ỉà “thấy pháp ” 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu bấu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 


Ngữ vựng Ì k 

Pãpaka: 
Paticchãda: 
ưdã... vã: 
Abhabbatã: 
Dittha-pada: 
Vutta (vadati): 


ác 

che dấu. (paticchãdeti) 
hoặc 

tính hắt khả 

“điều thấy”, (Niết bàn) 

gọi ỉà, được nói 
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12. Vana-ppagumhe yathã bhussit’agge 
Gimhãna-mãse pathamasmim gimhe 
Tath’ũpamam Dhamma-varam adesayi 
Nibbãna-gãmim paramam hitãya 
ldam’pi Buddhe ratanam panĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


12. Ví như cây trong rừng 
Đâm chồi đầu mùa hạ 
Cũng vậy Đức Thế Tôn 
Thuyết giảng pháp ưu việt 
Dẩn đến ngộ Niết hàn 
Là lợi ích tối thượng 
Như vậy chính Đức Phật 
Là châu háu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 


NgữỵtíỊng 12: 

Pagumba; 

Bhussita; 

Gimhãna; 

Mãsa; 

Pathama; 

Gimha; 

Adesayi (deseti); 

Nibbãna-gãmi; 

Parama; 


hụi rậm , lùm cây 

nứt vỏ, nảy mầm. (bhussati) 

hạ 

tháng 
đầu tiên 
mùa nóng 
giảng thuyết 
dẫn đến Niết hàn 
tối thượng , siêu việt 
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13. Varo var’anfiũ varado var’ãharo 
Anuttaro Dhamma-varam adesayi 
Idam’pi Buddhe ratanam paọĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 

13. Đức Phật bậc vô thượng 
Liêu thông phấp cao thượng 
Chứng đạt pháp tối thượng 
Chuyến đạt phấp thắng thượng 
Như vậy chính Đức Phật 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 

Ngữ vựng 13: 

Varo: bậc vô thượng 

Var’annũ: bậc vô thượng liêu thong 
(hiểu biết hoàn toàn) 
Var’ãdo: bậc vô thượng đầu tiên 

Var’ãharo: bậc đưa đến vô thượng 
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14. Khĩnam purãnam navam n’atthi sambhavam, 
Virattacitt’ãyatike bhavasmim. 

Te khĩna-bĩịã avirũỊhi chandã, 

Nibbanti dhĩrã yathã yam padĩpo. 

Idam’pi Sanghe ratanam panĩtam, 

Etena saccena suvatthi hotu. 

14. Nghiệp cũ đã tiêu trừ 
Nghiệp mới không phát khởi 
Nhàm chán kiếp tái sinh 
Chủng tử dục đoạn tận 
Bậc trí chứng Niết hàn 
Ví như lửa đèn tắt 
Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu bấu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 


Ngữyưng14: 


Khĩna; 

đã kiệt quệ, đã tiêu mòn. (khĩyati) 

Purãna; 

xưa , cũ 

Na va; 

mới 

Viratta; 

không tham đắm. (vỉrajjati) 

Ãyatika; 

thuộc tương lai 

Bĩja; 

hạt giống 

AviruỊhi; 

không mọc lên 

chanda; 

lòng dục 

Nibbati; 

làm cho nguội lạnh, Niết hàn 

Dhĩra; 

(người) có trí tuệ 
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15. Yãn’ĩdha bhũtãni samãgatãnỉ 
Bhummãnỉ vã yãniVa antalikkhe 
Tathãgatam Deva-manussa-pũjitam 
Buddham namassãma suvatthi hotu. 

16. Yãn’ĩdha bhũtãni samãgatãnỉ 
Bhummãnỉ vã yãniVa antalikkhe 
Tathãgatam Deva-manussa-pũjitam 
Dhammam namassãma suvatthi hotu. 

17. Yãn’ĩdha bhũtãni samãgatãnỉ 
Bhummãnỉ vã yãniVa antalikkhe 
Tathãgatam Deva-manussa-pũjitam 
Sangham namassãma suvatthi hotu. 

15. Phàm chúng Thiên nhân nào 
Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc trú xứ hư không 
Đã vân tập về đây 
Xin đằng tâm hoan hỷ 
Thành kính đảnh lễ Phật 
Đã như thật xuất hiện 
Mà Chư Thiên, loài người 
Thường cúng dường tôn trọng 
Mong được sống an lành. 
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16. Phàm chúngThiên nhân nào 
Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc trú xứ hư không 
Đã vân tập về đây 
Xỉn đồng tâm hoan hỷ 
Thành kinh đảnh lễ Phấp 
Đã như thật xuất hiện 
Mà Chư Thiên loài người 
Thường cúng dường tôn trọng 
Mong được sống an lành. 

17. Phàm chúng Thiên nhân nào 
Cự ngụ trên địa cầu 

Hoặc trú xứ hư không 
Đã vân tập về đây 
Xỉn đằng tâm hoan hỷ 
Thành kinh đảnh lễ Tăng 
Đã như thật xuất hiện 
Mà Chư Thiên, loài người 
Thường cúng dường tôn trọng 
Mong được sống an lành. 

Ngữ vựng: 

Namassãma: chúng ta hãy đảnh lê 
Tathãgata: 1. Như Lai; 2. Đã đến như vậy 

Chấm dứt KỈNH TAM BẢO 
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KARANIYA METTA SUTTA 

1. KaranĩyanTattha-kusalena 
Yam tam santam padam abhisamecca 
Sakko ujũ ca su-h-ujũ ca 
Suvaco c’assa mudu anatimãnĩ. 

TỪ BI KINH 

1. Người hằng mong an tịnh 
Nên thể hiện Pháp lành 
Có khả năng, chất phác 
Ngay thẳng và nhu thuận 
Hiền hòa, không kiêu mạn. 


Ngữ vựngl: 


Karanĩya: 

nên ỉàm. (karoti) 

Attha-kusala: 

rành rẽ điều thiện 

Santa-pada: 

trạng thái an tịnh 

Saklca: 

có khả năng 

Abhisamecca: 

hiếu thấu, thông hiếu. 
(abhisameti) 

Ujũ: 

ngay thẳng 

Su-h-ujũ: 

chánh trực 

Suvaca: 

nhu thuận, dễ dạy, vâng lời 

Assa (atthi): 

nên là, phải là, nên có 

Mudu: 

hiền hòa, nhu mì 

An-atimãnĩ: 

không kiêu mạn 
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2. Santussako ca subharo ca 
Appa-kicco ca sallahuka-vutti 
Sant’indriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu an-anugiddho. 

2. sổng dễ dàng, tri túc 
Thanh đạm, không rộn ràng 
Lục căn luôn trong sáng 
Trí tuệ càng hiến minh 
Chuyên cần, không quyến niệm. 

Ngữ vựng 2: 


Santussalca: 

tri túc 

Subhara: 

dễ nuôi (thanh đạm) 

Appa: 

ít 

Kicca: 

công việCy phận sự 

Sallahuka: 

nhẹ nhàng 

Vutti: 

đời song, sự sống 

Sant’indriya: 

căn thanh tịnh, (santa+indriya) 

Nipalca: 

mẫn tuệ 

Appagabbha: 

không khinh xuất, (a+pagabbha) 

Kula: 

gia đình 

An-anugiddha: 

không quyến niệm 
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3. Na ca khuddam samacare kinci 
Yena vinnũ pare upavadeyyum 
Sukhino vã khemino hontu 
Sabbe sattã bhavantu sukhitattã. 

3. Không làm việc ác nhỏ 
Mà bậc trí hiền chê 
Nguyện thái bình an lạc 
Nguyện tất cả sinh lỉnh 
Tròn đầy muôn hạnh phúc. 


Ngữ vựng 3 : 


Khudda: 

nhỏ 

Samãcara: 

cử chị hành động, 
hạnh kiếm 

ưpavadãti: 

chê trách 

Upavadeyyum: 

đáng chê trách 

Para: 

kẻ khác 

Sukhĩ: 

người an lạc 

Vinnũ: 

bậc tri người biết 

Khemĩ: 

người an tịnh , thái bình 

Sukhitatta: 

trạng thái an lạc 

Na...kinci: 

không ...nào 
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4. Ye keci paọa-bhut’atthi 
Tasã vã thãvarã va anavasesã 
Dĩghã va ye mahanta va 
Majjhimã rassakã aọuka-thũlã. 

4. Chúng sanh dù yếu, mạnh 
Lớn, nhỏ, hoặc trung hình 
Thấp, cao, không đằng đẳng 
Het thảy chúng hữu tình 
Lòng từ không phân hiệt 


Ngữ vựng 4: 


Tasã: 

yếu 

Thãvarã: 

mạnh 

An-avasesã: 

không còn lại, không trừ ai 

Dĩgha: 

dài 

Mahanta: 

Xốn 

Majjhima: 

trung hình 

Rassakã: 

thấp 

Anuka: 

om 

Thũlã: 

mập 

Keci: 

nào 

Ye keci: 

kẻ nào 
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5. Dittha va ye va adittha 
Ye ca dũre vasanti avidũre, 
Bhũtã vã sambhavesĩ vã 
Sabbe sattã bhavantu sukhitattã. 

5. Hữu hình, hoạc vô hình 
Đã sinh , hoạc chưa sinh 
Gần, xa không ki xiết 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn hạnh phúc. 


Ngữ vựng 5: 


Dittha: 

thấy được 

A-ddittha: 

không thấy được 

Dũra: 

xa 

Avidũra: 

gần 

Vasati: 

ở, trú 

Bhũta: 

chúng sanh đã sinh 

Sambhavesã: 

chúng sanh đang đi đầu thai 

Ditthi: 

kiến, thấy. 
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6. Na paro param nikubbetha 
N’ãtimannetha katthacinam kanci 
Byãrosanã patigha-sannã 
N’annam’annassa dukkham’iccheyya. 

6. Đừng lừa đảo lân nhau 
Chớ bất mãn điều gì 
Đừng mong ai đau khẳ 
Vì tâm niệm sân si 
Hoặc vì nuôi oán tưởng. 


Ngữ vựng 6: 


Paro param: 

lẫn nhau 

Nikubbati: 

lừa đảo 

Atimannati: 

bất bình 

Katthaci: 

bất cứ đâu 

Kaíĩci = kinci: 

bất cứ điều gì 

Byãrosanã: 

sân 

Patigha: 

ân hận 

Saíĩnã: 

tưởng 

Annam’annassa: 

người này tới người khác, 
lẫn nhau 

Icchati: 

mong muốn 
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7. Mãtã yathã niyam puttam 
Ãyusã eka-puttam’anurakkhe 
Evam’pi sabba bhũtesu 
Mãnasam bhãvaye aparimãọam. 

7. Như mẹ giàu tình thương 
Suốt đời lo che chở 
Đứa con một của mình 
Hãy phất tâm vô lượng 
Cùng tất cả sinh linh. 


Ngữ vựng 7: 


Yathã...evam: 

như...cũng vậy 

Niya: 

của chính mình 

Eka-putta: 

đứa con trai duy nhất 

Anurakkha: 

hảo họcy che chở. 
(anurakkhati) 

Mãnasã: 

tâm 

Bhãvaye: 

phất triến. (bhãveti) 

Aparimãna: 

vô lượng 
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8. Mettanca sabba lokasmim 

• 

Mãnasam bhãvaye aparimãọam 
uddham adho ca tiriyanca 
Asambãdham averam asapattam. 

8. Từ bi gieo cùng khắp 
Cả thế gian khổ hải 
Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không giận hờn oán thù. 


Ngữ y ưng 8: 


Mettã: 

ưddha: 

Adha: 

Tiriya: 

A-sambãdha: 

A-sapatta: 


tâm từ 
trên 
dưới 
bề ngang 
không ấp bức 
không oán thù 
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9. Tittham caram nisinno va 
• • • • 

Sayãno vã yãvat’assa vigatamiddho 

Etam satim adhittheyya 

Brahmam T etam vihãram idham’ãhu. 

• • 

9. Khi đi, đứng, ngồi, nằm 
Bao giờ còn thức tỉnh 
Giữ niệm từ hi này 
Thân tâm thường thanh tịnh 
Phạm hạnh chính là đây. 


Ngữ vựng 9: 

Tittha: 

Cara: 

Nisinna: 

Sayãna: 

Yãva (t): 

Assa (atthi): 

Vigata: 

Middha: 

Vigata-middha: 

Sati: 

Adhittheyya: 

Brahmam’etam: 

ldham’ãhu: 


đứng, (titthati) 
đi ' 

ngồi. (Nisĩdati) 
nằm 

cho đến khi 
có 

không có, từ bỏ, đi khỏi, ngừng 
thụy miên, buồn ngủ 
tỉnh táo, không ngủ 
niệm 

nên quyết định, nên nguyện. 

(adhitthãti) 

brahmam+etam 

nói rằng, tức là, chính là 
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10. Ditthinca anupagamma 
Sĩlavã dassanena sampanno 
Kãmesu vineyya gedham 
Na hi jãtu gabbha-seyyam punaretrti. 

10. Ai xả ỉỵ kiến thủ 
Giới hạnh được tựu thành 
Chánh tri đều viên mãn 
Không ái nhiêm dục trần 
Thoát ỉỵ đường sanh tử. 


Ngữ v ựng 10 : 


Ditthi: 

(tà) kiến 

An-upagamma: 

không đi đến, không chấp nhận. 


(upagacchati) 

Sĩlavantu: 

cố giới hạnh 

Dassana: 

kiến (tri kiến), chánh tri kiến 

Vineyya: 

viên \y, xả hỏ 

Kãma: 

trần dục 

Gedha: 

tham đắm 

Jãtu (jãti): 

sinh 

Gabbha-seyyã: 

hào thai 

Punareti: 

trở lại, tái sinh, (puna + r + eti) 


Chấm dứt TỪ BI KINH 
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BUDDHA-JAYAMANGALA GATHA 

1. Bãhum sahassanTabhinimmita sãyudh’antam 
Girimekhalam udita ghora-sasena-mãram 
DãiTãdi dhamma-vidhinã jitavã Munhndo 
Tam tejasã bhavatu me (te) jaya-maiigalãni. 

KỆ PHẬT THẮNG HẠNH 
L Ma vương hóa ngàn tay với rất nhiều khí giới 
Cỡi voi Girỉmekhala cùng ma quân khủng bố 
Bậc Đại ẩn cảm thắng bằng phấp Bố thí độ 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 
Ngữyựng: 


Bahu: 

cánh tay 

Abhinimmita: 

đã tạo , đã hóa ra. 
(abhinimminãti) 

Sãyudha: 

với khí giới, (ãvudha) 

Anta: 

cực, rất nhiều 

Gĩrimekhala: 

tên của một con voi 

ưdita (udeti): 

đã cỡi 

Ghora: 

kinh khủng, hung bạo 

Dana: 

bố thí 

Vidhinã (vidhi): 

bằng cách nhờ 

Jitavantu: 

chiến thắng 

Mun’inda: 

vua ẩn sĩ, bậc Đại giác 

Tejasã: 

với uy lực 

Jaya-mangala: 

thắng hạnh= 
hạnh phúc thù thắng 
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2. Mãr’ãtirekam-abhiyujjhita sabba rattim 
Ghoram pan’ãỊavaka makkham’ath’addha yakkham 
Khantĩ sudanta-vidhinã jitavã Mun’indo 
Tam tejasã bhavatu me (te) java-mangalãni. 


2. Dạ Xoa ÃỊavaka càng ương ngạnh hung dữ 
Hơn hẳn cả ma vương, trọn đêm dài chiến đấu 
Bậc Đại ẩn cảm thắng hằng điều phục nhẫn nại 
Do nhờ Phật ỉực này được hạnh phúc thù thắng. 


Ngữ vựng: 

Ãtireka: 

Abhiyujjhita: 

Sabba rattim: 

ÃỊavaka: 

Makkha: 

Pana...atha: 

Addha: 

Khantĩ: 

Sudanta: 


dư thừa, vượt trội hơn 

đã chiến đấu. (abhiyujjhati) 

suốt đêm 

tên một vị dạ xoa 

ương ngạnh , hung hãn, thịnh nộ 

lại nữa, mặt khấc, lại càng 

say sưa, hung hăng 

nhẫn nhục 

thuần phục, khéo điều phục. 
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3. Nãlãgirim gaja-varam ati-matta-bhũtam 
Dãv’aggi cakkam-asanĩVa sudãrun’antam 
Mett’ambu-seka vidhinã jitavã Mun’indo 
Tam tejasã bhavatu me (te) java-maiigalãni. 

3. Voi bấu Nãlãgiri đang say sưa CỊUấ đệ 
Kỉnh khủng như lửa rừng, như sấm sét bảo luân 
Bậc Đại ấn cảm thắng bằng cách rải nước từ 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 

Ngữ vựng: 


Gaja: 

voi 

Matta: 

say 

Ati-matta-bhũta: 

quá say 

Dãva: 

sức nóng 

Aggi: 

lửa 

Dãv’aggi: 

đám cháy rừng 

Cakka-m-asani: 

vòng sấm sét 

Dãruna: 

hung dữ, dữ tợn 

Anta: 

cực kỳ, cùng cực 

Su-dãrun’anta: 

cực kỳ hung dữ 

Ambu: 

nước 

Seka: 

sự rải, rưới. 
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4. ukkhitta-khaggam-atihattha su-dãrun’antam 
Dhãvan tiyọịana-patlTAngulimãlavantain 
iddhrbhisankhata-mano jitavã MuiTindo 
Tam tẹịasã bhavatu me (te) java-mangalãni. 

4. Kẻ đeo chuỗi ngón tay đang khích động vung kiếm 
Chạy theo 3 do tuần, thật vô cùng hung hãn 
Bậc Đại ẩn cảm thắng hằng ứng hóa thần thông 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


Ng ữ vựng : 


ưkkhitta (ukkhipati): 

đưa lên, vung lên. 

Khagga: 

gươm 

Atihattha: 

phấn khởi, phấn chấn, 
phấn khích 

Dhãva: 

sự chạy 

Ti: 

3 

Yojana: 

do tuần 

Patha: 

đường 

Anguli: 

ngón tay 

Angulimãla: 

tràng, vòng ngón tay 

Angulimãlavanta: 

người đeo chuôi ngón tay 

Abhisankhata: 

đã sửa soạn, đã chuẩn bị. 
(abhisankharoti) 
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5. Katvãna kattham’udaram iva gabbhinĩyã 
Cincãya duttha-vacanam jana-kãya-majjhe 
Santena somma-vidhinã jitavã Munhndo 
Tam tejasã bhavatu me (te) jaya-maiigalãni. 

5. Độn cao bụng bằng gỗ như phụ nữ mang thai 


Cỉncã vu khống Phật giữa đạo tràng thánh chúng 
Bậc Đại ẩn cảm thắng hằng hiền hòa an tịnh 

Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 

Nqữ vưnq: 


Katvãna: 

sau khi đã làm. (karoti) 

Kattha: 

khúc gỗ 

Ưdara: 

bụng 

Gabbhinĩ: 

phụ nữ có thai 

Cincã: 

nàng Cincã 

Duttha-vacana: 

lời nói xấu, vu khống 

Jana-kãya: 

quần chúng 

Santa: 

trầm tĩnh , bình thản, 
an tịnh 

Somma: 

nhã nhặn, hiền hòa. 
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6. Saccam vihãyam-ati-Saccaka-vãda-ketum 
Vãd’ãbhiropita-manam ati-andha-bhũtam 
Pannã-padĩpa-jalito jitavã Munhndo 
Tam tẹịasã bhavatu me (te) jaya-maiigalãni. 

6. Người chối bỏ sự thật dựng ngọn cờ luận thuyết 
Saccaka tự phụ với tâm tư tối mù 
Bậc Đại ẩn cảm thắng bằng đuốc tuệ sáng soi 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 

Ngữ vựng: 


Vihãya (vijahati): 

tảng lờ, từ bỏ, chối bỏ 

Saccaka: 

tên một du sỹ ngoại đạo 

Ketu: 

ngọn cờ, phan, phướn 

Vãda: 

luận thuyết 

Abhiropita 

chú trọng, tôn thờ 
(abhiropeti): 

Andha: 

mù 

Ati-andha-bhũta: 

mù tịt, quá ngu si 

Padĩpa: 

ánh sáng, ngọn đèn 

Jalita (j alati): 

chiếu sáng, thắp sáng. 
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7. Nandopananda-bhujagaiĩivibuddham mah’iddhim. 
Puttena thera bhujagena dam’ãpayanto 
lddh’ũpadesa-vidhinã jitavã Mun’indo 
Tam tejasã bhavatu me (te) java-maiigalãni. 

7. Rằng chúa Nandopananda, tà kiến đại thần lực 
Trưởng lão Mục Kiền Liên hóa thân rồng điều phục 
Bậc Đại ẩn cảm thắng bằng chỉ dạy thần thông 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


Ngữ vựng: 


Nandopananda: 

tên một Long vương 

Bhujaga: 

rồng rắn 

Vibuddha: 

không giác ngộ, tà kiến 

Putta: 

con trai 

Thera: 

Trưởng lão 

(chỉ ngài Mục Kiền Liên) 

Bhujagena: 

bằng thân rồng 

Dama: 

điều phục 

ưpayanta: 

tiếp cận, đến gần. 
(upayãti) 

ưpadesa: 

sự khuyên dạy, chỉ bày. 
(upadasseti) 
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8. Duggãha-ditthi bhiýagena sudattha-hattham 
Brahmam visuddhi-jutim-iddhi-Bak’ãbhidhãnam 
Nãn’ãgadena vidhinã jitavã Mun’indo 
Tam tejasã bhavatu me (te) jaya-maiigalãni. 

8. Phạm Thiên tên Baka có thần lực chói sáng 
Thanh tịnh nhưng chấp kiến như rắn độc cắn tay 
Bậc Đại ẩn cảm thắng bằng linh phương tuệ dược 
Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. 


Ngữ yựng; 

Duggãha (du+gãha): 
Gãha (ganhati): 
Su-dattha: 
Hattha: 

Visuddhi: 

Juti: 

Baka: 

Abhidhãna: 

Agada: 


ác thủ (chấp điều ác) 
nắm 

bị (khéo) cắn. (dasati) 
tay 

thanh tịnh 
chói lọi, rực rỡ 
tên một vị Phạm Thiên 
tự xưng, tên 
thuốc chữa bệnh. 
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9. Etãpi Buddha-jaya-mangala-atthagãthã 
Yo vãcano dina-dine sarate ma tandĩ 
Hitvãna neka-vividhãni c’upaddavãni 
Mokkham sukham adhigameyya naro sapaíĩno. 

9. Người nào hằng tụng niệm đêm ngày không mệt mỏi 
Tám kệ ngôn Phật lực về hạnh phúc thù thắng 
Sau khi đã đoạn trừ mọi chủng loại thắng khổ 
Người có trí an lạc, đạt được chân giải thoát 

Ngữ vựng: 

Gãthã: kệ tụng, thờ 

Vãcana: học thuộc lòng, tụng 

Dina-dine: hàng ngày 

Sarate (sarati): ghi nhớ, niệm 

Ma: không, đừng, (đúng ra là: mã) 

Tandĩ: mệt mỏi, uế oải 

Hitvãna: sau khi đã loại bỏ. Qahati) 

Neka (na+eka): nhiều thứ 
Vividha: nhiều lần 

ưpaddava: sự thống khố, tai ương 

Mokkha: sự giải thoát 

Adhigameyya: có thế đạt được (adhigameti) 
Nara: người 

Sapaíĩna: có trí, khôn ngoan 

chấm dứt KỆ PHẬT THANG HẠNH 
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TIDASA PARAMI 


1. Itipi so bhagavã dãna -parãmĩ sampanno 
Itipi so bhagavã dãna -upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã dãna -paramatiha-pãramĩ sampanno. 

2. Itipi so bhagavã sĩla -pãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã sĩla -upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã sĩla -paramattha-pãramĩ sampanno. 

3. Itipi so bhagavã nekkhamma -pãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã nekkhamma -upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã nekkhamma -paramatiha-pãramĩ sampanno. 

4. Itipi so bhagavã pannã-pãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã pan nã-upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã paíín ã-paramattha-pãramĩ sampanno. 

5. Itipi so bhagavã viriya -pãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã viriya -upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã viriya -paramattha-pãramĩ sampanno. 

6. Itipi so bhagavã khant ĩ-pãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã khant ĩ-upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavă khant ĩ-paramattha-pãramĩ sampanno. 

7. Itipi so bhagavã sacca -pãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavã sacca -upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã sacca -paramattha-pãramĩ sampanno. 

8. Itipi so bhagavă adhitthãna-pãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã adhitthãna -upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavă adhitthãna -paramattha-pãramĩ sampanno. 

9. Itipi so bhagavã mett ã-pãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã mett ã-upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã mett ã-paramattha-pãramĩ sampanno. 

10. Itipi so bhagavã upekkh ã-pãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã upekkh ã-upa-pãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã upekkh ã-paramattha-pãrami sampanno. 

11. Itipi so bhagavã dasa -pãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã dasa -upa-pãramĩ sampantio 

Itipi so bhagavã dasa -paramattha-pãramĩ sampanno. 
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TAM THÂP ĐÔ 


1. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

2. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

3. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

4. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

5. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

6. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

7. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

8. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

9. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

10. Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 
Đức Thế Tôn đã thành tựu pháp 

11. Đức Thế Tôn đã thành tựu 
Đức Thế Tôn đã thành tựu 
Đức Thế Tôn đã thành tựu 


bố thí ba-la-mật 
bố thí thượng ba-la-mật 
bố thí thắng ba-ỉa-mật. 
trì giới ba-la-mật 
trì giới thượng ba-la-mật 
trì giới thắng ba-la-mật. 

xuất gia ba-ỉa-mật 
xuất gia thượng ba-la-mật 
xuất gia thắng ba-la-mật. 

trí tuệ ba-la-mật 
trí tuệ thượng ba-la-mật 
trí tuệ thắng ba-la-mật. 

tinh tấn ba-la-mật 
tinh tấn thượng ba-la-mật 
tinh tấn thắng ba-la-mật. 

nhẫn nhục ba-la-mật 
nhẫn nhục thượng ba-la-mật 
nhẫn nhục thắng ba-la-mật. 
chân thật ba-ỉa-mật 
chân thật thượng ba-la-mật 
chân thật thắng ba-la-mật. 
quyết định ba-la-mật 
quyết định thượng ba-ỉa-mật 
quyết định thắng ba-la-mật. 
tâm từ ba-la-mật 
tâm từ thượng ba-la-mật 
tâm từ thắng ba-la-mật. 
xả ba-la-mật 
xả thượng ba-la-mật 
xả thắng ba-la-mật. 


mười pháp ba-la-mật 
mười pháp thượng ba-la-mật 
mười pháp thắng ba-la-mật 
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Ngữ vựng: 


Dana; 

Bố thí 

Sĩla; 

Trì giới 

Nekkhamma; 

Xuất gia. (nĩ+kãma; ly dục) 

Paíĩnã; 

Trí tuệ 

Viriya; 

Tinh tấn 

Khantĩ; 

Nhan nhục 

Sacca; 

Chân thật 

Adhitthãna; 

Quyết định , ý nguyện, thắng xứ 

Mettã; 

Tâm từ 

ưpekkhã; 

r T-» A ? 

Tam xá 

Dasa; 

10 

Sampanno; 

đầy đủ, hoàn toàn, thành tựu, 

(sampapajjati) 

hoàn tất, chu toàn, trọn vẹn 

Ti’pi so; 

như vậy đó 
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JAYA-PARITTA-GATHA 

1. Mahã-kãruniko Nãtho 
Hitãya sabba pãọinam 
Pũretvã pãramĩ sabbã 
Patto sambodhim-uttamam 
Etena sacca-vajjena 
Hotu te jaya-mangalam. 

KỆ HỘ TRÌ Tối THẮNG 

1. Bạc Đại Bi cứu khổ 
Vì lợi ích chúng sanh 
Tựu thành ba-la-mật 
Chứng Vô Thượng chánh Giấc 
Do lời chân thật này 
Nguyện cầu chơn hạnh phúc. 

Ngữ vựng: 

Kãrunika: lòng bi mân (kãrunna, karunã) 

Nãtha: Đấng cứu Thế, nơi nương tựa, bóng mất 

Hita: sự lợi ích 

Pũreti: làm đầy, thành tựu, hoàn mãn 

Pãramĩ: ba la mật, bỉ ngạn. (Pãramitã) 

Patta: đạt được, chứng đắc. (Pãpuọãti) 

Sambodhi: toàn giác 
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2. Jayanto bodhiyã mũle 
Sakyãnam nandi-vaddhano 
Evam tvam vijayo ho ti 
Jayassu jaya-mangale. 
Aparãịita pallarike 
Sĩse pathavi-pokkhare. 

2. Nhờ chiến thắng ma vương 
Trên bề đoàn bất thối 
Dưới cội cây bề đề 
Địa cầu liên hoa đỉnh 
Mà dòng họ Thích ca 
Tăng trưởng niềm hoan hỷ 
Như vậy hãy thắng mình 
Mới ỉà chân phúc hạnh. 

Ngữ vựng: 


Jayanto: 

do chiến thắng. (jayam+to) 

Sakya: 

dòng họ Thích Ca 

Nandi: 

sự hoan hỷ 

Vaddhana: 

sự tăng tiến, (vaddhati) 

Evam: 

như vậy 

Tvam: 

anh, ngươi , người 

VỊịaya (vijayati): 

sự chiến thắng 

Hohi: 

hãy là 

Pallanka: 

bồ đoàn, tọa cụ 

Sĩsa: 

đầu, đỉnh 

Pathavi: 

trái đất 

Pokkhara: 

hoa sen 
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3. Abhiseke sabba-Buddhanam 
Agga-ppatto pamodatỉ 
Su-nakkhattam su-mangalam 
Su-pabhãtam su-h-utthitam 
Su-khano su-muhutto ca 
Su-yittham brahma-cãrisu. 

3. Hoan hỷ cúng dường Phật 
Bậc Giấc Ngộ nghiêm tôn 
Hoặc kính hàng phạm hạnh 
Chính là sao tắt lành 
Là hình minh tươi sáng 
Là khởi sự an toàn 
Là phút giây hoàn hảo. 

Ngữ vựng: 

Abhiseka: sự dâng cúng 

Aggappatta: đạt đến tột đỉnh (agga+patta) 

Pamodati: vui mừng , hân hoan 

Su-nakkhatta: sao tốt 
Su-mangala: vận may 
Su-pabhãta: bình minh tươi sáng 

Su-h-utthita: khởi sự tốt 

Su-khana: khoảnh khắc tốt 

Su-muhutta: phút tốt 
Su-yittha: tặng , biếu , dâng hiến 

Brahma-cãrĩ: bậc phạm hạnh 


Kinh Tụng PALI 


Trang 77 



4. Padakkhiọam kãya-kammam 
Vãcã-kammam padakkhiọam 
Padakkhiọam mano-kammam 
Panidhĩ te padakkhiọã. 
Padakkhinãni katvãna 
Labhant’atthe padakkhiọe. 

4. Nghiệp khẩu và nghiệp thân 
Nghiệp ý đều sung mẫn 
Là nguyện vọng nhiêu ích 
Việc như vậy đã làm 
Được lợi ích sung mãn. 

Ngữ vựng: 

Padakkhiụa: may mắn, thịnh vượng, 

nhiêu ích, sung mãn, phát đạt 
Paụĩdhi; nguyện vọng, sự mong ước 

Padakkhinam karoti: nhiễu chung quanh, làm cho thịnh vượng 
Attha: lợi ích 

ABHAYA-PARITTA-SUTTA 

1. Yam du-nnimittam ava-mangalanca 
Yo c’ãmanãpo sakunassa saddo 
Pãp’ãgho du-ssupinam akantam 
Buddh^ãnubhãvena vinassamentu. 

2. Yam du-nnimittam ava-mangalanca 
Yo c’ãmanãpo sakuọassa saddo 
Pãp’ãgho du-ssupinam akantam 
Dhamm’ãnubhãvena vinassamentu. 
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3.Yam du-nnimittam ava-mangalanca 
Yo c’ãmanãpo sakunassa saddo 
Pãp’ãgho du-ssupinam akantam 
Sangh’ãnubhãvena vinassamentu. 

KỆ HỘ TRÌ VÔ UÝ 

1. Nhờ uy Đức Phật Bảo , 

2. Nhờ uy Đức Pháp Bảo 

3. Nhờ uy Đức Tăng Bảo 
Những hiện tượng chẳng lành 
Những gian nguy bất hạnh 
Cầm thú hú thương tâm 
Những hiện tượng bất thường 
Hoặc những điều bất mãn 
Thảy đều được tiêu tan. 


Ngữvựng: 


Dunnimitta: 

Avamangala: 

Amanãpa: 

Sakuna: 

Sadda: 

Pãpa: 

Agha: 

Dussupina: 

Akanta: 

Ãnubhãva: 

Vinassati: 

Vinasseti: 


ác tướng, hiện tượng xấư (du+nimitta) 

vận xấu, điềm xấu. (ava+mangala) 

không vừa lòng, nghịch ý 

cầm thú 

tiếng, âm thanh 

ác 

điều bất hạnh 
ác mộng, (du+supina) 
bất mãn. (a+kanta) 
uy lực 
bị tiêu diệt 
tiêu diệt 
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4. Dukkha-ppattã ca ni-ddukkhã 
Bhaya-ppattã ca ni-bbhayã 
Soka-ppattã ca ni-ssokã 
Hontu sabbe pi Pãnino. 

5. Etã-vatã ca amhehi 
Sambhatam punna-sampadam 
Sabbe dev’ãnumodantu 
Sabba sampatti-siddhiyã. 


4. Những khô đau không khô 
Những kinh sợ không kinh 
Những ưu phiền không ưu 
chúng sanh được như vậy. 


5. Xin Chư Thiên hoan hỷ 
Tất cả thành tựu này 
Là phước báu chúng tôi 
Đã tác thành như vậy. 


Ngữ vựng: 

Etã-vatã: 

Amhehi: 

Sambhata: 

Punna-sampadã: 

Anumodati: 

Sampatti: 


như thế 
của chúng tôi 
tích lũy 

đầy đủ phước, thành tựu phước 
tuỳhỷ 

sự thành tựu. 

= sampadã = siddhi 
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6. Danam dadantu saddhaya 
Sĩlam rakkhantu sabbadã 
Bhãvan’ãbhiratã hontu 
Gacchantu Devat’ãgatã. 

6. Xin mở lòng bố thí 
Giới hạnh thường nghiêm trì 
Tinh tấn hành thiền định 
Chư Thiên đến rồi đi 
Xin trọn niềm hoan hỷ. 

Ngữvựngi: 


Dana: 

sự bố thí 

Dadati: 

bố thị cho 

Saddhã; 

đức tin 

Sĩla; 

giới 

Rakkhati: 

giữ gìn 

Sĩlam rakkhati: 

giữ giới 

Sabbadã: 

luôn luôn 

Bhãvanã: 

sự tham thiền , sự tu luyện 

Abhirata: 

ưa thích 

Gacchati: 

đi 

Ãgacchati: 

đến 


Kinh Tụng PALI 


Trang 81 



7. Sabbe Buddhã bala-ppattã 
Paccekãnanca yam balarn 
Arahantãnanca tejena 
Rakkham bandhãmi sabbaso. 

7. ưy Đitc đấng Toàn Tri 
Uy Đức Chư Độc Giác 
Uy Đức các Thanh Văn 
Con nguyền xin thủ hộ. 


Ngữ vựng: 

Bala: 

Pacceka: 

Arahanta: 

Teja = bala; 
Bandhati: 
Rakkham bandhati: 
Sabbaso: 


sức mạnh , uy Xực 
Độc Giác 
bậc A-ỉa-hán 
sức mạnh 
gom ỉạỉ, cột lại 
thủ hộ 

toàn bộ, trọn cả 
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ATANATIYA-PARITTA-GATHA 

• • 

1. Sakkatvã Buddha-ratanam 
Osadham uttamam varam 
Hĩtam deva-manussãnam 
Buddha-tejena sotthinã 
Nassant’upaddavã sabbe 
Dukkhã vũpasamentu te. 

2. Sakkatvã Dhamma-ratanam 
Osadham uttamam varam 
PariỊãh’upasamanam 
Dhamma-tejena sotthinã 
Nassant’upaddavã sabbe 
Bhayã vũpasamentu te. 

3. Sakkatvã Sangha-ratanam 
Osadham uttamam varam 
Ãhuneỵyam pãhuneyyam 
Sangha-tejena sotthinã 
Nassant’upaddavã sabbe 
Rogã vũpasamentu te. 

KỆ HỘ TRÌ ÃTÃNATIYA 

1. Tất cả điều nguy khốn 
Xin cho được tiêu tan 
Những khố não của người 
Cả thảy đều yên lặng. 

Nhờ uy Đức Chư Phật 
Vì tôn kính Phật Bảo 
Như linh dược quý cao 
Nhân Thiên đều ích lợi. 
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2. Tất cả điều nguy khốn 
Xin cho được tiêu tan 
Những lo sợ của người 
Cả thảy đều yên lặng 
Nhờ uy hực Diệu Pháp 
Vì tôn kính Pháp Bảo 
Như linh dược quý cao 
Lắng dịu điều phiền não. 

3. Tất cả điều nguy khốn 
Xin cho được tiêu tan 
Những tật bệnh của người 
Cả thảy đều yên lặng 

Nhờ uy Đức Chư Tăng 
Vì tôn kính Tăng Bảo 
Như linh dược quý cao 
Đáng cúng dường tôn trọng. 

Ngữ y ưng: 


Sakkatva: 

tôn kính, (sakkaroti) 

Osadha: 

thuốc chữa bệnh. (= agada) 

Hita: 

sự lợi ích 

Sotthi: 

sự an ốn, cát tường, sự ban phước 

Nassati: 

tiêu tan, tan biến, diệt mất. (vinassati) 

ưpaddava: 

điều nguy khốn, nỗi thống kho 

Vũpasamati: 

lắng dịu, yên lặng 

PariỊãha: 

sự khô não 

ưpasamana: 

sự lắng dịu 

Bhaya: 

sự lo sợ 

Roga: 

bệnh tật 
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1. Yam kinci ratanam loke 
Vijjati vividham puthu 
Ratanam Buddha-samam n’atthi 
Tasmã sotthĩ bhavantu te. 

2. Yam kinci ratanam loke 
VỊịịati vividham puthu 
Ratanam Dhamma-samam n’atthi 
Tasmã sotthĩ bhavantu te. 

3. Yam kinci ratanam loke 
Vịịjati vividham puthu 
Ratanam Sangha-samam n’atthi 
Tasmã sotthĩ bhavantu te. 

1. Châu bấu trên thế gian 
Dù muôn hình muôn sắc 
Không sánh bằng Phật Bảo 
Nguyện người được an lành. 

2. Châu báu trên thế gian 
Dù muôn hình muôn sắc 
Không sánh bằng Pháp Bảo 
Nguyện người được an lành. 

3. Châu báu trên thế gian 
Dù muôn hình muôn sắc 
Không sánh bằng Tăng Bảo 
Nguyện người được an lành. 

Ngữvựng: 

Ratana: châu báu 

Vijjati: có mặt, hiện hữu 

Vividha: nhiều loại 
Puthu; riêng, đặc thù 

Sama: bằng 

Tasmã: do vậy 
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1. N’atthi me saranam annam 

• • • 

Buddho me saranam varam 

• • • 

Etena sacca-vajjena 
Hontu te jaya-mangalam. 

2. N’atthi me saranam annam 

• • • 

Dhammo me saranam varam 

• • • 

Etena sacca-vajjena 
Hontu te jaya-mangalam. 

3. N’atthi me saranam annam 

• • • 

Sangho me saranam varam 
Etena sacca-vajjena 
Hontu te jaya-mangalam. 

1. Quy y Phật vô thượng 
Tam giới chẳng ai bằng 
Do lời chân thật này 
Nguyện người được an lạc. 

2. Quy y Pháp vô thượng 
Tam giới chẳng ai bằng 
Do lời chơn thật này 
Nguyện người được an lạc. 

3. Quyy Tăng vô thượng 
Tam giới chẳng ai bằng 
Do lời chơn thật này 
Nguyện người được an lạc. 
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1. So attha-laddho sukhito 
ViruỊho Buddha-sãsane 
Arogo sukhito hohi 

Saha sabbehi nãtibhi. 

2. Sã attha-laddhã sukhitã 
ViruỊhã Buddha-sãsane 
Arogã sukhitã hohi 

Saha sabbehi nãtibhi. 

3. Te attha-laddhã sukhitã 
ViruỊhã Buddha-sãsane 
Arogã sukhitã hotha 
Saha sabbehi nãtibhi. 


Nguyện lợi lạc an vui 
Tấn hóa trong Phật phấp 
vô bệnh , được an toàn 
Cùng thân bằng quyến thuộc. 

Ngữvựng: 

Laddha (labhati): đạt được 

Sãsana: giáo pháp 

ViruỊha (viruỊhati): tiến hóa 

Saha: cùng với 
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PATIDANA-GATHA 

1. Yã Devatã santi-vihãra-vãsinĩ 

Thũpe ghare bodhi ghare tahim tahim 

Tã Dhamma-dãnena bhavantu pũjitã 

Sotthim karonte’dha vihãra-mandale. 

• • • 

2. Therã ca majjhã navakã ca bhikkhavo 
Sãrãmikã dãnapatĩ upãsakã 

Gãmã ca desã nigamã ca issarã 
Sappãna bhũtã sukhitã bhavantu te. 

KỆ Hồi HƯỚNG 

1. Chư Thiên trong tịnh xá 
Nơi đền tháp hề đề 

Hoặc trú xứ đó đây 
Được cúng dường pháp thí 
Hãy ỉàm cho an lạc 
Trong toàn tịnh xá nầy. 

2. Tỳ kheo thượng trung hạ 
Gia chủ và thí chủ 

Cùng thiện nam tín nữ 
Người trong làng, châu, quận 
Cùng các bậc thủ lãnh 
Và tất cả chúng sanh 
Thảy đều được an lạc. 
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Ngữyựng: 

Patidãna: 

Santi-vihãra: 

Thũpa Santi-vihãra: 
Vãsinĩ (vãsĩ): 
Bhara: 

Tahim: 

Tahim tahim: 
Dhamma-dãna: 
Pũjita (pũjeti): 
Sotthim karoti: 
Idha: 

Mandala: 

Ngữvựng: 

Thera: 

Majjha: 

Navaka: 

Bhikkhu: 

Sãrãmika: 

Dãnapati: 

Upãsaka: 

Upãsika: 

Gãma; 

Desa: 

Nigama: 

Issara: 

Sappãna; 


sự hồi hướng (cho lại) 

tịnh xá 

đền tháp 

cư ngụ tại 

chỗ ở, nhà 

đó 

chỗ này chỗ kia 
Pháp thí 
dâng cúng 
làm cho an lạc 
đây 

vòng, phạm vỉ 

thượng tọa, cao hạ 
trưng hạ 
mới tu 
tỳ khưu 

gia chủ. (sãmika) 
thí chủ 
thiện nam 
tín nữ 
làng 

miền, xứ, quận 
thị trấn 
thủ lãnh 

có sinh mạng, hữu tình 
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3. Jalãbujãye’pi ca anda-sambhavã 
Samsedajã tã atha v’opapãtikã 
Niyyãnikam Dhamma-varam paticca te 
Sabbe’pi dukkhassa karontu sankhayam. 

4. Thãtu ciram satam Dhammo 

• • 

Dhamma-d-dharã ca puggalã 
Sangho hotu samaggo va 
Atthãya ca hitãya ca. 

3. Thai sinh cùng noãn sinh 
Thấp sinh , hóa sinh chủng 
Do duyên pháp cao thượng 
Đen được chân giải thoát 
Nguyện hết thảy chúng sanh 
Tiêu tan mọi kho não. 

4. Nguyện Pháp Bảo trường tằn 
Mọi người tu học pháp 

(cũng được y như vậy) 

Nguyện chư Tăng hòa hợp 
Lợi ích và bình an 
(Đều thành tựu viên mãn). 


Ngữ vựng; 
Jalãbuja: 

Ye’pi; 

Aọda; 

Anda-sambhava: 
Samsedaja; 
Atha vã: 


thai sinh 

cũng như những 

trứng 

noãn sinh 

thấp sinh 

hoặc 
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Opapãtika; 

hóa sinh 

Niyyãnika; 

dẫn đến, dẫn ra khỏi 

Paticca; 

do bởi, duyên do 

Karontu; 

hãy làm 

Sankhaya; 

sự tiêu tan 

Ngư Vựng: 
Thãtu (titthati): 

trường tại 

Caram: 

lâu dài 

Satam: 

chú tâm , lưu tâm 

Dhammaddhara: 

người học pháp 

Puggala: 

cá nhân, người 

Samagga: 

đoàn kết, hòa hợp 


5. Amhe rakkhantu saddhammo 
Sabbe’pi Dhamma-cãrino 
Vuddhim sampãpuneyyãma 
Dhamm’ãriya-ppavedite. 

5. Xin Pháp Bảo hộ trì 
Tất cả người hành phấp 
Chúng con được tiến hóa 
Trong Pháp Bảo khéo thuyết. 


Ngữ vựng: 
Saddhamma: 
Dhammacãrã: 
Vuddhi: 
Sampãpunati: 
Ariya: 
Pavedeti: 


Diệu Phấp 
người hành pháp 
tăng trưởng 
đạt được 
Thánh 

tuyên thuyết 
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KỆ Hồi HƯỚNG 

ĐẾN chư thiên 

Ngưỡng cầu các đấng chư thiên 

Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày 

Ngự nơi đền thấp xưa nay 

Những nơi hiệt thất nơi cây Bồ đề 

Chúng con xin hội họp về 

Sẽ dùng phấp thí tiện bề cúng dâng 

Rồi xin hộ độ chư Tăng 

Cửa từ ấn nấu phước hằng hà sa 

Tỳ-khưu chẳng luận trẻ, già 

Cao hạ, trung hạ hoặc ỉà mới tu 

Thiện nam, tín nữ, công phu 

Đêu ỉà thí chủ đồng phù trợ nhân 

Những người trong khắp thôn ỉân 

Kiều cư châu quận được phần an khương 

Chúng sanh bốn loại không lường 

Noãn, thai, thấp, hóa khi nương phấp lành 

Giải thoát, Phấp Bảo nên hành 

Đặng mà dứt kho triền quanh đọa đầy 

Cầu cho hưng thạnh lâu dài 

Phấp thiện trí thức các Ngài mở mang 

Bậc tu xin được bình an, 

Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau. 
Lại thêm phâm hạnh thanh cao, 

Những quả lợi ích kết mau kịp thì. 

Cầu xin Pháp Bảo hộ trì 
Cho người tu đã qui y Phật roi. 

Xin cho cả thảy chúng con, 

Tấn hóa trong Pháp Phật roi giáo truyền. 
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METTA KATHA 

• Sabbe puratthimãya disãya sattã averã sukhĩ 

hontu. 

• Sabbe puratthimãya anu-disãya sattã averã sukhĩ 

hontu. 

• Sabbe dakkhiụãya disãya sattã averã sukhĩ 

hontu. 

• Sabbe dakkhinãya anu-disãya sattã averã sukhĩ 

hontu. 

• Sabbe pacchimãya disãya sattã averã sukhĩ 

hontu. 

• Sabbe pacchimãya anu-disãya sattã averã sukhĩ 

hontu. 

• Sabbe uttarãya disãya sattã averã sukhĩ hontu. 

• Sabbe uttarãya anu-disãya sattã averã sukhĩ 

hontu. 

• Sabbe uparimãya disãya sattã averã sukhĩ hontu. 

• Sabbe hetthimãya disãya sattã averã sukhĩ 

hontu. 

• Sabbe sattã averã hontu, sukhitã hontu, 

ni-ddukkhã hontu, abyãpajjhã hontu, 
anĩghã hontu, dĩgh’ãyukã hontu, 
arogã hontu, sampattĩhi samijjhantu, 
sukhỉ attãnam pariharantu, 

dukkha-ppattã ca ni-ddukkhã, 
bhaya-ppattã ca ni-bbhayã, 
soka-ppattã ca ni-ssokã, 
hontu sabbe’pi pãnino. 
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TỪ BI NGUYỆN 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông, 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Nam, 
đừng có oan trái ỉ an nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam, 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam, 
đừng có oan trái ỉẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây, 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc, 
đừng có oan trái ỉẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc, 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc, 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, 
hãy cho được sự yên vui, đừng có kho, đừng làm hại lẫn 
nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, 
đừng có bệnh họan, hãy cho được thành tựu đầy đủ, 
hãy giữ mình cho được sự yên vui. 


* Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, 
đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, 
đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. 
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Ngữvựng: 


Puratthima: 

Đông 

Disã: 

hướng 

Anu-disã: 

hướng kế 

Dakkhiụa: 

Nam 

Pacchima: 

Tây 

ưttara: 

Bắc 

Uparima: 

trên 

Hetthima: 

dưới 

Avera: 

không oan trái, (a+vera) 

Hoti: 

là' 

Hotu: 

(số ít) hãy ỉà, xin cho, nguyện; 

Hontu 

(số nhiều) 

Sukhi: 

sự an lạc 

Satta: 

chúng sanh 

Sukhita: 

sự an lạc 

Niddukkha: 

thoát khổ, ly khổ. (ni+dukkha) 

Abyãpajjhã: 

không bị nhiễu hại. (a+vyãpajjha) 

Anĩgha: 

không bị xáo trộn, (a+nĩgha) 

Dĩgh’ãyuka: 

sống lâu, trường thọ. (dĩgha+ãyuka) 

Aroga (a+roga): 

không bệnh hoạn 

Sampatti: 

thành mãn, viên thành 

Samijjhati: 

đạt thành 

Atta: 

ta, tự mình 

Pariharati: 

bảo vệ 

Patta: 

đạt được. (Pãpunãti): 

Bhaya: 

sự hãi 

Soka: 

ưu phiền 
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SAMVẸỊANIYAGATHA 

Aniccã vata sankhãrã 
Uppãda vaya dhammino 
Uppajjitvã nirujjhanti 
Tesam vũpasamo sukho. 

KỆ TỈNH THỨC 

• 

Cấc Phấp hữu vi thật không bền vững', 
Nó có tánh sanh diệt ỉà thường. 

Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, 
nên thường hay có sự khố não. 

Chỉ có Niết-bàn là Phấp tịch diệt, 


dứt 

các Pháp hữu vi ây được, 

mới có sự an vui tuyệt đôi. 

Ngưyưng: 

Anicca: 

vô thường 

Vata; 

quả thật 

Sankhãra; 

hành, hữu vi 

ưppãda; 

sinh, thành 

Vaya: 

hoại diệt 

ưppajjhati; 

sinh 

Nirujjhati; 

diệt 

Vũpasama; 

tịch diệt, tiêu mất, lắng dịu 
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Aciram vata yam kayo 

Pathavim adhisessati 
• • 

chuddho apeta vinnãno 
Nirattham va kalingaram. 


Thân này chẳng bao lâu 
Nằm trơ trên mặt đất 
Vô dụng xấc không hèn 
Như go mục vứt bỏ. 


Ngữvựng: 

Aciram: 

Kãya: 

Pathavĩ: 

Adhisessati: 

chuddha: 

Apeta vinnãọa: 

Nirattha: 

Kalingara: 


chẳng bao lâu, không bền 

thân 

đất 

nằm 

vứt bỏ 

không có thức 
vô ích, vô dụng 
khúc gỗ mục 
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Ãyu usmã ca vinnãnam 
Yadã kãyam jahantimam 
Apavittho tadã seti 
Nirattham va kalingaram. 

Tuổi thọ, lửa, thức tâm 
Khi lìa bỏ thân người 
Xấc bỏ nằm trên đất 
Như go mục bỏ đi 

Ngữvựng: 

Ãyu: tuổi thọ 

usmã; sự nóng 

vinnãnam; tâm thức 
Yada; khi nào 

jahanti; lìa bỏ 

Apavittho; liệng bỏ (apavijjhati) 

tadã; vào lúc đó 

seti; đế nằm 


Sabbe sattã maranti ca, 

Marimsu ca marissare, 

Tathevãham marissãmi, 

Natthi me ettha samsayo. 

Tất cả chúng sanh mới chết đây 
hoặc chết lâu rồi, hoặc sẽ chết trong ngày vị lai. 
Thì ta đây cũng sẽ chết như vậy, không sai 
Không có gì ta phải nghi ngờ. 
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1. Na gãma dhammo nigamassa dhammo 
Na c’ãpi yam ekakulassa dhammo 
Sabbassa lokassa sadevakassa 

Eseva dhammo yad’idam aniccatã. 

2. Na gãma dhammo nigamassa dhammo 
Na c’ãpi yam ekakulassa dhammo 
Sabbassa lokassa sadevakassa 

Eseva dhammo yad’idam ca dukkhatã. 

3. Na gãma dhammo nigamassa dhammo 
Na c’ãpi yam ekakulassa dhammo 
Sabbassa lokassa sadevakassa 

Eseva dhammo yad’idam anattatã. 

Ngữvựng; 

Gãma: làng, thôn 

Nigama: thị trấn 

Kula: gia tộc 

Eseva: chính cái đó. (esa+eva) 
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1. Pháp nào có tên gọi là “vô thường ”, ỉà pháp 
có trạng thái “thay đối thông thường”, pháp ấy 
chẳng phải chỉ đế riêng cho những người trong 
một xứ, chẳng phải chỉ đế riêng cho những người 
trong một xóm, chẳng phải chỉ đế riêng cho những 
người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy đế chung 
cho nhơn loại, súc sanh, luôn đến chư Thiên, Ma 
Vương và Phạm Thiên cả thảy. 

2. Phấp nào có tên gọi là “Khổ não”, là phấp có 
trạng thái “đau đớn buồn rầu”, pháp ấy chẳng 
phải chỉ đế riêng cho những người trong một xứ, 
chẳng phải chỉ đế riêng cho những người trong 
một xóm, chẳng phải chỉ đế riêng cho những 
người trong một gia tộc đâu. Phấp ấy đế chung 
cho nhơn loại, súc sanh, luôn đến chư Thiên, Ma 
Vương và Phạm Thiên cả thảy. 

3. Phấp nào có tên gọi là “vô ngã”, là pháp có 
trạng thái “không phải là của ta”, pháp ấy chẳng 
phải chỉ đế riêng cho những người trong một xứ, 
chẳng phải chỉ đế riêng cho những người trong 
một xóm, chẳng phải chỉ đế riêng cho những 
người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy đế chung 
cho nhơn loại, súc sanh, luôn đến chư Thiên, Ma 
Vương và Phạm Thiên cả thảy. 
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Sabbe sattã marissanti 
Maran’antarn hi jĩvitam 
Yathã kammam gamissanti 
Punna-pãpa-pharũpagã 
Nirayam pãpa-kammantã 
Punna-kammã ca sugatim 
Tasmã kareyya kalyãnam 
Nicayam samparãyikam 
Punnãni para-lokasmim 
Patitthã honti pãninam. 


Tất cả chúng sanh 
Thảy đều sẽ chết 
Sự chết chính là' 
Tận cùng kiếp sống 
Nghiệp dĩ thế nào 
Sẽ đi như vậy 
Tội phước ra sao 
Đều mang hậu quả 
Ngữvựng; 

Marati: 

Marana: 

Jĩvita: 

Gamati: 

Upaga: 

Niraya: 

Sugati: 

Tasmã: 

Kalyãna: 

Nicaya: 

Samparãyika: 

Patittha: 


Nghiệp thiện cõi trời 
Nghiệp ác địa ngục 
Vậy hãy làm lành 
Tích lũy đời sau 
Vì phước nâng đỡ 
Cho mọi chúng sanh 
Trong đời mai hậu. 

chết 
sự chết 
mạng 
đi, dẫn đi 

đem đến, gánh chịu 
địa ngục 

cõi trời, thiện thú 
cho nền 
lành 
tích lũy 
thuộc kiếp sau 
nâng đỡ, hộ trì 
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* Sabbe saiikhãrã aniccã’ti 
Yadã paíĩnãya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiyã. 

* Sabbe saiikhãrã dukkhã’ti 
Yadã pannãya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiyã. 

* Sabbe dhammã anattã’ti 
Yadã pannãya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiyã. 

• Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy hữu vi vổ thường 
Liền thoát ỉy khố não 
Đó ỉà thanh tịnh đạo. 

• Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy hữu vi khả không 
Liền thoát ỉy kho não 
Đó là thanh tịnh đạo. 

• Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy pháp không phải ta 
Liền thoát ly kho não 

Đó là thanh tịnh đạo. 


Ngữvựng: 

Yadã: 

Passati: 

Atha: 

Nibbindati: 

Visuddhi: 


khi 

thấy 

thì 


nhàm chán, yểm ly 
thanh tịnh 
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* Pandu-palãso va’dãni'si 
Yama-purisã pi ca tam upatthitã 
Uyyoga-mukhe ca titthati 
Pãtheyyam pi ca te na vịịịati 
So karoti dĩpam attano 
Khippam vãyama pandito bhava 
Niddhanta-malo anaiigano 
Dibbam ariya-bhũmim ehesi. 

• Thân như phiến ỉá vàng 
Bên hờ ranh cõi chết 
Tử thần đang chờ đợi 
Sao chưa có hành trang 
Hãy tự mình thắp đuốc 
Bậc trí sớm tinh cần 
Trong sạch, ly uế nhiễm 
Vào Thánh địa nhiệm mầu. 

Ngữyựng: 


Pandu: 

khô héo, vàng úa 

Palãsa; 

ngọn ỉá 

Yama-purisa: 

Diêm sứ 

ưpatthita; 

chờ đợi (upatthati) 

ưyyoga-mukha: 

cửa tử 

Pãtheyya; 

hành trang 

Khippa; 

nhanh chóng, sớm 

Vãyama; 

tinh cần 

Niddhanta; 

tống khứ, dập tắt (niddhamati) 

Mala; 

ồ nhiễm 

Anaiigana; 

trong sach 

‘si (asi/atthi): 

ỉà 

Dibba; 

nhiệm mầu 
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TI-MATIKA 


* Kusalã dhammã 
Akusalã dhammã 
Abyãkatã dhammã. 

* Sukhãya vedanãya sampayuttã dhammã 
Dukkhãya vedanãya sampayuttã dhammã 
Adukkha-m-asukhãyavedanãya sampayuttã 

dhammã. 

* vipãkã dhammã 
vipãka-dhamma-dhammã 
Neva-vipãka-na-vipãka-dhamma-dhammã. 

* UpãdimPupãdãniyã dhammã 
An-upãdinn’upãdãniyã dhammã 
An-upãdinrPãn-upãdãniyã dhammã. 

* Sankilittha-sankilesikã dhammã 

• • 

Asankilittha-sankilesikã dhammã 
• • 

Asankilitth’ãsankilesikã dhammã. 

• • 

* Savitakka-savicãrã dhammã 
Avitakka-vicãramattã dhammã 
Avitakk’ãvicãrã dhammã. 

* Pĩti-sahagatã dhammã 
Sukha-sahagatã dhammã 
Upekkhã-sahagatã dhammã. 
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Dassanena pahãtabbã dhammã 
Bhãvanãya pahãtabbã dhammã 
Neva dassanena na bhavãnãya pahãtabbã 
dhammã. 

Dassanena pahãtabbã hetukã dhammã 
Bhãvanãya pahãtabbã hetukã dhammã 
Neva dassanena na bhavãnãya pahãtabbã 
hetukã dhammã. 

Ãcaya-gãmino dhammã 
Apacaya-gãmino dhammã 
Nev’ãcaya-gãmino n’ãpacaya-gãmino 
dhammã. 

Sekkhã dhammã 
Asekkhã dhammã 
Neva-sekkhã n’ãsekkhã dhammã. 

Parittã dhammã 
Mahaggatã dhammã 
Appamãnã dhammã. 

Paritt’ãrammanã dhammã 
Mahaggat’ãrammanã dhammã 
Appamãn’ãrammanã dhammã. 

Hĩnã dhammã 
Majjhimã dhammã 
Panĩtã dhammã. 

Micchatta-niyatã dhammã 
Samatta-niyatã dhammã 
Aniyatã dhammã. 
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* Magg’ãrammanã dhammã 
Magga-hetukã dhammã 
Magg’ãdhipatino dhammã. 

* ưppannã dhammã 
An-uppannã dhammã 
ưppãtino dhammã. 

* Atĩtã dhammã 
Anãgatã dhammã 
Paccuppannã dhammã. 

* Atit’ãrammanã dhammã 
Anãgat’ãrammanã dhammã 
PaccuppanrPãrammanã dhammã. 

* Ajjhattã dhammã 
Bahiddhã dhammã 
Ajjhatta-bahiddhã dhammã. 

* Ajjhatt’ãrammanã dhammã 
Bahiddh’ãrammanã dhammã 
Ajjhatta-bahiddh’ãrammanã dhammã. 

* Sa-nidassana-sa-ppatighã dhammã 
A-nidassana-sa-ppatighã dhammã 
Anidassan’appatighã dhammã. 

Bãvĩsati-tika-mãtikã dhamma- 
sangani-pakaranam nãma samattam. 
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Ngữvựng: 


Mãtika: 

mẫu đề 

Abyãkata: 

vô ký 

Sampayutta: 

tương ưng, cùng với 

Adukkha: 

không khô 

Asukhãya: 

không lạc 

Dhamma: 

nhân 

Sekkhã: 

hữu học: 4 đạo, 3 quả 

Asekkhã: 

vô học: A la hán quả 

Hĩnã: 

thấp thỏi 

Micchatta: 

tà 

Niyata: 

cố định 

Arammana: 

cảnh 


TAM MẪU ĐỀ 


• Phấp thiện 
Phấp bất thiện 
Phấp vô ký. 

• Pháp tương ưng lạc thọ 
Pháp tương ưng kho thọ 

Pháp tương ưng vô kho, vô lạc thọ. 

• Pháp dị thục 
Pháp nhân dị thục 

Pháp phi dị thục, phi nhân dị thục. 

• Pháp dĩ thủ sở thủ 
Pháp phi dĩ thủ sở thủ 
Pháp phi dĩ thủ phi sở thủ. 

• Pháp dĩ tạp nhiễm năng nhiễm 
Pháp phi dĩ tạp nhiễm năng nhiễm 
Pháp phi dĩ tạp nhiễm phi năng nhiễm. 
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• Pháp hữu tầm hữu tứ 
Pháp vô tầm hữu tứ 
Pháp vổ tầm vô tứ. 

• Pháp câu hữu hỷ 
Pháp câu hữu lạc 
Pháp câu hữu xả. 

• Phấp tri kiến đoạn trừ 
Pháp tu tập đoạn trừ 

Pháp phi tri kiến, phi tu tập đoạn trừ. 

• Pháp hữu nhân do tri kiến đoạn trừ 
Pháp hữu nhân do tu tập đoạn trừ 

Pháp hữu nhân không do tri kiến lẫn tu tập đoạn trừ. 

• Phấp tích tập 
Pháp đoạn giảm 

Pháp không tích tập không đoạn giảm. 

• Pháp hữu học 
Pháp vô học 

Pháp phi hữu học phi vô học. 

• Phấp hy thiểu 
Pháp đại hành 
Pháp vô lượng. 

• Pháp có cảnh hy thiểu 
Pháp có cảnh đại hành 
Pháp có cảnh vô lượng. 

• Pháp ty hạ 
Pháp trung hình 
Pháp thắng diệu. 
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• Pháp tà cố định 
Pháp chánh cố định 
Pháp hất định. 

• Pháp có đạo là cảnh (sở duyên) 

Pháp có đạo là nhân 

Pháp có đạo ỉà tăng thượng. 

• Pháp dĩ sinh 
Pháp vị sinh 
Pháp đương sinh. 

• Pháp quá khứ 
Pháp vị lai 
Pháp hiện tại. 

• Pháp cảnh quá khứ 
Pháp cảnh vị ỉai 
Pháp cảnh hiện tại. 

• Pháp nội phần 
Pháp ngoại phần 
Pháp nội ngoại phần. 

• Phấp cảnh nội phần 
Pháp cảnh ngoại phần 
Pháp cảnh nội ngoại phần. 

• Phấp hữu kiến hữu đối 
Pháp vô kiến hữu đối 
Pháp vô kiến vô đối. 

Hai mươi hai mẫu đề tổng hợp toàn bộ danh phấp. 
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PATTICCA SAMUPPADA 


. Avijjã paccayã saiikhãrã 

. Sankhãra paccayã vinnãnam 

. Vinnãna paccayã nãma-rũpam 
. Nãma-rũpa paccayã saPãyatanam 
. SaẸãyatana paccayã phasso 

. Phassa paccayã vedãnã 

. Vedanã paccayã tanhã 

. Tanhã paccayã upãdãnam 

. Upãdãna paccayã bhavo 

. Bhava paccayã jãti 

. Jãti paccayã jarã-maranain 

. Soka-parideva-dukkha-domanass’upãyãsã 
sambhavanti. 

Evam’etassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

. Avijjãya tv’eva asesa virãga nirodhã 
. Saiikhãra nirodho saiikhãra nirodhã 

. Vinnãna nirodho vinííãna nirodhã 

. Nãma-rũpa nirodho nãma-rũpa nirodhã 

. SaẸãyatana nirodho saỊ’ãyatana nirodhã 

. Phassa nirodho phassa nirodhã 

. Vedanã nirodho vedanã nirodhã 

. Tanhã nirodho tanhã nirodhã 

. Upãdãna nirodho upãdãna nirodhã 

. Bhava nirodho bhava nirodhã 

. Jãti nirodho jãti nirodhã 

. Jarã-maranam- 

. Soka-parideva-dkkha-domanass’upãyãsã 
nirụjjhanti. 

Evam’etassa kevalassa dukkha-kkhandhassa 
nirodho hoti. 
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THẬP NHỊ DUYÊN KHỞI 


* Các hành 

khởi 

vì duyên 

vô minh. 

* Thức 

khởi 

vì duyên 

hành. 

* Danh sắc 

khởi 

vì duyên 

thức. 

* Lục nhập 

khởi 

vì duyên 

danh sắc. 

* XÚC 

khởi 

vì duyên 

lục nhập. 

* Thọ 

khởi 

vì duyên 

xúc. 

* Ái 

khởi 

vì duyên 

thọ. 

* Thủ 

khởi 

vì duyên 

ái. 

* Hữu 

khởi 

vì duyên 

thủ. 

* Sanh 

khởi 

vì duyên 

hữu. 

* Lão tử 

khởi 

vì duyên 

sanh. 

1 ? 

* Sâu, bỉ, khô, ưu, não 


cùng 

khởi 

vì duyên 

sanh. 


Toàn bộ khổ uẩn này đều tập khởi như vậy. 


* 

Các hành 

diệt là do 

hoàn toàn 

ly dục 


và 

diệt tận 

vô minh. 


* 

Thức 

diệt do 

hành 

diệt. 

* 

Danh sắc 

diệt do 

thức 

diệt. 

* 

Lục nhập 

diệt do 

danh sắc 

diệt. 

* 

Xúc 

diệt do 

lục nhập 

diệt. 

* 

Thọ 

diệt do 

xúc 

diệt. 

* 

Ái 

diệt do 

thọ 

diệt 

* 

Thủ 

diệt do 

ái 

diệt. 

* 

Hữu 

diệt do 

thủ 

diệt. 

* 

Sanh 

diệt do 

hữu 

diệt. 

* 

Lão tử 

diệt do 

sanh 

diệt. 

* 

\ ? 

Sâu, bi, khô, ưu, não cũng 



cùng 

diệt do 

sanh 

diệt. 


Toàn bộ khổ uẩn này đều diệt tận như vậy. 
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Ngữvựng: 


Paticca: 

tùy thuộc vào, liên quan đền 

Samuppãda; 

cùng phát sinh (sam+uppãda) 

Avijjã; 

vô minh 

Paccayã; 

duyên, do 

Sankhãra: 

hành 

Vinnãna: 

thức 

Nãma-rũpa: 

danh sắc 

SãPãyatana: 

lục nhập 

Phassa: 

xúc 

Vedanã; 

thọ 

Tanhã: 

ái 

ưpãdãna: 

thủ 

Bhava: 

hữu 

Jãti: 

sinh 

Jarã-marana: 

lão-tử 

Soka: 

sầu 

Parideva: 

bi 

Dukkha: 

khổ 

Domanasa: 

ưu 

ưpãyãsã: 

não 

Sambhavati: 

hiện hữu 

Kevala: 

toàn bộ 

Dukkha-kkhandha: 

khổ uẩn 

Samudaya: 

sinh khởi 

Tv’eva (ta+eva): 

như vậy đó 

Virãga: 

ly dục, không còn tham ái 

Asesa: 

hoàn toàn , trọn vẹn, 
không dư tàn, không còn sót 

Nirodha: 

sự diệt 

Nirujjhati: 

diệt 
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QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG 

Dhãtupatikũlapaccavekkhãnapãtho 

• Yathã paccayam pavattamanam dhãtu-mattam’ 
evetam yad’idam cĩvaram tad’upabhunjako ca 
puggalo dhãtu-mattako nissatto nijjĩvo sunno. 

• Yathã paccayam pavattamanam dhãtu-mattam’ 
evetam yad’idam pindapãto tad’upabhunjako ca 
puggalo dhãtu-mattako nissatto nijjĩvo sunno. 

• Yathã paccayam pavattamanam dhãtu-mattam’ 
evetam yad’idam senãsanam tad’upabhunjako ca 
puggalo dhãtu-mattako nissatto nijjĩvo sunno. 

• Yathã paccayam pavattamanam dhãtu- 
mattam’evetam yad’idam gilãna-ppaccaya- 
bhesajja-parikkãro tad’upabhunjako ca puggalo 
dhãtu-mattako nissatto nijjĩvo sunno. 

Quán tưởng yếu tố của tứ vật dụng 
Dịchnghĩa: 

• Y phục này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người dùng y cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh, thọ giả, tánh không. 

• Vật thực này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người thọ thực cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh, thọ giả, tánh không. 
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• chỗ ở này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người trú ngụ cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh, thọ giả, tánh không. 

• Dược phẩm này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người trú ngụ cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh, thọ giả, tánh không. 


Ngữyưng: 

Yathã: 

Paccaya: 

Pavattamana; 

Dhãtu: 

Matta: 

Evetam: 

Yad’idam: 

Cĩvara: 

Tad (tam): 

ưpabhunjaka-puggala: 

Nissatta: 

Nijjĩva: 

Sunna: 

Pindapãta: 

Senãsana: 

Gilãna: 

Paccaya: 

Bhesajja: 

Parikkãra: 


như 

phương tiện,nhu yếu 
đang có (pavattati) 
nguyên tố, yếu tố, tứ đại 
chỉ là. (mattaka) 
cũng vậy. (eva+etam) 
ấy là, tức là 
yphục 
đó 

người sử dụng 

phi chúng sanh 

phi thọ mạng, phi thọ giả 

tánh không (vô ngã) 

vật thực 

chỗ ở 

người bệnh 
trợ duyên cho 
thuốc 

vật cần thiết 
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Patikuỉapaccavekkhanapatho 


• Sabbãni pan’imãni cĩvarãni ajigucchanĩyãni. 
Imam pũti-kãyam patvã ativiyã jigucchanĩyãni 
jãyanti. 

• Sabbo pan’ãyam pindapãto ajigucchanĩyo. Imam 
pũti-kãyam patvã ativiyãjigucchanĩyo jãyanti. 

• Sabbãni pan’imãni senãsanãni ajigacchanĩyãni. 
Imam pũti-kayam patvã ativiyã jigucchanĩyãni 
jãyanti. 

• Sabbo pan’ãyam gilãna-ppaccaya-bhesajja- 
parikkãto ajigucchanĩyo. Imam pũti-kãyam patvã 
ativiyã j igucchanĩyo j ãyati. 

Quán tưởng sự đáng chán của tứ vật dụng. 

Dịch nghĩa: 

• Người dùnơỊ y phải thường quán tưởng 
Y phục này von chẳng gớm đâu 

Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 

• Người thọ thực phải thường quán tưởng 
Vật thực này vốn chẳng gớm đâu 

Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 

• Người trú ncjụ phải thường quán tưởng 
Liêu cốc này von chẳng gớm đâu 

Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 
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• Người dùng thuốc phải thường quấn tưởng 
Dược phấm này vốn chẳng gớm đâu 
Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm hiết bao. 


Ngữvựrig: 

Pana: 

Jigucchanĩya: 

Ajigucchanĩya: 

Puti: 

Patvã (Pãpunãti): 
Ativiya: 

Jãyati: 


hơn nữa, ỉại nữa 
đáng chán (gớm) 
không đáng chán 
hôi thối, thối rữa 
đã đạt được, đến được 
quá 

phát sinh ra 


Tankhanikapaccavekkhanapatho 

• Patisankhã yoniso cĩvaram patisevãmi 
yãv’adeva sĩtassa patighãtãya unhassa patighãtãya 
damsa-makasa-vãtã-tapa-sirimsapa- 
samphassãnam patighãtãya yãv’adeva hiri-kopina- 
ppaticchãdan’attham. 

• Patisankhã yoniso pindapãtam patisevãmi n’eva 
davãya na madãya na mandanãya na vibhũsanãya 
yãv’adeva imassa kãyassa thitiyã yãpanãya 
vihims’ũparatiyã brahma-cariy’ãnuggahãya. Iti 
purãnanca vedanam patihankhãmi navanca 
vedanam na uppãdessãmi yãtrã ca me bhavissati 
an-avajjatã ca phãsu-vihãro cã’ti. 
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• Patisankhã yoniso senãsanam patisevãmi 
yãv’adeva sĩtassa patighãtãya unhassa patighãtãya 
damsa-makasa-vãtã-tapa-sirimsapa- 
samphassãnam patighãtãya yãv’adeva utu- 
parissaya-vinodanam patisallãn’ãrãm’attham. 

• Patisankhã yoniso gilãna-ppaccaya-bhesajja- 
parikkãram patisevãmi yãv’adeva uppannãnam 
veyyãbãdhikãnam vedanãnam patighãtãya 
abyãbajj ha-paramatãyã’ti. 

Quán tưởng khi đang thọ dụng tứ sự 

Dịch nghĩa: 

• Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng y phục 

Đe ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Và chỉ đế che thân 
Tránh những điều ho thẹn. 

• Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng vật thực 

Không phải đế vui đùa 
Không ham mê vô độ 
Không phải đế trang sức 
Không tự ỉàm đẹp mình 
Mà chỉ để thân này 
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Được bảo trì mạnh khoẻ 
Đe tránh sự ton thương 
Đe trợ duyên phạm hạnh 
Cảm thọ cũ được trừ 
Thọ mới không sinh khởi 
Và sẽ không lâm lỗi 
Ta sống được an lành. 

• Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng liêu thất 

Đe ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Đe giải trừ nguy hiếm 
Do phong tho tứ thời 
Và chỉ với mục đích 
Sống độc cư an tịnh. 

• Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụngy dược 

Dành cho người bệnh dùng 
Đe ngăn ngừa cảm thọ 
Tàn hại đã phát sanh 
Được hoàn toàn bình phục. 

Ngữ vựng: 

Patisankhã: quán tưởng, giác sát, suy xét. (patisankhati) 

Yoniso: như lý,chơn chánh 

Patisevati: thực hành, theo đuôi, thọ dụng 

Yãv’adeva: chỉ đê 
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Sĩta: 

lạnh 

Uọha: 

nóng 

Patighãta: 

sự ngăn che, sự tránh né, 
sự ngăn ngừa 

Damsa: 

ruồi, lằn, mòng 

Makasa: 

muỗi 

Vãta: 

gió 

Tapa: 

viêm nhiệt, nắng 

Sirimsapa: 

rắn rít 

Samphassa: 

sự xúc chạm 

Hiri-kopina: 

vật đáng ho thẹn, sự trần truồng 

Paticchãdana: 

sự che đậy. (paticchãdati) 

Attha: 

lợi ích, ý nghĩa 

Yãv’adeva...attham: 

chỉ vì lợi ích, chỉ có ý nghĩa 

Dava: 

sự giỡn chơi 

Mada: 

sự say mê, sự quá độ 

Mandana: 

sự trang điềm 

Vibhũsana: 

sự làm đẹp 

Kãya: 

thân 

Ima: 

này 

Thiti: 

sự vững vàng, ốn định, khoẻ mạnh 

Yãpana: 

sự nuôi dưỡng, chất bo 

Vihimsã: 

sự thương tôn 

Uparati: 

sự ngưng nghỉ, sự kiềm chế, 
sự tránh khỏi 

Brahma-cariya: 

phạm hạnh 

Anuggaha: 

hỗ trợ 

Purãna: 

cũ 

Nava: 

mới 

Vedanã: 

cảm thọ 

Patihankhãmi: 

tôi sẽ phát sinh, (patihanti) 

Yãtrã: 

hành trình 

Bhavissati: 

sẽ là, sẽ có. (bhavati) 

An-avajjatã: 

sự không lầm lẫn 
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Phãsu: 

Vihãra: 

Senãsana: 

utu; 

Vinodana: 

Patisallãna: 

Arãma: 

Uppanna: 

Veyyãbãdhika: 
Abyãpajjha (a+vyãpajjha): 
Paramatã: 


sự an lạc 
sự sống 

trú xứ, chỗ ở, sàng tọa 

sự nguy hiềm 

sự khử trừ. (vinodeti) 

sự ấn cư, sự sống độc cư 

sự an vui, ngôi chùa 

đã sinh khởi. (upajjati) 

gây tôn hại, hức hách, tàn hại 

không bị tai hại, bình phục, an toàn. 

cao điềm 


Atitapaccavekkhanapatho 


• Ajja mayã appaccavekkhitvã yam cĩvaram 
paribhuttam tam yãv’adeva sĩtassa patighãtãya 
unhassa patighãtãya damsa-makasa-vãtã-tapa- 
sirimsapa-samphassãnam patighãtãya yãv’adeva 
hiri-kopina-ppaticchãdan’attham. 

• Ajja mayã appaccavekkhitvã yo pindapãto 
paribhutto so n’eva davãya na madãya na 
mandanãya na vibhũsanãya yãv’adeva imassa 
kãyassa thitĩyã yãpanãya vihims’ũparatiyã 
brahma-cariy’ãnuggahãya. Iti purãnanca vedanam 
patihankhãminavanca vedanam na upPãdessãmi 
yãtrã ca me bhavissati an-avajjatã ca phãsu-vihãro 
cã’ti. 


• Ajja mayã appaccavekkhitvã yam senãsanamam 
paribhuttam tam yãv’adeva sĩtassa patighãtãya 
unhassa patighãtãya damsa-makasa-vãtã-tapa- 
sirimsapa-samphassãnam patighãtãya yãv’adeva 
utu-parissaya-vinodanam patisallãn’ãrãm’attham. 
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• Ajja mayã appaccavekkhitvã yo gilãna- 
ppaccaya-bhesajja-parikkãro paribhutto so 
yãv’adeva uppannãnam veyyãbãdhikãnam 
vedanãnam patighãtãya abyãbajjha-paramatãyã’ti. 

Ngữỵựng: 

Ajja: ngày hôm nay 

May ã: hởi tôi 

Appaccavekkhitvã; đã chưa quán tưởng 
Paribhunjati: thọ dụng 

Quán tưởng lại tứ sự đã dùng trong ngày 
Dichnghĩa: 

• Yphục dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Yphục ấy được dùng 
Để ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Và chỉ để che thân 
Tránh những điều hổ thẹn. 

• Vật thực dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Vật thực ấy được dùng 
Không phải đểvui đùa 
Không ham mê vô độ 
Không phải đế trang sức 
Không tự làm đẹp mình 
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Mà chỉ để thân này 
Được bảo trí mạnh khoẻ 
Đế tránh sự tổn thương 
Đế trợ duyên phạm hạnh 
Cảm thọ cũ được trừ 
Thọ mới không sanh khởi 
Và sẽ không lầm lỗi 
Ta sống được an lành. 

• Chỗ ở dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Chỗ ở ấy được dùng 
Để ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Để giải trừ nguy hiếm 
Do phong thố tứ thời 
Và chỉ với mục đích 
Sống độc cư an tịnh. 


• Dược phẩm dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Dược phẩm ấy được dùng 
Đế ngăn ngừa cảm thọ 
Tàn hại đã phát sanh 
Được hoàn toàn bình phục. 
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ANUMODAN’ARAMBHA-GATHA 

Yathã vãrivãhã pũrã 
Paripũrenti sãgaram 
Evam’eva ito dinnam 
Petãnam upakappati 
Icchitam patthitam tumham 
KhippanPeva samijjhatu 
Sabbe pũrentu sankappã 
Cando panọaraso yathã 
Mani-joti-raso yathã. 

MỞ ĐẦư kệ chúc phúc 
• 

Cấc con đường nước đầy đủ, nhứt là sông và rạch 
ỉàm cho hiến được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí 
chủ đã làm trong lúc hiện tại đây, 

Cầu xỉn cho đặng kết quả đến những người đã quá 
vãng. 

Cầu xin cấc quả lành mà người đã mong mỏi, cho 
được mau thành tựu kịp thời đến người. 

Cầu xin những sự suy xét chơn chánh cho được 
tròn đủ đến người. 

Như trăng trong ngày Rằm. 

(Bằng chẳng vậy) cũng như ngọc Ma-ni chiếu sáng 
rỡ ràng, là ngọc quý báu, có thế làm cho tất cả sự 
ước ao của người đều được như nguyện. 
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Ngữyưng: 

Anumodanã: 

sự tùy hỷ, lời phúc chúc 

Ãrambha; 

khởi đầu 

Gãthã; 

kệ 

Yathã...evam: 

giống như...cũng vậy 

Vãrivãha; 

“đồ chuyên chở nước” 

Pũra; 

như mây, sông, suối 
đầy 

Paripũreti; 

ỉàm đầy tràn 

Sãgara; 

hiển, đại dương 

Eva: 

quả thật, đúng ỉà 

Ito: 

(chuyến ngữ đế nhấn mạnh) 
từ đây (ám chỉ phước bố thí) 

Dinna (deti); 

đã cho 

Peta; 

người đã quá vãng, ngụ quỷ 

ưpakappati; 

đem lại lợi ích cho 

Icchita (icchati): 

đã mong muốn 

Patthita; 

đã ước ao. (patthetỉ) 

Tumham; 

các người, các anh 

Khippam; 

một cách nhanh chóng 

Samijjhati; 

có kết quả, hiệu nghiệm, 

Sankappa; 

thành tựu 

tư duy, ý định, mục đích, 

Canda; 

ý nguyện 
mặt trăng 

Pannarasa; 

15, ngày rằm 

Maụi; 

ngọc mani 

Joti; 

ánh sáng 

Rasa; 

sự chói sáng (nghĩa trong bài) 


vị, thủy ngân 
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SAMANN’ANUMODANA-GATHA 


Sabb’ĩtiyo vivajjantu 

Sabba rogo vinassatu 

Mã te bhavatv’antarãyo 

Sukhĩ dĩgh’ãyuko bhava 

Abhivãdana-sĩlissa 

Niccam vuddh’ãpacãyino 

Cattãro dhammã vaddhanti 

• • 

Ẵyu, vanno, sukham, balam. 

KỆ HOAN HỶ TƯƠNG HƠP 

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều 
được xa lánh. 

Cầu xin cho tất cả tật bịnh của người đều 
được dứt khỏi. 

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 

Cầu xỉn cho người được sự an vui trường thọ. 

Cả 4 Phấp chúc mừng là: sắng lâu y sắc đẹpy 
An vuiy Sức mạnhy hằng thêm đến ngườiy là 
người năng nghiêng mình lễ báiy cúng dường 
đến Tam-Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu 
hành tinh tấny nhứt là bậc trì giớiy và bậc 
Trưởng lão. 
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Dichnghĩạ; 

Cầu chúc cho tất cả 
Tránh được điều tai hại 
Mọi tật bệnh tiêu trừ 
Không gặp gì nguy hiếm 
Sống trường thọ, an lành 
Những người thường đảnh lễ 
Bậc giới hạnh trang nghiêm 
Tôn kính chư trưởng lão 
Tăng thượng bốn phúc lành 
Là an, khang, thọ, mỹ. 

Ngữyựng: 


Samanna: 

sự tông hợp, tính tông quát 

Iti; 

tai nạn 

Vivajjati; 

xa lánh, tránh 

Roga; 

bệnh tật 

Vinassati; 

bị tiêu diệt 

Antarãya; 

trở ngại, mối hiếm nguy 

Abhivãdana; 

sự đảnh lễ, sự vái chào 

Sĩlĩ; 

(người) có giới hạnh 

Vuddha; 

(người) già cả, trưởng lão 

Apacãyĩ; 

tôn kính 

Vaddhati; 

tăng trưởng 

Ãyu; 

tuổi thọ 

Vanna; 

sắc đẹp 

Sukha; 

an vui, hạnh phúc 

Bala; 

sức mạnh 

Bhavatv’antarãyo 

= bhavatu+antarãyo 
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1. Bhavatu sabba mangalam 
Rakkhantu sabba devatã 
Sabba Buddh^nubhãvena 
Sadã sotthi bhavantu te. 

2. Bhavatu sabba mangalam 
Rakkhantu sabba devatã 
Sabba Dhamm’ãnubhãvena 
Sadã sotthi bhavantu te. 

3. Bhavatu sabba mangalam 
Rakkhantu sabba devatã 
Sabba Sangh’ãnubhãvena 
Sadã sotthi bhavantu te. 

1. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người. 

Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người. 

Do nhờ oai đức của chư Phật. 

Các sự thạnh lợi thường thường đến người. 

2. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người. 

Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người. 

Do nhờ oai đức của Chư Phật. 

Các sự thạnh ỉợỉ thường thường đến người. 

3. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người. 

Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người. 

Do nhờ oai đức của Giáo Pháp. 

Các sự thạnh lợi thường thường đến người. 
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CƯLLA MANGALA-CAKKAVALA 


Sabbabuddh’ãnubhãvena, 

Sabbadhamm’ãnubhãvena, 

Sabbasangh’ãnubhãvena, 

Buddharatanam, Dhammaratanam, 
Sangharatanam, Tinnam ratanãnam 
ãnubhãvena, 

Caturãsĩti-sahassa 

Dhammakkhandh’ãnubhãvena 

Pitakattay’ãnubhãvena, Jinasãvak’ãnubhãvena 

Sabbe te rogã, sabbe te bhayã, 
sabbe te antarãyã 

Sabbe te upaddavã, sabbe te dunnimittã, 

Sabbe te avamangalã vinassantu. 

Ãyu-vaddhako, dhana-vaddhako, siri-vaddhako, 
yasa vaddhako, bala-vaddhako, vanna- 
vaddhako, sukha-vaddhako, hotu sabbadã. 

Dukkha-roga-bhayã-verã-sokã-sattu 
c’upaddavã, anekã antarãyã’pi vinassantu ca 
tejasã. 

Jaya, siddhi,dhanam, lãbham, sotthi, bhãgyam, 
sukham, balam, siri, ãyu ca vanno ca bhogam, 
vuddhĩ ca yasavã, satavassã ca ãyu ca jĩvasiddhĩ 
bhavantu te. 
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TlẾư PHÚC CHÚC ĐIỀM LÀNH vũ TRỤ 

• 

Do nhờ đức của chư Phật. 

Do nhờ đức của chư Pháp. 

Do nhờ đức của chư Tăng. 

Do nhờ đức của Tam-Bảo, 

Phật-Bảo, Pháp-Bảo, Tăng-Bảo. 

Do nhờ đức của 8 muôn 4 ngàn Pháp môn. 

Do nhờ đức của Tam Tạng. 

Do nhờ đức của chư Thinh-Văn đệ tử Phật. 

Tất cả cấc tật bịnh của người. 

Tất cả sự lo sợ của người. 

Tất cả sự tai hại của người. 

Tất cả sự khó chịu của người. 

Tất cả điều mộng mị xấu xa của người. 

Tất cả điều chẳng lành của người. 

Cầu xỉn cho được tiêu diệt. 

• * 

Sự sống lâu. Sự tấn tài. 

Sự thạnh lợi. Sự sang cả. 

Sự mạnh khỏe. Sự sắc đẹp. 

Sự an vui. Cầu xin hằng đến cho người. 

Tất cả sự khổ não, tật bịnh, lo sợ hoặc điều oan kết. 
Hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch hoặc sự khó 
chịu. 

Hoặc nhiều sự tai hại. 

Cầu xỉn cho được tiêu diệt, 
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do nhờ các đức (nhứt là đức của chư Phật). 

Sự vinh hiến, sự phát tài, sự phát lợi. 

Hoặc sự thạnh lợi phong lưu, sự an vui hoặc 
sức mạnh. 

Sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp. 

Sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả. 

Hoặc sự song đến trăm tuoí, hoặc sự thành tựu 
trong việc nuôi mạng cho được an vui, 
tất cả sự ấy, 

cầu xin hằng đến cho người. 

Pịchnghĩa: 

Nhờ uy Đức của chư Phật, Giáo Pháp và chúng 
Tăng; nhờ uy Đức của Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp 
Bảo, Tăng Bảo; nhờ uy Đức của 84.000 pháp môn, 
nhờ uy Đức của Tam Tạng, của chư Thanh văn đệ 
tử Phật, tất cả tật bệnh, lo sợ, nguy khốn, hiểm 
nghèo, điềm xấu, sự bất hạnh của người đều được 
tiêu diệt. 

Tuối thọ, tài sản, sự may mắn, danh tiếng, sức 
mạnh, sắc đẹp, sư an lạc đều được thanh tịnh. 

Nhờ uy Đức (Tam Bảo) những khổ não, tật bệnh, 
lo sợ, oan trái, buồn phiền, thù oán, nguy khốn, 
hiếm trở đều được tiêu tan. 

Cầu chúc cho người được sự thắng lợi, thành 
công, tài sản, lợi đắc, phúc lạc, vận may, an vui, sức 
mạnh, cát tường, tuối thọ, sắc đẹp, sở hữu, sự tấn 
hóa, tiếng tốt, sống lâu trăm tuối, thành công trong 
việc sinh sống. 
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Ngữyựng: 


CakkavãỊa: 

đại thế giới 

Anubhãva: 

uy đức, oai lực 

Tinnam ratanãnam: 

của Tam Bảo 

Catu-rãsĩti: 

84 

Sahassa: 

1000 

Dhammakkhandha: 

Phấp uân 

Catu-rasĩti sahassa Dhammakkhandha; 

84 000 pháp môn 

Pitaka-ttaya = 

Ti-pitaka: Tam Tạng 

Jinasãvaka: 

Thanh văn đệ tử Phật 

Dunnimitta: 

triệu hất tường, điềm xấu 

Avamanga: 

điều bất hạnh 

Vaddhaka: 

tăng thịnh 

Siri, sirĩ: 

sự may mắn, cát tường 

Yasa: 

danh tiếng 

Sattu: 

kẻ thù 

ưpaddava: 

sự nguy khốn 

Antarãya: 

hiêm trở 

Teja-sã = jena: 

với uy lực (của Đức Phật) 

Jaya: 

sự thắng lợi 

Siddhi: 

thành công 

Dhana; 

tài sản 

Lãbha: 

lợi đắc 

Sotthi; 

phúc lạc 

Bhãgya: 

vận may 

Bhoga: 

sở hữu 

Vutthi: 

sự tiến triến, tấn hóa 

Yasavantu; 

có danh tiếng 

Satavassa: 

100 tuổi 

Jĩvasiddhi: 

sự thành công trong đời song 
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Hồi HƯỚNG CHƯ THIÊN 

Ãkãsa-tthã ca bhumma-tthã 

Devã Nãgã malTiddhikã 

Punnam no anumodantu 

Ciram rakkhantu sãsanam. 

• • 

[thay thế sãsanam bằng rãjano, natayo, pãnino, no sadã ] 

Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 

Long vương thần Xực có nhiều 

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con 

Hộ trì Phật giáo Tăng hồi 

Các Bậc Thây Tổ an vui lâu dài 

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 

Chúng sanh được hưởng phước dài bền Xấu 

Chúng con vui thú đạo mầu 

Tu hành tinh tấn ngõ hầu vổ sanh. 

Ngữvựng: 


Ãkãsa: 

hư không , bầu trời 

Ãkãsa-tthã: 

ở trên không 

Mah’iddhikã: 

đại thần Xực. (mahã+iddhikã) 

Punna: 

phước 

Anumodati: 

tuỳ hỷ 

Ciram: 

Xâu dài 

Rakkhati: 

hộ trì, bảo vệ 

Sãsana: 

Xời dạy, giáo pháp 

Rãjã: 

vua, quốc vương 

Nãti: 

quyến thuộc 

Thã: 

ở. (titthati) 

Ịhãna: 

chỗ 

No: 

của chúng tôi 
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Hồi HƯỚNG QUYẾN THUỘC 

Idam no (vo) nãtinam hotu sukhitã hontu nãtayo. 
Dicìingỉiĩa: 

Nguyện cho phước báu này đến cùng quyến thuộc của chúng tôi 
(của quí vị, của các anh). 

Nguyện cho quyến thuộc của chúng tôi được an vui. 

(của quí vị, của các anh) 

NgữVựng: 

Idam: cải này, điều này hotu: là 

no: cho chúng tôi, của chúng tôi sukhitã: an vui, hạnh phúc 

vo: cho anh, của anh, do anh hontu: là (số nhiều của hotu). 

nãtinam: cho thân bằng, quyến thuộc nãtayo: thân bằng, quyến thuộc 

Hồi HƯỚNG CHÚNG SANH 

Yam kinci kusala-kammam 
Kattabbam kiriyam mama 
Kãyena vãcã-manasã 
Tidase sugatam katam. 

Ye sattã sannino atthi 
Ye ca sattã asaíínino, 

Katam-punna-phalam mayham 
Sabbe bhãgĩ bhavantu te, 

Ye tam katam su-viditam 
Dinnam punna-phalam mayã, 

Ye ca tattha na jãnanti, 

Devỗ gantvã nivedayum: 

Sabbe lokamhi ye sattã 
Jĩvant’ãhãra-hetukã 
Manunnam bhojanam sabbe 
Labhantu mama cetasã' ti. 
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Phước căn con đã tạo thành 
Do thân, khẩu , ý tu hành gieo nên 
Đêu là phước báu vững bền 
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, 

Cung trời Đao Lợi thọ nhàn 
Chúng sanh hữu tưởng nhân gian Ta bà 
Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là 
Bậc trời Vô Tưởng được mà hưởng an, 

Phước con hồi hướng dâng ban 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu 

Bằng ai chưa rõ lời cầu 

Xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, 

Có người làm phước được rày 

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng 

Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung 

Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, 

Chúng sanh thế giới các hàng 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. 

Xin thâu phước bấu cúng dường 

Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. 


Trang 134 


Kinh tụng PALI 



Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường; 

Cùng là thân thích tha phương; 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay; 

Chúng sanh ha giới hon loài, 

Vô tưởng, hữu tưởng chẳng nài đâu đâu; 

Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này; 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng; 

Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội ỉỗi thoát vòng nạn tai; 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài, 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành; 

Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành, 

Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian. 

Dịch nghĩa: 

Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với 
thân, khấu, ý của tôi đều tác thành đến cõi trời Đao Lợi. có 
chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất 
cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. chúng 
sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng 
(xin hãy tùy hỷ); chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin 
Chư Thiền sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ “Tất cả chúng 
sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xỉn hãy thoả 
thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm 
hoan hỷ.” 

Ngữ vựng: 

Yam kinci: bất cứ cái gì 

Kusala: thiện 

Kamma: nghiệp 

Kattabba: nên làm. (karoti): 

Kiriya: hành động 
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Mama: 

của tôi 

Kãya: 

thân 

Vãcã: 

khẩu 

Manasã: 

ý 

Tidasã: 

33, cõi trời 33 (Đao 

Sugata: 

thiện thú 

Kata: 

tác thành 

Sannã: 

hữu tưởng 

Asannã: 

vô tưởng 

Atthi: 

có 

Purina: 

phước, công Đức 

Phala: 

quả 

Mayham: 

của tôi 

Bhãgĩ: 

người chia phần 

Bhavati: 

ỉà. (hoti) 

Su-vidita: 

khéo biết 

Dinna: 

đã cho 

Mayã: 

bởi tôi 

Tattha: 

ở đó 

Na-jãnãti: 

không biết 

Gantvã: 

sau khi đi 

Nivedayum: 

thông báo, cho biết 

Jĩvanta: 

sống. (jĩvati): 

Ãhãra: 

thức ăn 

Hetukã: 

do nhân 

Manunna: 

thoả thích 

Bhojana: 

vật thực, bữa ăn 

Labhati: 

nhận 

Cetasã: 

với tâm (hoan hỷ) 


NGUYỆN 

Idam vata me punnam ãsava-kkhayãv’aharn 
hotu anãgate. 

Xin cho sự phước báu mà chúng con đã trong sạch 
làm đây, hãy ỉà món duyên lành, đế dứt khỏi những 
điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. 
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DHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTA 
UYYOJANA GÃTHÃ 

Bhikkhũnam pancavaggĩnam, Isipatananãmake 
Migadãye Dhammavaram, yam tam Nibbãnapãpakam 
Sahampatinãmakena, Mahãbrahmena yãcito 
Catusaccam pakãsento, lokanãtho adesayi 
Nanditam sabba devehi, sabbasampattisãdhakam 
Maggaphalasukhatthãya, Dhammacakkam bhanãma he ! 

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 
Kệ khai kinh 

Do vị Đại Phạm Thiên tên là Sahampati thỉnh cầu , Đức 
Phật đã thuyết pháp cao thượng, giảng giải về Tứ 
Thánh Đe - pháp dẫn đến sự chứng ngộ Niết-hàn. Đức 
Phật thuyết bài kinh này tại vườn nai Isipatana (trước 
đây là nơi chư Phật Độc Giác thường ngự xuống) cho 
nhóm năm tỳ khưu (gồm các ngài Koụậanna, Vappa, 
Bhaddiya, Mahãnãma và Assaji). Tất cả chư Thiên, 
Phạm Thiên vô cùng hoan hỷ. Bài kinh này đem lại 
nhiều thành tựu cho thế gian và siêu thế giới 
Kính bạch chư hiền giả, vì muốn đem lại lợi ích và sự 
chứng ngộ đạo quả cho tất cả chúng sanh, nay chúng tôi 
sẽ tụng bài kinh chuyến Pháp Luân ấy. 

Ngữ vựng: 

Bhikkhu: tỳ khưu 

Vaggi; nhóm 

Isi; đạo sĩ, Độc Giác Phật 


Kinh Tụng PALI 


Trang 137 



Patana; 

ngự xuống, rơi xuống, (patati) 

Isipatana; 

nơi các vị Độc Giác Phật ngự xuống 

Miga; 

con nai 

Dãya; 

rừng vườn, sự cho tặng 

Migadãya; 

rừng nai (lộc uyến) 

Dhamma; 

pháp, hài kinh 

Vara; 

cao thượng 

Yam; 

đại từ, thay Dhammacakkam 

Pãpaka; 

xấu ác, dẫn đến (nghĩa trong bài) 

Sahampati; 

tên của vị Đại Phạm Thiên 

Namaka; 

tên ỉà 

Mahãbrahma; 

Đại Phạm Thiên 

Yãcita: 

thỉnh mời. (yãcati): 

Catusacca; 

Tứ đế 

Pakãseti; 

chứng minh, giảng giải 

Loka; 

thế giới, đời 

Nãtha; 

nơi nương nhờ, người bảo hộ 

Lokanãtha; 

Đức Phật 

Adesayi; 

thuyết giảng, (deseti) 

Nandita; 

hoan hỷ. (nandati) 

Deva; 

Chư Thiên 

Sampatti; 

sự an vui, sự thành tựu, giác ngộ 

Sãdhaka; 

hiệu lực, hoàn thành 

Atthãya; 

vì lý do 

Bhanãma; 

(chúng tôi) tụng, (bhanati) 

He; 

này các hiền giả 
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1. Evam me sutam—ekam samayam Bhagavã 
Bãrãnasiyam viharati Isipatane migadãye. Tatra 
kho Bhagavã pancavaggiye bhikkhũ ãmantesi. 
Dveme bhikkhave antã pabbajitena na sevitabbã. 
Katame dve? 

Yo cãyam kãmesu kãmasukhallikãnuyogo, hĩno, 
gammo, pothụịịaniko, anariyo, anatthasamhito. 

Yo cãyam attakilamathãnuyogo dukkho, anariyo, 
anatthasamhito. 

Ete kho bhikkhave ubho ante anupagamma 
majjhimã patippadã Tathãgatena abhisambuddhã 
cakkhu-karanĩ nãna-karanĩ upasamãya abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Dichnghĩa: 

1. Tôi (là Ănanda) nghe (bài kinh chuyển Phấp Luân) như 
vầy: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại vườn nai Isipatana gần 
thành Bãrãnasi. Lúc ấy Đức Thế Tôn gọi nhóm năm tỳ khưu: 

Này cấc tỳ khưu, có hai pháp cực đoan mà người xuất gia 
không hành theo. 

Hai pháp ấy như thế nào? 

Một ỉà việc thường thụ hưởng các dục lạc trong ngũ trần, 
là pháp thấp hèn của người tại gia, phàm phu, không phải 
của bậc Thánh, không có sự lợi ích an vui nào. 

Hai là tự ép xác kho hạnh, làm khố thân tâm, không phải 
là pháp của bậc Thánh, không đem lại sự lợi ích an vui nào. 

Này các tỳ khưuỉ Nhờ hành theo trung đạo, không thiên về 
hai cực đoan ấy, mà Như Lai đã giác ngộ Tứ Thánh Đe, làm 
cho tuệ nhãn phát sanh, làm cho trí tuệ phát sinh, dẫn đến 
sự vắng lặng mọi phiền não, dẫn đến thắng trí, dẫn đến 
Niết-bắn. 
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Ngữ vựng; 


Evam; 

như vậy 

Me: 

hởi tôi, của tôi 

Suta; 

sự nghe 

Eka: 

một 

Samaya; 

lần thuở 

Tatrakho; 

khi ấy 

Pancavaggiye: 

nhóm 5 tỳ khưu. bhikkhũ 

Ãmantesi: 

gọi. (ãmanteti) 

Dve: 

hai 

Ime: 

này 

Dveme 

= dve + ime 

Anta; 

cực đoan 

Pabbajita; 

nqười xuất gia 

Sevitabba; 

gần gũi, thân cận, thực hành, (sevati) 

Katama; 

như thế nào 

Kãmesu: 

trong các đối tượng ưa thích 

Kãmasukhallika; 

tham muốn dục lạc 

Anuyoga; 

đi theo, trói buộc, thường hành 

Hĩna; 

thấp hèn 

Gamma; 

thuộc về phàm phu, tại gia 

Pothujjanika; 

nặng phiền não, đam mề ngũ dục 

Anariya; 

không phải bậc thánh 

Anatthasamhita; 

không có lợi ích 

Atta; 

tự ngã, thân và tâm (nghĩa trong bài) 

Kilamatha; 

kho hạnh, mệt mỏi, vất vả 

Dukkha; 

khổ 

ubha: 

cả hai 

Anupagamma; 

không thiên về, không đến gần. 
(ana+upagacchati) 

Tathãgata; 

Như Lai 

Abhisambuddhã: 

tự mình Chứng ngộ 

Cakkhu-karanĩ: 

làm cho tuệ nhãn phát sinh 

Nãna-karanĩ: 

làm cho trí tuệ phát sinh 

ưpasama; 

sự vắng lặng (hữu dư Niết bàn) 

Abhinnã: 

trí tuệ siêu việt 

Sambodha; 

dẫn đến 

Nibbãna: 

vô dư Niết bàn 
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2. Katamã ca sã bhikkhave majjhimã patipadã 
Tathãgatena abhisambuddhã cakkhu-karanĩ nãna-karanĩ 
upasamãya abhinnãya sambodhãya nibbãnãya 
samvattati? 

Ayameva ariyo atthangiko maggo. Seyyathidam? 
Sammãditthi, sammãsankappo, sammãvãcã, 
sammãkammanto, sammã-ãjĩvo, sammãvãyãmo, 
sammãsati, sammãsamãdhi. 

Ayam kho sã bhikkhave majjhimã patipadã Tathãgatena 
abhỉsambuddhã cakkhu-karanĩ nãọa-karanĩ upasamãya 
abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Dichnghĩa: 

2. Này chư tỳ khưu, thế nào là pháp hành trung đạo mà Như Lai 
đã thực hành đế giác ngộ Tứ Thánh Đe làm cho tuệ nhãn phát sinh, 
làm cho trí tuệ phát sinh, dẫn đến sự vắng lặng mọi phiền não, dẫn 
đến thắng trí, dẫn đến Niết-bàn? 

Pháp hành trung đạo đó chính là Thánh đạo hợp đủ 8 chi cao 
thượng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Ngữyựng: 


Katama: 

như thế nào 

Sã: 

này 

Ayameva: 

chỉ có đây. (ayam+eva): 

Ariya-magga: 

Thánh đạo 

Atthangika: 

hợp đủ 8 chi 

Seyyathidam: 

như thế nào, như sau 

Sammãdittthi: 

chánh kiến 

Sammãsankappa: 

chánh tư duy 

Sammãvãcã: 

chánh ngữ 

Sammãkammanta: 

chánh nghiệp 

Sammã-ãjĩva: 

chánh mạng 

Sammãvãjãma: 

chánh tinh tấn 

Sammãsati: 

chánh niệm 

Sammãsamãdhi: 

chánh định 

Majjhimã patipadã: 

pháp hành trung đạo 
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3. Idam kho pana bhikkhave dukkham 
ariyasaccam, iãtipi dukkhã, iarãpi dukkhã, 
byadhipi dukkha, maranampi dukkham, appiyehi 
sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yam 
piccham na labhati tam pi dukkham, saiikhittena 
pancupãdãnakkhandhã pi dukkhã. 


Dichnghĩa: 

3. Này chư tỳ khưu, Khổ thánh đế là: 

-Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ và chết là khổ. 

(sạnh, già, bệnh, chết kho) 
-Phải song chung với người không thương yêu hay gặp cảnh 
trái ý nghịch lòng là kho. (oán tằng hội kho) 

-Phải xa lìa người thương yêu hay mất cảnh vừa lòng là kho. 

(ẶịbịềtỊỵkhổ) 

-Cầu mong (đừng có sanh, già, bệnh, chết...) 

mà không được như ý cũng là kho. (cầu bạt đắc kho) 
-Tóm lại chấp thủ ngũ uấn là kho. (Ngũ uan thủ kho) 


Ngữ vựng: 

Jãti: 

Jarã: 

Byãdhi: 

Marana: 

Piya: 

Appiya (a+piya): 

Sampayoga: 

Vippayoga: 

Iccham: 

Sankhittena: 

Pancupãdãnakkhandhã: 


Sự tái sanh 
sự già 
bệnh 
sự chết 

yêu thương, vừa lòng 
không vừa lòng 
gần gũi, tiếp xúc 
xa lìa, mất đi 
mong mỏi 
tóm lại 

chấp thủ ngũ uấn 
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4. Idam kho pana bhikkhave dukkhasamudayam 
ariyasaccam, yãyam tanhã ponobbhavikã 
nandĩrãga-sahagatã tatra tar’ãbhinandinĩ. 
Seyyathidam, kãmataụhã, bhavatanhã, 
vibhavataọhã. 

Dichnghĩạ: 

4. Này chư tỳ khưu, nhân sanh khổ thánh đế này chính 
là tâm tham ái, là nhân dẫn dắt tái sanh, hợp với tham 
muốn, thoả thích, có trạng thái thường say đắm hoan lạc 
trong kiếp song hay trong cấc đoi tượng. Nhân sanh kho 
thánh đế ấy là: 

-Dục ái (tham đắm trong 6 cảnh trần) 

-Hữu ái (tham đắm trong 6 cảnh trần hợp với thường kiến, 
hoặc tham ái trong thiền hữu sắc, thiền vổ sắc, cõi trời hữu 
sắc, vô sắc) 

-Phi hữu ái (tham đắm trong 6 cảnh trần hợp với đoạn kiến, 
hoặc tham ái trong thiền vổ sắc, cõi trời vô sắc). 

Ngữỵựng: 


Dukkhasamudaya: 

nhân sanh khổ 

Yãyam tanhã: 

pháp tham ái nào 

Ponobbhavika: 

tái sanh, (puna+bhavika) 

Nandĩ: 

vừa lòng 

Rãga: 

tham muốn 

Sahagata: 

hợp với, đi với. (saha+gata) 

Tatra tatra: 

nơi này đi nơi khác 

Abhinandinĩ: 

sự say đắm 

Kãmatanhã: 

dục ái 

Bhavataọhã: 

hữu ái 

Vibhavatanhã: 

phi hữu ái 
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5. Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodham 
ariyasaccam, yo tassãyeva tanhãya asesavirãga- 
nirodho cãgo patinissaggo mutti anãlayo. 


Dichnghĩa: 

5. Này chư tỳ khưu, Diệt khổ thánh đế này chính là 
Niết-bàn, là nơi diệt tận nhân sanh khổ, diệt tận khẩy 
nơi diệt tận tâm tham ái không còn dư sóty nơi xả ly 
ngũ uấn y nơi từ bỏ ngũ uấn y nơi giải thoát khốy nơi 
không còn có gì đế luyến áiy dính mắc nữa. 

Niết-bàn ấy là sự thật mà bậc thánh nhân đã 
chứng ngộy còn gọi là Diệt thánh đế. 


Ngữ vựng; 

Dukkhanirodha: 
Tassãyeva: 
Asesa: 

Virãga: 

Cãga: 

Patinissagga: 

Mutti: 

Anãlaya: 


sự tận diệt khổ 

chính cái đó. (tassa+eva) 

tất cả 

ly ái 

sự xả bỏ 

sự từ bỏ 

giải thoát 

không còn dính mắc 
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6. Idam kho pana bhikkhave dukkha 
nirodhagãminĩ patipadã ariyasaccam. Ayameva 
ariyo atthaiigiko maggo. Seyyathidam, 
sammãditthi, sammãsankappo, sammãvãcã, 
sammãkammanto, sammã-ãjĩvo, sammãvãyãmo, 
sammãsatỉ, sammãsamãdhi. 

Dịch nghĩa: 

6. Này chư tỳ khưu , pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết- 
bàn, nơi diệt kho thánh đế này, chính ỉà thánh đạo hợp đủ 8 
chi: chánh kiến , chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm , chánh định. 

Bát chánh đạo ấy là sự thật mà bậc thánh nhân đã 
chứng ngộ, còn gọi ỉà Đạo thánh đế. 

Ngữỵựng: 

Gãminĩ: dẫn đến 

7. Idam dukkham ariyasaccan’ti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum. udapãdi, 
nãnam udapãdỉ, pannã udapãdỉ, vịịjã udapãdi, 
ãloko udapãdỉ. 

Tam kho panTdam dukkham ariyasaccam 
parinneyyanTi me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, 
pannã udapãdỉ, vịịjã udapãdỉ, ãloko udapãdỉ. 

Tam kho panddam dukkham ariyasaccam 
parinnãtan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdỉ, nãnam udapãdi, 
patìnã udapãdỉ, vijjã udapãdỉ, ãloko udapãdỉ. 
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Dichnghĩa: 

7. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Khổ thánh đế) đã 
phát sanh, trí tuệ thiền tuệ đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ kho 
sanh, kho già.v.v...) đã phát sanh, tuệ minh đã phát sanh, 
ánh sáng trí tuệ (diệt màn vổ minh che ám kho thánh đế) đã 
phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, 
khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 

“Thực tánh tất cả các pháp sanh trong tam giới (ngoại 
trừ tham ái), gọi là khổ thánh đế”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhẫn (thấy rõ khổ thánh đế) đã 
phát sanh, trí tuệ thiền tuệ đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ kho 
sanh, kho già v.v...) đã phát sanh, tuệ minh đã phát sanh, 
ánh sáng trí tuệ (diệt màn vổ minh che ám kho thánh đế) đã 
phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, 
khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 

“Thực tánh tất cả các pháp sanh trong tam giới, khổ 
thánh đế ấy là pháp cần phải biết rõ bằng trí tuệ”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhẫn (thấy rõ khổ thánh đế) đã 
phát sanh, trí tuệ thiền tuệ đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ kho 
sanh, kho già v.v...) đã phát sanh, tuệ minh đã phát sanh, 
ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ám kho thánh đế) đã 
phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, 
khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 

“Thực tánh tất cả các pháp sanh trong tam giới, khổ 
thánh đế ấy, ỉà pháp cần phải biết, thì đã được biết rõ bằng 
Thánh đạo tuệ”. 
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Ngữyựng: 


Ti = iti: 

ỉà rằng 

Pubbe: 

trước đây 

Ananussuta: 

chưa từng nghe , chưa từng biết 

Cakkhu: 

nhãn 

pannãcakkhu: 

tuệ nhãn 

ưdapãdi: 

đã phát sanh. (udapajjati) 

Nãna: 

trí tuệ (thấy rõ khổ thánh đế) 

Pannã: 

trí tuệ (có tính phân tích) 

Vijjã: 

tuệ minh 

Aloka: 

ánh sáng (của trí tuệ) 

Me: 

đến với ta (Như Lai) 

Parinneyya: 

nên biết 

Parinnãta: 

đã đươc biết 


8. Idam dukkhasamudayam ariyasaccan’ ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdỉ, nãnam udapãdỉ, pannã udapãdi, 
vịịjã udapãdi, ãloko udapãdỉ. 

Tam kho panTdam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahãtabbarTti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam 
udapãdỉ, pannã udapãdi, vịịjã udapãdỉ, ãloko 
udapãdỉ. 

Tam kho panTdam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahĩnanTi me bhikkhave pubbe 
ananusstesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam 
udapãdi, paiĩhã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko 
udapãdỉ. 
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Ngữ vựng: 

Pahãtabba: cần phải diệt tận 
Pahĩna: đã được diệt tận 

Dichnghĩa: 

8. Này chư tỳ khưu, tuệ nhẵn (thấy rõ tham ái là nhân sanh 
kho đế) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ 108 loại tham ái) đã phát 
sanh, tuệ minh (thấu suốt mọi nhân sanh kho thánh đế) đã phát 
sanh, ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ám kho thánh đế) 
đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi 
chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được 
biết rằng: 

“Thực tánh 3 loại tham ái gọi là nhân sanh kho thánh đế, còn 
gọi là Tập Thánh Đe”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ tham ái là nhân sanh kho 
thánh đế) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ thực tánh ba loại tham 
ái) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ 108 loại tham ái) đã phát sanh, 
tuệ minh (thấu suốt mọi nhân sanh kho thánh đế) đã phát sanh 
ánh sánh trí tuệ (diệt màn vô minh che ám khố thánh đế) đã phát 
sanh đến với Như Lai, trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết 
rằng: 

“Thực tánh 3 loại tham ái gọi là nhân sanh kho thánh đế ấy, 
là pháp cần phải diệt bằng Thánh đạo tuệ”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhẵn (thấy rõ tham ái là nhân sanh kho 
thánh đế) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ thực tánh ba loại tham 
ái) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ 108 loại tham ái) đã phát sanh, 
tuệ minh (thấu suốt mọi nhân sanh kho thánh đế) đã phát sanh, 
ánh sánci trí tuệ (diệt màn vô minh che ám khố thánh đế) đã phát 
sanh đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết 
rằng: 

“Thực tánh 3 loại tham ái gọi là nhân sanh khố thánh đế ấy 
là pháp cần phải diệt tận thì đã được diệt tận bằng Thánh đạo 
tuệ roi . 
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9. Idam dukkhanirodham ariyasaccan’ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, 
vijjã udapãdỉ, ãloko udapãdỉ. 

Tam kho panhdam dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikãtabbanTi me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, ìĩãnam 
udapãdỉ, pannã udapãdỉ, vijjã udapãdỉ, ãloko 
udapãdỉ. 

Tam kho pan’idam dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikãtanTi me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdỉ, nãnam udapãdi, 
parìnã udapãdỉ, vịịjã udapãdỉ, ãloko udapãdỉ. 

Ngữyưng: 

Sacchikãtabba: cần phải chứng ngộ 
Sacchikata: đã được chứng ngộ 

Dichnghĩạ: 

9. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Niết-hàn ỉà 
nơi diệt kho thánh đế) đã phát sanh , trí tuệ thiền tuệ 
(thấy rõ Niết-hàn ỉà nơi an vui tuyệt đối) đã phát sanh, 
trí tuệ (thấy rõ 2 loại Niết-bàn, 3 loại Niết-bàn) đã phát 
sanh, tuệ minh (thấu suốt Niết-bàn là nơi diệt kho thánh 
đế) đã phát sanh , ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che 
ám khố thánh đế) đã phát sanh đến với Như Lai trong 
mọi pháp mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như Lai 
chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 
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“Thực tánh Niết hàn ấy gọi là nơi diệt khổ Thánh 
đế, còn gọi là Diệt Thánh đế”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Niết-bàn là nơi 
diệt khổ thánh đế) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy 
rõ Niết-bàn là nơi an vui tuyệt đối) đã phát sanh, trí tuệ 
(thấy rõ 2 loại Niết-bàn, 3 loại Niết-bàn) đã phát sanh, 
tuệ minh (thấu suốt Niết-bàn là nơi diệt khổ thánh đế) 
đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ám 
khố thánh đế) đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi 
pháp mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thực tánh Niết bàn là nơi diệt khổ Thánh đế ấy, là 
pháp cần phải chứng ngộ bằng thánh đạo tuệ”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Niết-bàn là nơi 
diệt khổ thánh đế) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy 
rõ Niết-bàn là nơi an vui tuyệt đối) đã phát sanh, trí tuệ 
(thấy rõ 2 loại Niết-bàn, 3 loại Niết-bàn) đã phát sanh, 
tuệ minh (thấu suốt Niết-bàn là nơi diệt khổ thánh đế) 
đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ (diệt màn vô minh che ảm 
khố thánh đế) đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi 
pháp mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa 
từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

“Thực tánh Niết bàn là nơi diệt khổ Thánh đế ấy, là 
pháp cần phải chứng ngộ thì đã được chứng ngộ bằng 
Thánh đạo tuệ rồi”. 
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10. Idam dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccan’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, 
paniĩã udapãdỉ, vịịjã udapãdỉ, ãloko udapãdỉ. 

Tam kho pardidam dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam bhãvetabban’ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam 
udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko 
udapãdỉ. 

Tam kho pardidam dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam bhãvitanTi me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapPãdi, 
nãnam udapãdỉ, paịnã udapãdi, vịịjã udapãdi, 
ãloko udapãdỉ. 

Ngữyưng: 

Bhãvetabba (bhãveti): cần phải tiến hành 
Bhãvita: đã được tiến hành 

Dichnghĩạ: 

10. Này chư tỳ khưu, tuệ nhẫn (thấy rõ Bát chánh 
đạo ỉà pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn, ỉà nơi 
diệt khổ thánh đế) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy 
rõ thực tánh Bát chánh đạo) đã phát sanh, trí tuệ (thấy 
rõ mỗi chi trong Bát chánh đạo) đã phát sanh, tuệ minh 
(thấu suốt Bát chánh đạo) đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ 
(diệt màn vô minh che ám Bát chánh đạo) đã phát sanh 
đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng 
được biết rằng: 
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“Thực tánh Thánh đạo hợp đủ 8 chi ỉà phấp hành 
dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn, nơi diệt kho thánh đế, 
còn gọi ỉà Đạo thánh đế”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Bát chánh đạo 
ỉà pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết-hàn, ỉà nơi diệt 
khố thánh đế) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy rõ 
thực tánh Bát chánh đạo) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ 
mỗi chi trong Bát chánh đạo) đã phát sanh, tuệ minh 
(thấu suốt Bát chánh đạo) đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ 
(diệt màn vô minh che ám Bát chánh đạo) đã phát sanh 
đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng 
được biết rằng: 

“Thực tánh Thánh đạo hợp đủ 8 chi ỉà pháp hành 
dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn, nơi diệt khố thánh đế 
ấy, ỉà phấp cần phải tiến hành”. 

Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn (thấy rõ Bát chánh đạo 
ỉà pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn, ỉà nơi diệt 
khố thánh đế) đã phát sanh, trí tuệ thiền tuệ (thấy rõ 
thực tánh Bát chánh đạo) đã phát sanh, trí tuệ (thấy rõ 
mỗi chi trong Bát chánh đạo) đã phát sanh, tuệ minh 
(thấu suốt Bát chánh đạo) đã phát sanh, ánh sáng trí tuệ 
(diệt màn vô minh che ám Bát chánh đạo) đã phát sanh 
đến với Như Lai trong mọi pháp mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng 
được biết rằng: 

“Thực tánh Thánh đạo hợp đủ 8 chi ỉà pháp hành 
dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn, nơi diệt khố thánh đế 
ấy, ỉà pháp cấn phải tiến hành, thì đã được tiến hành 

yy 

roi. 
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11. Yãvakĩvanca me bhikkhave imesu catũsu 
ariyasaccesu evam Tiparivattam dvãdasãkãram 
yathãbhũtam nãnadassanam na suvisuddham ahosỉ, 
neva tãv’ãham bhikkhave sadevake loke samãrake 
sabrahmake sassamanabrahmaniyã pajãya 
devamanussãya “anuttanam sammã-sambodhim 
abhisambuddho” ti paccannãsim. 


Ngữyựng: 

Yãvakĩva: 

Tiparivattam: 

Dvãdasãkãra: 

Yathãbhũta: 

Nãnadassana: 

Suvisuddha: 

Na ahosi: 

Neva: 

Tãvãham: 

Devaka: 

Loka: 

Mãraka: 

Brahmaka: 

Sassamaụabrahmaniyã; 

Pajã: 

Devamanussa: 

Anuttara: 

Sammãsambodhi: 

Abhisambuddho: 

Paccannãsim: 


cho đến khỉ nào 
3 lần chuyển, tam luân 
12 thể loại (trí tuệ) 
đúng theo thực tánh của pháp 
tri kiến 

hoàn toàn trong sáng thanh tịnh 
chưa phát sanh 
không bao giờ 

cho đến khi Như Lai. (tãva+aham) 
chư Thiên ở 5 cõi trời dục giới 
thế gian 

Tha hóa tự Thiên 
20 tầng trời Phạm Thiên 
cùng với sa-môn, bà-la-môn 
tất cả chúng sanh 
Chư Thiên cùng nhân loại 
vô thượng 

Chánh Đẳng chánh giác 
Chứng đắc 
tuyên bố 


Dichnghĩạ: 

11. Này chư tỳ khưu, khi nào trí tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của các 
pháp một cách hoàn toàn trong sáng thanh tịnh theo 3 bậc tuệ luân 
(trí tuệ học, trí tuệ hành, trí tuệ thành) trong Tứ Thánh đế thành 12 
thế loại trí tuệ chưa phát sanh đến với Như Lai, này chư tỳ khưu, khi 
ấy Như Lai chưa tuyên bố rằng: “Như Lai đã chứng đắc vô thượng 
Chánh Đẳng chánh Giác” trong hàng sa-môn, bà-ỉa-môn, nhân loại, 
chư Thiên, ma vương, và Phạm Thiền cả thảy. 
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12. Yato ca kho me bhikkhave imesu catũsu ariyasaccesu 
evam Tiparivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam 
hãụadassanam suvisuddham ahosi, ath’ãham bhikkhave 
sadevake loke samãrake sabrahmake 
sassamaụabrahmaụiyã pajãya devamanussãya “anuttaram 
sammã sambodhim abhisambuddho” ti paccaíínãsim. 

Naọanca pana me dassanam udapãdi "akuppã me vimutti, 
ayam'antimã jãti, natthi'dãni punabbhavoti". 


Ngữỵưngi 


Yato: 

Athãham: 

Nãna: 

Akuppa: 

Vimutti: 

Ayamjãti: 

Antima: 

N’atthi: 

Idãni: 

Punabbhavoti: 


khi nào 

khi ấy Như Lai. (atha+aham) 
trí tuệ 

(quán xét 4 thánh đạo và 4 thánh quả) 

không bao giờ hư hoại 

giải thoát (A-la-hán quả) 

kiếp này 

cuối cùng 

không còn 

ngay trong kiếp này 

tái sanh 


Dịch nghĩa: 

12. Này chư tỳ khưu, khi nào trí tuệ, thấy rõ, biết rõ thực 
tánh của các pháp một cách hoàn toàn trong sáng thanh tịnh 
theo 3 bậc tuệ luân (trí tuệ học, trí tuệ hành, trí tuệ thành) trong 
tứ Thánh đế thành 12 thể loại trí tuệ đã phát sanh đến với Như 
Lai, này chư tỳ khưu, khi ấy Như Lai mới mạnh dạn tuyên bố 
rằng: “Như Lai đã chứng đắc vô thượng chánh Đẳng chánh 
Giác” trong hàng sa môn, bà-la-môn, nhân loại, chư Thiền, ma 
vương, và Phạm Thiên cả thảy. 

Tuệ tri kiến quán xét thấy rõ biết rõ A-la-hán thánh đạo 
thánh quả đã phát sanh đến với Như Lai. Sự giải thoát ra khỏi tất 
cả mọi phiền não của Như Lai không bao giờ hư mất. Kiếp này là 
kiếp chót, Như Lai không còn tái sanh trở lại kiếp nào nữa. 
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13. ldam’avoca Bhagava attamana pancavaggiya 
bhikkhũ Bhagavato bhãsitam abhinandun’ti. 

Imasminca pana veyyãkaranasmim bhaíĩnamãne 
ãyasmato Kondannassa virajam vĩtamalam 
dhammacakkhum udapãdỉ “yam kinci 
samudayadhammam sabbantam nirodhadhamman” ti. 


Ngữyưng: 


ldam= idam vãcãnam: 

những lời này. 

Avoca: 

đã thuyết 

Attamana: 

hoan hỷ 

Bhagavato: 

của Đức Thế Tôn 

Bhãsita: 

lời giáo huấn 

Abhinandati: 

hoan hỷ tán dương 

Veyyãkarana: 

bài pháp thoại 

Bhannamãna: 

đang thuyết giảng 

Ãyasmã: 

Đại đức 

Viraja: 

thoát khỏi bụi nhơ (của thường kiến) 

Vĩtamãla: 

không còn bụi nhơ (của đoạn kiến) 

Dhammacakkhu: 

pháp nhãn 

Yam kinci: 

pháp hành nào 

Samudayadhamma: 

có trạng thái sanh 

Nirodhadhamma: 

có trạng thái diệt 


Dịch nghĩa: 

13. Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh chuyển Pháp Luân này 
xong, nhóm 5 tỳ khưu vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của 
ngài Trong khi bài pháp thoại được tuyền giảng thì pháp nhẵn 
(chứng ngộ Tứ Thánh Đe), tâm không còn bụi nhơ bởi phiền não 
thường kiến, không còn ô nhiễm bởi đoạn kiến, đã phát sanh đến 
ngài Đại Đức Kondahha. Ngài biết rõ ràng chắc chắn rằng: “Bất 
cứ pháp hành nào có trạng thái sanh, tất cả các pháp hành ấy 
đều có trạng thái diệt”. 
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14. Pavattite ca pana Bhagavatã dhammacakke 
bhummã devã saddamanussãvesum “etam Bhagavatã 
Bãrãnasiyam Isỉpatane migadãye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena 
vã brahmanena vã devena vã mãrena vã brahmuna vã 
kenaci vã lokasmin’ti.” 

Bhummãnam devãnam saddam sutvã 
Cãtummahãrặịikã devã sadda-manussãvesum... 
Cãtummahãrãjikãnam devãnam saddam sutvã 
Tãvatimsã devã saddamanussãvesum... 

Tãvatimsãnam devãnam saddam sutvã Yãmã devã 
sadda-manussãvesum ... 

Yãmãnam devãnam saddam sutvã Tusitã devã sadda- 
manussãvesum... 

Tusitãnam devãnam saddam sutvã Nimmãnaratĩ devã 
sadda-manussãvesum... 

Nimmãnaratĩnam devãnam saddam sutvã 
Paranimmitavasavattĩ devã saddamanussãvesum... 
Paranimmitavasavattĩnam devãnam saddam sutvã 
Brahmakãyikã devã saddamanussãvesum “Etam 
Bhagavatã Bãrãnasiyam Isỉpatane migadãye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena 
vã brahmanena vã devena vã mãrena vã brahmuna vã 
kenaci vã lokasmin’ti. 

Itiha tena khanena tena layena tena muhuttena yãva 
brahmalokã saddo abbuggacchi ayanca dasasahassĩ 
lokadhãtu sankampi sampakampỉ sampavedhi. 
Appamãno ca uỊãro obhãso loke Pãturahosi atikkamma 
devãnarn devanubhãvanti. 

Atha kho Bhagavã imam udãnam udãnesỉ “Annãsi vata 
bho Kondanno, annãsi vata bho Kondanno” ti. 

Itỉhỉdam ãyasmato Kondannassa 'Annãsi Kondanno' 
tveva nãmam ahosĩ’ti. 
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DịchNghĩa: 

14. Khỉ Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh chuyến Pháp Luân vừa xong, 
chư thiên trên địa cầu đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức Thế Tôn thuyết chuyển Pháp Luân vô Thượng tại vườn nai 
Isipatana gần thành Bãrãụasĩ, chưa từng có sa-môn, hay hà-la-môn, 
hay chư thiên, ma vương, phạm thiền, hay bất cứ một ai trong đời này 
có thê thuyềt chuyên pháp luân như vậy được”. 

Chư thiền ở cõi Tứ Đại Thiên Vương được nghe lời tán dương ca tụng 
của chư thiên ở địa cầu cũng đồng thanh tán dương ca tụng như trên. 

Chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên được nghe lời tán dương ca 
tụng của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiền vương cũng đồng thanh tán 
dương ca tụng như trên. 

Chư thiên ở cõi Dạ Ma Thiên được nghe lời tán dương ca tụng của 
chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng như trên. 

Chư thiền ở cõi Đâu Xuất Thiền được nghe lời tán dương ca tụng của 
chư thiên ở cõi Dạ Ma Thiên cũng đồng thanh tán dương ca tụng như 
trên. 

Chư thiền ở cõi Hoá Lạc Thiên được nghe lời tán dương ca tụng của 
chư thiên ở cõi Đâu Xuất Thiền cũng đong thanh tán dương ca tụng 
như trên. 

Chư thiên ở cõi Tha Hoá Tự Tại Thiên được nghe lời tán dương ca 
tụng của chư thiên ở Hoá Lạc Thiên củng đồng thanh tán dương ca 
tụng như trên. 

Chư thiên ở cõi Phạm Thiên được nghe lời tán dương ca tụng của chư 
thiền ở cõi Tha Hoá Tự Tại Thiên củng đồng thanh tán dương ca tụng 
rằng: 

“Đức thế tôn thuyết chuyến pháp luân vô thượng tại vườn nai 
Isipatana gần thành Bãrãụasĩ, chưa từng có sa-môn, hay bà-ỉa-môn, 
hay chư thiên, ma vương, phạm thiền, hay bất cứ một ai trong đời này 
có thê thuyềt chuyên pháp luân như vậy được”. 

Ngay sát na ấy, ngay lúc ấy, ngay khoảnh khắc ấy, lời tán dương ca 
tụng thấu lên đến cõi trời sắc Giới Phạm Thiên cao nhất là sắc cứu 
Cánh Thiên, mười ngàn thế giới đều rung chuyến, rúng động, rung 
rinh. Ánh sáng hào quang của Đức chánh Đẳng chánh Giác tỏa rộng 
vô biên cùng khắp thế giới, hơn hẳn tất cả oai lực của chư thiên phạm 
thiền cả thảy. 
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Ngữvựng: 

Pavattite: 

Bhagavatã: 

Bhummã Devã: 
Saddamanussaveti: 
Pavattita: 
Appativattiya: 

Kenaci: 

Devã: 

Cãtummahãrặ) ikã: 
Tãvatimsã: 

Yãmã Devã: 

Tusitã Devã: 
Nimmãnaratĩ Devã: 
Paranimmitavasavattĩ: 
Brahmakãyikã Devã: 
Tena Khaọena: 

Tena Layena: 

Tena Muhuttena: 

Yãva: 

Abbhuggacchati: 

Dasasahassĩ: 

Lokadhãtu: 

Sankampati: 

Sampakampati: 

Appamãna: 

uịãra: 

obhãsa: 

Pãturahoti: 

Atikkamma: 

Devanubhãva: 

ưdãna: 

ưdãneti: 

Annati: 

Vata: 

Bho: 

Nãma: 


khi đang thuyết giảng 
hởi Đức Thế Tôn 
chư thiên ở trên địa cầu 
tán dương, ca tụng 
(thuyết) chuyến 
không được thuyết chuyển 
bất cứ người nào 
chư thiên 

cõi Tứ Thiên Vương 
cõi Tam Thập Tam Thiên 
Chư Thiên ở cõi trời Dạ Ma 
Chư Thiên ở cõi trời Đâu Suất 
Chư Thiên ở cõi trời Hoá Lạc 
cõi trời Tha Hóa Tự Tại 

Chư Thiên ở cõi Phạm Thiên 

2 

ngay tro nợ sát na ây 
ngay lúc ấy 

ngay trong khoảnh khắc ấy 
cho đến 
vang dội đến 
10 000 
thế giới 
rung chuyên 
rúng động 
vô lượng 
lớn rộng, cao cả 
ánh sáng, hào quang 
hiện ra rõ ràng 
hơn hẳn 
thần lực 
sự phát biêu 
thoát lên 
chứng ngộ 
quả thật 

này bạn (cách nói thân mật) 
tên 
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15. Atha kho ãyasmã Annãsi Koụdanno dittha- 
dhammo patta-dhammo vidita-dhammo 
pariyogỊha-dhammo tinna-vicikiccho vigata 
katham katho vesãrajjapatto aparapaccayo satthu 
sãsane Bhagavantam etadavoca: “Labheyy’ãham 
bhante Bhagavato santike pabbajjam, labheyyam 
upasampadan” ti. 

“Ehi bhikkhũ” ti Bhagavã avoca “Svãkkhãto 
dhammo cara brahmacariya sammã dukkhassa 
antakiriyãya” ti sãva tassa ãyasmato upasampadã 
ahosi. 

Dhammacakkappavattanasuttam nitthitam. 

Dịch nghĩa: 

15. Khi ấy Đại Đức AMãsi Kondanna đã phát sanh trí tuệ 
chứng ngộ Tứ Thánh Đe, đã đạt đến Tứ Thánh Đê', đã biết rõ 
Tứ Thánh Đe, đã thấu suốt Tứ Thánh Đe, nên đã diệt tận 
hoàn toàn mọi điều hoài nghi nơi Đức Phật và giáo pháp, 
ngoài Đức Phật ra không còn tin tưởng nơi người nào khác 
nữa. 

Ngài Đại Đức Annãsi Konậanna bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài từ bi cho con thọ 
giới tỳ khưu nương nhờ nơi Ngài”. 

Đức Thế Tôn truyền lời dạy rằng: 

“Này con, hãy đến với Như Lai, con trở thành tỳ khưu 
như con đã cầu xin. Giáo pháp cao thượng mà Như Lai đã 
khéo thuyết giảng, con hãy cố gắng thực hành đế chấm dứt 
sự khổ sanh tử luân hồi”. 

Chỉ với lời truyền dạy ấy của Đức Thế Tôn, ngài Aíĩnãsi 
Konậanna đã trở thành tỳ khưu (theo cách 
Ehibhikkhũpasampadã). 
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Ngữyựng: 

Ditthadhamma: 

Pattadhamma: 

Viditadhamma: 

PariyogaỊhadhamma: 

Tiọụa: 

Vigata: 

Katham katho: 
Vesãrajja: 
Aparapaccaya: 
Satthu: 

Sãsana: 

Labheyy’ãham: 

Pabbajja: 

ưpasampadã: 

Ehi: 

Svãkkhãta: 

Brahmacariya: 

Cara: 

Dukkhassa antakiriya: 


chứng ngộ Tứ Thánh Đê 
đạt đến Tứ Thánh Đê' 
biết rõ Tứ Thánh Đê' 
thấu suốt Tứ Thánh Đê' 
vượt ra, thoát ra, tận diệt 
thoát khỏi 

thê' này thê' khấc, hoài nghi 

sự tin tưởng, sự can đảm 

không dựa vào người khác 

bậc đạo sư 

giáo pháp 

cho con được 

xuất gia 

sự thọ giới tỳ khưu 
hãy đến đây 
được khéo thuyết giảng 
phạm hạnh 
hãy tiến hành 
chấm dứt khổ 


Sãva = sã + eva 

Nitthita (nitthati): hoàn tất 

Chấm dứt bài kinh chuyển Pháp Luân. 
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ANATTALAKKHANA SUTTA 
Uyyojana Gãthã 

Dhammacakkam pavattetvã, ãsaỊhiyam hi 
puọọãme. 

Nagare Bãrãnasiyam, Isipatanavhaye vane. 
Pãpetvãdiphalam nesam, anukkamena desayi, 

Yam tam pakkhassa pancamyam, 
vimuttattham bhanãma he. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
Kệ Khai Kinh 

Sau khi chuyển Pháp luân vào ngày rằm tháng 6 tại vườn 
Lộc Giả (ỉsipi gần kinh thành Bãrãnasĩ, khi nhóm 5 vị 
tỳ khưu đã tuần tự chứng đắc quả Nhập lưu, Đức Thế Tôn 
thuyết bài kinh này, nhằm ngày thứ 5 của tuần trăng 
khuyết, vì mục đích giải thoát giác ngộ. Này quý vị thiện tri 
thức, nay chúng tôi tụng bài kinh ấy. 


Ngữyưng: 

Dhammacakka: 

Pãvattetvã: 

ÃsaỊhi: 

Punname: 

Nagara: 

Avhaya: 

Vana: 

Pãpetvã (pãpeti): 


Pháp luân 

chuyển, (pãvattati) 

tháng 6 

ngày rằm 

kỉnh thành 

tên 

rừng 

làm cho chứng ngộ 
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Ãdiphala: 

quả đầu tiên (Nhập ỉưu) 

Nesa: 

nhóm 

Anukkamena: 

theo tuần tự 

Desayi (deseti): 

đã thuyết 

Pakkha: 

tuần trăng khuyết (từ ngày 16 
đến ngày 30, theo lịch Ản Độ) 

Pancamyam: 

ngày thứ năm 

Vimutta: 

giải thoát (A-ỉa-hán quả) 

Attha: 

lợi ích 

Bhanãma: 

chúng tôi đọc. (bhanati) 

He: 

thưa quý vị 


Evam me suttam 

Ekam samayam Bhagavã Bãrãnasiyam viharati 
Isipatane Migadãye. 

Tatra kho Bhagavã paíĩcavaggiye bhikkhũ 
ãmantesi “Bhikkhavo” ti. 

“Bhadante” ti te bhikkhũ Bhagavato 
paccassosum. 

Bhagavã etad’avoca. 

1. Rũpam, bhikkave, anattã. 

Rũpanca hidam, bhikkhave, attã abhavissa, 
nayidam rũpam ãbãdhãya samvatteyya. 

Labbhetha ca rũpe “Evam me rũpam hotu, evam 
me rũpam mã ahosĩ” ti. 

Yasmã ca kho bhikkhave rũpam anattã, tasmã 
rũpam ãbãdhãya samvattati. 

Na ca labbhati rũpe “Evam me rũpam hotu, 
evam me rũpam mã ahosĩ” ti. 
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Dichnghĩạ: 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, gần thành Bãrãnasi. 
Đức Phật giảng cho năm thầy Tỳ-kheo nghe như vầy: 

1. Này các thầy Tỳ-kheo, sắc uấn ỉà vô ngã, không phải là 
của ta. Này các thầy Tỳ-kheo, nếu sắc uấn thật là của ta, thì 
uấn ấy sẽ không bị đau kho. Lại nữa, người đời có thế nổi: 
“xin cho sắc uấn của ta như thế này, hoặc đừng như thế 
kia”. 

Này các thầy Tỳ-kheo, sắc uấn thật là vổ ngã, nên hằng bị 
đau kho. Lại nữa, người đời không có thế nói: “xin cho sắc 
uấn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 

Ngữỵựng: 


Tatra: 

lúc ấy 

Ãmantesi: 

gọi. (ãmanteti) 

Bhikkhavo: 

này các tỳ khu'u 

Bhadante: 

kính bạch ngài 

Paccassosum: 

trả lời. (patisunãti) 

Avoca: 

thuyết, nói 

Etadavoca = 

etam+avoca 

Rũpa: 

sắc uẩn 

Anattã: 

vổ ngã 

Hidam: 

thật sự. = hi + idam 

Attã: 

ngã 

Abhavissa: 

phải là. (bhavati) 

Ãbãdha: 

bệnh hoạn, tiêu hoại 

Samvatteyya: 

là có, hiện hữu, dẫn đến. (samvattati) 

Labbhetha: 

được, (labhati) 

Rũpe: 

trong sắc uẩn 

Mã: 

đừng 

Yasmã: 

bởi vì 

Tasmã: 

cho nên 

Kinh Tụng PALI 

Trang 163 







2. Vedanã anattã. 

Vedanã ca hidam bhikkhave attã abhavissa, 
nayidam vedanã ãbãdhãya samvatteyya. 

Labbhetha ca vedanãya “Evam me vedanã hotu, 
evam me vedanã mã ahosĩ” ti. 

Yasmã ca kho bhikkhave vedanã anattã, tasmã 
vedanã ãbãdhãya samvattati. 

Na ca labbhati vedanãya “Evam me vedanã hotu, 
evam me vedanã mã ahosĩ” ti. 

Dichnghĩa: 

2. Thọ uẩn ỉà vổ ngã, không phải ỉà của ta. Này các thầy 
Tỳ-kheo, nếu Thọ uấn thật là của ta, thì uấn ấy sẽ không bị 
đau kho. Lại nữa, người đời có thế nói: “xin cho Thọ uấn của 
ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 

Này cấc thầy Tỳ-kheo, Thọ uấn thật là vổ ngã, nên hằng 
bị đau kho. Lại nữa, nciười đời không có thế nói: “xin cho 
Thọ uấn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 

Ngữ vựng: 

Vedanã: thọ uẩn 

Vedanãya: trong thọ uân 

3. Saíĩnã anattã. 

Sa mĩ ã ca hidam bhikkhave attã abhavissa, 
nayidam sannã ãbãdhãya samvatteyya. 

Labbhetha ca sannãya “Evam me saníĩã hotu, 
evam me sannã mã ahosĩ” ti. 

Yasmã ca kho bhikkhave sannã anattã, tasmã 
san nã ãbãdhãya samvattati. 

Na ca labbhati saníĩãya “Evam me saíĩnã hotu, 
evam me sannã mã ahosĩ” ti. 
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Dichnghĩạ: 

3. Tưởng uẩn là vổ ngữ không phải ỉà của ta. Này cấc 
thầy Tỳ-kheo, nếu Tưởng uấn thật là của ta, thì uấn ấy sẽ 
không bị đau kho. Lại nữa, người đời có thế nói: “xin cho 
Tưởng uấn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 

Này các thầy Tỳ-kheo, Tưởng uẩn thật là vổ ngữ nên 
hằng bị đau kho. Lại nữa, người đời không có thế nói: “xin 
cho Tưởng uấn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 

Ngữỵựng: 

Sannã: tưởng uân 

Sannãya: trong tưởng uân 

4. Saiikhãrã anattã. 

Saiikhãrã ca hidam bhikkhave attã 
abhavissamsu, nayidam sankhãrã ãbãdhãya 
samvatteyyum. 

Labbhetha ca saiikhãresu “Evam me sankhãrã 
hontu, evam me saiikhãrã mã ahesun” ti. 

Yasmã ca kho bhikkhave saiikhãrã anattã, 
tasmã sankhãrã ãbãdhãya samvattanti. 

Na ca labbhati sankhãresu “Evam me sankhãrã 
hontu, evam me sankhãrã mã ahesun” ti. 

Dịch nghĩa: 

4. Hành uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các thầy 
Tỳ-kheo, nếu Hành uấn thật là của ta, thì uấn ấy sẽ không bị 
đau kho. Lại nữa , người đời có thế nói: “xin cho Hành uấn 
của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 

Này các thầy Tỳ-kheo , Hành uẩn thật là vô ngã , nên 
hằng bị đau kho. Lại nữa , người đời không có thế nói: “xin 
cho Hành uấn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia”. 
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Ngữvựng; 

Sankhãrã: hành uấn 

Sankhãresu: trong hành uấn 

5. Vinnãụam anattã 

Vinnãnanca hidam bhikkhave attã abhavissa, 
nayidam vinnãnam ãbãdhãya samvatteyya. 

Labbhetha ca vinnãne “Evam me vinnãnam 
hotu, evam me vinnãnam mã ahosĩ” ti. 

Yasmã ca kho bhikkhave vinnãnam anattã, 
tasmã vinnãnam ãbãdhãya samvattati. 

Na ca labbhati vinnãne “Evam me vinnãnam 

hotu, evam me vinnãnam mã ahosĩ” ti. 

* • • • 

Dichnghĩa: 

5. Thức uẩn ỉà vổ ngã , không phải ỉà của ta. Này các thầy 
Tỳ-kheo, nếu Thức uấn thật là của ta, thì uấn ấy sẽ không bị 
đau kho. Lại nữa , người đời có thế nổi: “xin cho Thức uấn 
của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia ” 

Này các thầy Tỳ-kheo, Thức uẩn thật ỉà vổ ngã , nên hằng 
bị đau kho. Lại nữa, người đời không có thế nói: “xin cho 
Thức uấn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia ” 

Ngữvựng: 

Vinnãna: thức uẩn 

Vinnãọe: trong thức uân 
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6. Tam kim maíĩnatha, bhikkhave: 

- Rũpam niccam vã aniccam vã’ti? 

- “Aniccam, Bhante”. 

- Yam pan’ãniccam, dukkham vã tam sukham 
vã’ti. 

- “Dukkham, Bhante”. 

- Yam pan’ãniccam dukkham viparinãma- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso’ham’asmi, eso me attã” ti? 

- No he’tam, Bhante. 

Dichnghĩạ: 

6. Này các thầy Tỳ-kheo, các ngươi cho sắc uẩn là 
thường hay vổ thường? 

— Bạch Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vổ thường, 

— Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? 

— Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

— Vật chi vổ thường là kho, có sự hiến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 

— Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


Ngữyựng: 

Tam: 

Kim: 

Mannati: 

Nicca: 

Anicca: 

Viparinãma: 

Kalla: 

Nu: 

Samanupassati: 


điều đó (lời nói của Như Lai) 
thế nào 
nghĩ, hiêu 

thường, không sanh không diệt 
vổ thường, có sanh có diệt 
hiến đỗi 
nên 

hay không 
chấp thủ 
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Mama: 

của ta 

Asmi: 

là 

Attã: 

tự ngã 

No: 

không 

He’tam: 

= hi + etam 


7. Vedanã niccã vã aniccã vã’ti? 

- Aniccã Bhante. 

- Yam pan’ãniccam, dukkham vã tam sukham 
vã’ti? 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pan’ãniccam dukkham viparinãma- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso’ham’asmi, eso me attã” ti? 

- No he’tam Bhante. 

Đichnghĩa: 

7. Thọ uẩn là thường hay vổ thường? 

— Bạch Đức Thế Tôn, Thọ uẩn ỉà vổ thường, 

— Vật chi vổ thường, vật ấy là khổ hay vui? 

— Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

— Vật chi vổ thường là kho, có sự hiến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 

— Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 

8. - Saíĩnã niccã vã aniccã vã’ti? 

- Aniccã, Bhante. 

- Yam pan’ãniccam, dukkham vã tam sukham 
vã’ti? 

- Dukkham, Bhante. 
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- Yam pan’ãniccam dukkham viparinãma- 
dhammam, lcallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso’ham’asmi, eso me attã” ti? 

- No he’tam Bhante. 

Dichnghĩạ: 

8. Tưởng uẩn là thường hay vổ thường? 

— Bạch Đức Thế Tôn , Tưởng uẩn là vổ thường, 

— Vật chi vổ thường, vật ấy là khổ hay vui? 

— Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

— Vật chi vổ thường là kho, có sự hiến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 

— Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 

9. - Sankhãrã niccã vã aniccã vã’ti? 

- Aniccã Bhante. 

- Yam pan’ãniccam, dukkham vã tam sukham 
vã’ti? 

- Dukkham, Bhante. 

- Yam pan’ãniccam dukkham viparinãma- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso’ham’asmi, eso me attã” ti? 

- No he’tam Bhante. 

Dịch nghĩa: 

9. Hành uẩn là thường hay vổ thường? 

— Bạch Đức Thế Tôn, Hành uẩn là vổ thường, 

— Vật chi vổ thường, vật ấy là khổ hay vui? 

— Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

— Vật chi vổ thường là kho, có sự hiến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 

— Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 
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10. - Vinnãnam niccam vã aniccam vã’ti? 

- Aniccam, Bhante. 

- Yam pan’ãniccam, dukkham vã tam sukham 
vã’ti? 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pan’ãniccam dukkham viparinãma- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum “Etam 
mama, eso’ham’asmi, eso me attã” ti? 

- No he’tam Bhante. 

Dichnghĩa: 

10. Thức uẩn ỉà thường hay vổ thường? 

— Bạch Đức Thế Tôn, Thức uẩn là vổ thường, 

— Vật chi vổ thường, vật ấy là khổ hay vui? 

— Bạch Đức Thế Tôn , vật ấy là khổ. 

— Vật chi vổ thường là kho, có sự hiến hoại theo lẽ thường, 
thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? 

— Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 

11. Tasmã tiha, bhikkhave, yam kinci rũpam 
atĩtã’nãgata-paccuppannam ajjhattam vã bahiddhã 
vã olãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã panĩtam vã 
yam dũre santike vã, sabbam rũpam “N’etam 
mama, n’eso’ham’asmi, na m’eso attã” ti evametam 
yathãbhũtam samma-ppannãya datthabbam. 

Ngữvựng: 

Tasmã: vì vậy 

Tiha: trong đời này (từ đệm) 

Atĩta: trong quá khứ 
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Anãgata: 

trong vị lai 

Paccuppanna: 

trong hiện tại 

Ajjhatta: 

hên trong thân 

Bahiddha: 

hên ngoài thân 

OỊãrika: 

thô 

Sukhuma: 

vi tế 

Hĩna: 

thấp kém 

Panĩta: 

cao quý 

Dũre: 

xa 

Santike: 

gần 

N’etam mama 

= Na etam mama: 

cái ấy không phải là của ta 

N’eso’ham’asmi 

= Na eso aham asmi: 
cái ấy không phải là ta 

Na m’eso attã 

= Na me eso attã: 

cái ấy không phải là tự ngã của ta 

Evam: 

như vậy 

Etam : 

tất cả những điều trên 

Yathãbhũta: 

đúng như thực tánh của tất cả các pháp 

Sammappaíĩnãya: 

bằng trí tuệ thiền tuệ 

Datthabba: 

hãy quán xét, nên được thấy rõ 


Dịch nghĩa: 

11. Này các thầy Tỳ-kheo, cho nên sắc uẩn nào dù trong đời 
quá khứ, vị ỉai, hiện tại, hên trong, hên ngoài, thô thiến, vi 
tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa; sắc uấn ấy chỉ ỉà uấn thôi. 
Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng 
theo thực tướng như vầy: đó chẳng phải là của ta, chẳng 
phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. 
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12. Yã kãci vedanã atĩtã’nãgata-paccuppannã 
ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam vã sukhumã vã 
hĩnã vã panĩtã vã yã dũre santike vã, sabbã vedanã 
“N’etam mama, n’eso’ham’asmi, na m’eso attã”ti 
evam'etarĩi yathãbhũtam sammappannãya 
datthabbam. 

Dichnghĩa: 

12. cho nên thọ uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hên trong, hên ngoài, thô thiến, vi tế, hạ liệt, thù thắng, 
gần hoặc xa; thọ uấn ấy chỉ ỉà uấn thôi. Các ngươi nên nhận 
thức chân lý ấy hằng chánh trí đúng theo thực tướng như 
vầy: đó chẳng phải là của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là 
tự ngã của ta. 

13. Yã kãci saniĩã atĩtã’nãgata-paccuppannã 
ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam vã sukhumã vã 
hĩnã vã panĩtã vã yã dũre santike vã, sabbã sannã 
“N’etam mama, n’eso’ham’asmi, na m’eso attã”ti 
evam'etarn yathãbhũtam sammappannãya 
datthabbam. 

Dichnghĩa: 

13. Này các thầy Tỳ-kheo, cho nên tưởng uẩn nào dù trong 
đời quá khứ, vị lai, hiện tại, hên trong, hên ngoài, thô thiến, 
vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa; tưởng uấn ấy chỉ là 
uấn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy hằng chánh 
trí đúng theo thực tướng như vầy: đó chẳng phải là của ta, 
chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. 
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14. Ye keci sankhãrã atĩtã’ nãgata- 
paccuppannã ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam 
vã sukhumã vã hĩnã vã panĩtã vã yã dũre santike 
vã, sabbe saiikhãrã “N’etam mama, 
n’eso’ham’asmi, na m’eso attã”ti evam'etarĩi 
yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 

Dịch nghĩa: 

14. Này các thầy Tỳ-kheo, cho nên hành uẩn nào dù trong 
đời quá khứ, vị ỉai, hiện tại, hên trong, hên ngoài, thô thiến, 
vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa; hành uẩn ấy chỉ ỉà uẩn 
thôi Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy hằng chánh trí 
đúng theo thực tướng như vầy: đó chẳng phải ỉà của ta, 
chẳng phải ỉà ta, chẳng phải là tự ngã của ta. 

15. Yam kinci vinnãnam atĩtã’ nãgata- 

paccuppannam ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam 

vã sukhumam vã hĩnam vã panĩtam vã yam dũre 

santike vã, sabbam vinnãnam “N’etam mama, 

' • • • • ' 

n’eso’ ham’asmi, na m’eso attã”ti evam^tam 
yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 

Dịch nghĩa: 

15. Này các thầy Tỳ-kheo, cho nên thức uẩn nào dù trong đời 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hên trong, hên ngoài, thô thiến, vi 
tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa; thức uẩn ấy chỉ ỉà uẩn 
thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí 
đúng theo thực tướng như vầy: đó chẳng phải là của ta, 
chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. 
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16. Evam passam bhikkhave sutavã 

Ariyasãvako rũpasmimpi nibbindati, vedanãyapi 

nibbindati, saíĩnãyapi nibbindati, saiikhãresupi 

nibbindati, vinnãnasmimpi nibbindati. Nibbindam 

virajjati. Virãgã vimuccati. Vimuttasmim 

vimuttam'iti nãnam hoti. Khĩnã iãti. Vusitam 
• • • •/ • 

brahmacariyam. Katam karaụĩyam. Nãparam 
itthattãyã’ti pajãnãti. 

Dichnghĩa: 

16. Này các thầy Tỳ-kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy 
như thế rồi, liền sanh tâm nhàm chán đoi với sắc, đoi với 
thọ, đoi với tưởng, đoi với hành, đối với thức. Do nhàm chán , 
vị ấy ly tham. Do ly tham, tâm được giải thoát. Khi tâm được 
giải thoát , vị ấy chứng đắc Tuệ giải thoát và biết rõ: “Sanh 
đã tận , Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


Ngữ vựng; 


Passa: 

thấy rõ 

Sutavã: 

sau khi nghe 

Ariyasãvaka: 

bậc Thánh thanh văn 

Nibbindati: 

nhàm chán, không còn dính mắc 

Nibbinda: 

sự nhàm chán 

Virajjati: 

thoát ly, không còn tham muốn 

Virãga: 

diệt tận tham ái 

Vimuccati: 

giải thoát, không còn phiền não 

Jõti: 

tái sinh 

Khĩna: 

diệt tận 

Vusita: 

đã hoàn thành 
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Karanĩya: phận sự cần làm 
Kata: đã lầm xong 

Pajãnãti: biết rõ 

Nãpara: không còn kiếp sau 

Itthattãya: từ kiếp này 

17. Idamavoca Bhagavã attamanã paíĩcavaggiyã 
bhikkhũ Bhagavato bhãsitam abhinandum. 
Imasminca pana veyyãkaranasmim bhannamãne 
pancavaggiyãnam bhikkhũnam anupãdãya ãsavehi 
cittãni vimuccimsu’ti. 

Anattalakkhanasuttam nitthitam. 

Dichnghĩạ: 

17. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm thầy Tỳ-kheo hoan 
hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này, thì tâm của 
năm thầy Tỳ-kheo được giải thoát các vi tế phiền não, không 
còn chấp thủ nữa. 

Ngữỵựng: 

Attamana: hoan hỷ 

Bhãsita: lời dạy 

Abhinandati: hoan hỷ 
V eyyãkarana: sự giảng giải 
Ãsavehi citta: tâm giải thoát 
Anupãdãya: không còn chấp nơi ngủ uẩn 

Bhannamãne: khi đang thuyết giảng 
Vimaccimsu: đã giải thoát 

Chấm dứt bài kinh vô ngã tướng. 
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KHANDHAPARITTA-GATHA 


1. Sabbãsĩvisajãtĩnam, 
Dibbamantãgadham viya, 
Yam nãseti visam ghoram, 
Sesancãpi parissayam. 

2. Ãnãkkhettamhi sabbattha, 

Sabbadã sabbapãninam, 

Sabbasopi nivãreti, 

Parittam tam bhanãma he. 

0 0 • 

3. virũpakkhehi me mettam, 
Mettam erãpathehi me; 
chabyãputtehi me mettam, 
Mettam kanhãgotamakehi ca. 

4. Apãdakehi me mettam, 
Mettam dvipãdakehi me; 
Catuppadehi me mettam, 
Mettam bahuppadehi me. 

5. Mã mam apãdako himsi, 
Mã mam himsi dvipãdako; 

Mã mam catuppado himsi, 

Mã mam him si bahuppado. 

6. Sabbe sattã sabbe pãnã, 
Sabbe bhũtã ca kevalã; 

Sabbe bhadrãni passantu, 

Mã kanci pãpamã gamã. 
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7. Appamãno Buddho, 

Appamãno Dhammo; 

Appamãno Sangho, 

Pamãnavantãni sarĩsapãni. 

Ahi vicchikã satapadĩ, 

ưnnanãbhĩ sarabũ mũsikĩ. 

• • 

8. Katã me rakkhã katam me parittam, 
Patikkamantu bhũtãni, 

Soham namo Bhagavato, 

Namosattannam Sammãsambuddhãnam. 

• • 

KỆ HỘ TRÌ UẨN 

1- Thưa chư bậc Thiện trí ’ 

Bài chú của chư thiên 
Hoặc thuốc của chư thiên, 

Làm tiêu tan chất độc , 

Các loài rắn thế nào. 

2- Bài kinh Khan-dha này 
Làm tiêu tan chất độc, 

Của các loài thú dữ, 

Trong phạm vi rộng lớn, 

Còn ngăn mọi tai hoạ, 

Tất cả suốt ngày đêm, 

Bài kinh Khan-dha này 
Chúng tôi tụng niệm đây: 
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3- Rải tâm từ của tôi, 

Đen với dòng rắn chúa, 

Tên Vi-rũ-pak-kha. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đen với dòng rắn chúa, 

Tên E-rã-pa-tha. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đen với dòng rắn chúa, 

Tên chah-yã-put-ta. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đen với dòng rắn chúa, 
Kaụ-hã-go-ta-ma. 

4- Rải tâm từ của tôi, 

Đen chúng sinh không chân. 
Rải tâm từ của tôi, 

Đen chúng sinh hai chân. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đen chúng sinh bốn chân. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đen chúng sinh nhiều chân. 

5- Loài chúng sinh không chân, 
Xin đừng ỉàm khổ tôi. 

Loài chúng sinh hai chân, 

Xin đừng ỉàm khổ tôi. 

Loài chúng sinh bốn chân, 
Xin đừng ỉàm khổ tôi. 

Loài chúng sinh nhiều chân, 
Xin đừng ỉàm khổ tôi. 
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6- Tôi xin rải tâm từ, 

Đen tất cả chúng sinh, 

Tất cả mọi sinh mạng, 

Mọi chúng sinh hiện hữu. 

Tất cả chúng sinh ấy, 

Thấy những cảnh tốt đẹp, 

Cầu mong không một ai, 

Gặp phải cảnh khố đau. 

7- Tôi thường luôn niệm tưởng: 

Ân Đức Phật vô lượng, 

Ấn Đức Pháp vô lượng, 

Ần Đức Tăng vổ lượng, 

Niệm Ần Đức Tam hảo, 

Hàng đêm ngày cầu nguyện, 

Các loại chúng sinh là: 

Rắn, bò cạp, rít, nhện, 

Tắc kè, chuột, vân vân... 

Các loài bò sát ấy, 

Có tính hay hung dữ, 

Xin đừng làm hại tôi. 

8- Con đảnh lễ chư Phật, 

Hiện tại và quá khứ, 

Gồm bảy Đức chánh Giác. 

Tôi có nơi hộ trì, 

Tôi có nơi bảo hộ, 

Xin tất cả chúng sinh, 

Tránh xa đừng hại tôi. 

ChẤm dứt KỆ HỘ TRÌ uẨn 
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BÀI KINH TÁN DƯƠNG NGÀI SĨVALI 
ĐỆ NHẮT thánh phước 

Sĩvali ca mahãnãnam 
Sabbalãbham bhavissati 
Therassa anubhãvena, 

Sabbe hontu piyam mama. 

Sĩvali ca mahãlãbham 
Sabbalãbham bhavissati 
Therassa anubhãvena, 

Sadã hontu piyam mama. 

Sĩvali ca mahãthero 
Mama sise thapetvãna, 

Mantitena j ayomantam 
Aham vandãmi sabbadã. 

Nhân lành người đã gieo trồng 

Quả phước sẽ tro thong dong bội phần 

Còn người thiện ác chẳng phân 

Gieo nhân bất thiện khố thân dường nào 

Noi gương bậc Thánh thanh cao 

Ngài Sĩvaỉi dồi dào phước duyên 

Con xin gieo giống phước điền 

Cầu cho nhân loại hiện tiền hiến vinh 

Cầu cho tất cả chúng sinh 

Chư Thiên nhân loại hữu tình cao sang 

Do nhờ ân đức Ngài ban 

Chúng con được hưởng thanh nhàn dài lâu 

Ngài Sĩvali nhiệm mầu 

Con xỉn kính lễ đê đầu cúc cung. 
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ANANTARIYAKAGATHA 


Sirasmim me Buddhasettho, 
Sãriputto ca dakkhine. 
Vãma-amse Moggallãno, 
Puratto pitakattayam. 
Pacchime mama Ãnando, 
Khiọãsavã catuddisã. 
Samantã lokapãlã ca, 
Indadevã sabrahmakã. 
Etesam anubhãvena, 

Sabbe bhayã upaddavã. 
Aneka antarãyã’pi, 
Vinassantu asesato. 

KỆ AN LÀNH 

Đức Phật ngự trên đầu con , 

Vai phải Ngài Xá-Lợỉ-Phất, 

Vai trái Ngài Mục Kiền Liên. 

Trước Tam Tạng Pháp Bảo 
Sau có Đức Ãnanda, 

Bốn phương Aỉahán. 

Đe Thích và PhạmThiên, 

Cùng Thiên Vương Tứ Đại, 

Hộ trì bốn châu độ. 

Do oai lực các Ngài, 

rp Á , ? 4 * Á 1 A 

Tat cá điêu lo au, 

Rủi ro cùng tai hại, 

Xin thảy đều tiêu tan. 
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ABHINHAPACCAVEKKHAPATHO 

Jarã-dhammomhi jaram anatĩto.... 
Byãdhi-dhammomhi byãdhim anatĩto.... 
Marana-dhammomhi maranam anatĩto.... 
Sabbehi me piyehi manãpehỉ 

nãnãbhãvo vinãbhãvo.... 
Kammassakomhỉ 
kammadãyãdo 
kammayoni 
kammabandhũ 
kammapatỉsarano 
yam kammam karissãmi 
kalyãnam vã pãpakam vã 
tassa dãyãdo bhavissãmĩ. 

Evam amhehi abhinham 
paccavekkitabbam 

NĂM ĐlỀu QUÁN TƯỞNG 

Thế Tôn lời dạy tỏ tường 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra 

Ta đây phải có sự già 

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. 

Ta đây bệnh tật phải mang 

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành 

Ta đây sự chết sẵn dành 

Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. 

Ta đây phải chịu phân ly 
Nhân vật quý mến ta đi biệt mà 
Ta đi với nghiệp của ta 
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. 

Theo ta như bóng theo hình 

Ta thọ quả báo phân minh kết thành. 
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10 ĐlỀu QUÁN TƯỞNG CỦA 

BẬC XUẤT GIA 

• 

Xuất gia nghi mạo khác đời 

Sắng nương đàn việt thảnh thơi cửa thiền 

Tư cách, hổn phận cần chuyên 

Oai nghi tế hạnh không phiền đến ai 

Neu đồng Phạm hạnh chê hai 

Sớm lo cảnh tỉnh miệt mài tu thân 

Nhân , vật yêu mến xa gần 

Vô thường tan hợp, xoay vần hợp tan 

Nghiệp là tài sản đa mang 

Nghiệp là quyến thuộc lại càng chớ khinh 

Nghiệp là sở ỷ, sở sinh 

Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm mầu 

Ngày đêm thấm thoát hóng câu 

Làm gì xứng hạnh tầm cầu vô sinh 

Trong không-tịnh-xứ tỉnh cần 

Độc cư thiền tịnh phá dần thamy sân 

Tu hành Pháp bậc cao nhân 

Ngộ Chánh Tri Kiến giả, chân tỏ tường 

Đen khi sanh mạng vổ thường 

Cấc đằng Phạm hạnh tư lường hỏi han 

Xét mình tâm đã bình an 

Ra đi chẳng thẹn cùng hàng Sa-môn. 
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TIROKUDDA-KANDA-GATHA 

KỆ Hồi HƯỚNG QUẢ BẲỎ đen NGẠ-QUỈ, 
NHỨT LÀ NGẠ-QUỈ NGự NGOÀI VÁCH NHÀ 
(Tụng trong ngày giỗ) 

1. Tirokuddesu titthanti, 

Sandhisinghãtakesu ca, 

Dvãrabãhãsu titthanti, 

Ãgantvãna sakam gharam. 

Các hàng Ngạ quỉ đã đến nhà quyến thuộc rồi, bèn suy 
tưởng là nhà của mình. Thường đứng gần ngoài vách, 
nơi ngã tư hoặc ngã ba đường, gần các cửa thành, 
cùng các cửa nhà. 

2. Pahũte annapãnamhi, 

Khajjabhoje upatthite, 

Na tesam koci sarati, 

Sattãnam kammapaccayã. 

Khi cơm nước cùng các món ngon ngọt vừa đủ, đã 
dành sẵn mà quyến thuộc không nhớ đến các Ngạ quỉ 
ấy, bởi tại nghiệp duyên trước. 

3. Evam dadanti nãtĩnam, 

Ye honti anukampakã, 

Sucim panĩtam kãlena, 

Kappiyam pãnabhojanam. 

Những quyến thuộc nào đã tế độ Ngạ quỉ hằng hồi 
hướng, bố thí vật thực ngọt ngon đến hàng quyến 
thuộc đã quá vãng bằng cách này: 

4. Idam no nãtĩnam hotu, 

Sukhitã hontu nãtayo. 

Sự bố thí này hãy thấu đến các quyến thuộc, cầu xin quyến 
thuộc ấy được sự an vui. 
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5. Te ca tattha samãgantvã, 

Nãtipetã samãgatã. 

Pahũte annapãnamhi, 

Sakkaccam anumodare. 

Ngạ quỉ ấy là quyến thuộc, đã tựu hội đến chỗ bố thí, 
do lòng mong mỏi việc lành. 

Khi được thọ lãnh vật thực 1 vừa đủ rồi, nên hoan hỷ 2 
cầu xin theo lời kệ này: 

Ciram jĩvantu no nãtĩ, 

Yesam hetu labhãmase. 

Chúng tôi được của này nhờ nơi quyến thuộc, cầu xin cấc 
quyến thuộc của chúng tôi được trường thọ. 

Amhãkanca katã pũjã. 

Sự cúng dường mà các quyến thuộc đã làm cho chúng 
tôi. 

Dãyakã ca anipphalã. 

Các thí chủ chẳng phải không được thiện quả. 

Na hi tattha kasĩ atthi. 

Việc cày ruộng lập vườn, chẳng có trong chốn Ngạ quỉ. 

Gorakkhettha na vịịjati. 

Việc nuôi bò chẳng có trong chốn Ngạ quỉ. 

Vanijjã tãdisĩ natthi. 

Việc buôn bán là nguyên nhân phát sanh của cải, cũng 
chẳng có. 

Hiraníĩena kayãkayam. 

Chẳng có việc bán buôn đối chác bạc tiền. 

1 chư Tăng. 

2 Ngạ Quỉ. 
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Ito dinnena yapenti, 

Petã kãlakatã tahim. 

Những người đã thác đọa làm Ngạ quỉ hằng được nuôi 
sống, do nhờ quả bố thí của các quyến thuộc trong thế 
gian. 

Unnate udakam vuttham, 

Yathã ninnam pavattati, 

Evam’eva ito dinnam, 

Petãnam upakappati. 

Nước trên gò nỗng hằng chảy xuống thấp, cũng như 
sự bố thí mà người đã làm trong đời này, hằng được 
kết quả đến Ngạ quỉ. 

6. Yathã vãrivahã pũrã, 

Paripũrenti sãgaram, 

Evam’eva ito dinnam, 

Petãnam upakappati. 

Các con đường nước đầy đủ nhứt là sông và rạch làm 
cho biến được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chủ 
đã làm trong lúc hiện tại đây, hằng được kết quả đến 
Ngạ quỉ. 

Đoạn cuối của bài kệ 

1. Adãsi me akãsỉ me 
Nãti mittã sakhã ca me 
Petãnam dakkhinam dajjã 
Pubbe katam’anussaram. 

Khi người ta tưởng thấy ơn nghĩa mà ân nhân đã làm. 

Dành để cho người trong lúc trước , người này có bố thí vật 
này đến ta. 
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Các người ấy đều là quyến thuộc của ta, nên cho 
DAKKHINÃDÃNA 3 , đến các Ngạ quỉ ấy. 

2. Na hi runnam vã soko vã 
Yãv’anna paridevanã 

Na tam petãnam’atthãya 
Evam titthanti íĩãtayo. 

Sự uất ức thương tiếc trong sự sanh tử biệt ly, đều chẳng có 
lợi ích chi. 

Làm như thế chẳng có sự lợi ích đến các Ngạ quỉ. 

Các Ngạ quỉ chẳng được biết, chẳng được nghe. 

3. Ayanca kho dakkhinã dinnã. 

Saiighamhi supatitthitã 
Dĩgharattam hitãyassa 
Thãnaso upakappati. 

Nêu DAKKHINẴDĂNA, mà người đã được làm rồi. 

Là được bo thí theo lẽ chánh đến chư Tăng. 
(DAKKHINẴDĂNA ấy) mới được kết quả do theo duyên cớ, 
tức là được sự lợi ích lâu dài đến các Ngạ quỉ. 

4. So nãti-dhammo ca ayam nidassito 
Petãna-pũjã ca katã uỊãrã. 

Quyến thuộc ấy là người đã hành đúng theo Pháp rồi 4 . 

Sự cúng dường trọng thế và hồi hướng đến các Ngạ quỉ, 
người cũng đã làm rồi. 

5. Balanca bhikkhũnam’anuppa-dinnam 
Tumhehi punnam pasutam anuppakan’ti. 

Sức lực các Thầy Tỳ khưu, người cũng đã bo thí rồi. 

Hạnh phúc mà người đã sẵn dành như thế chẳng phải là ít. 


3 DAKKHINÃDÃNA là: Bố-thí đến người có giới hạnh 

4 Sự bố-thí đúng theo phép: thí chủ có ba tác ý: Khi tính, khi làm, khi đã làm 
xong đều có tâm hoan-hỷ; người thọ thí có ba chi là: Đã hết Tham, sân, Si 
hoặc cố hành để diệt Tham, sân, Si. 
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Ngữ vựng: 

Tiro; bên ngoài 

Kudda; tường 

Kanda; chương, phẩm, cây tên 

Adãsi (deti); đã cho 

Akãsi (karoti); đã làm (đã giúp công việc) 

Nãti; thân nhân, quyến thuộc 

Mitta; bạn bè 

Sakha; thân hữu 

Peta; người chết, nga quỷ 

Dakkhinã-dajja: cúng dường đến Tăng 
(Dakkhinã ỉà hướng Nam, 

dajja ỉà qkpt của dadati (= datvã); 
cúng dường hướng Nam tức ỉà cúng dường Tăng) 
Anussara; trí nhớ, sự nhớ tưởng.( anussarana) 

Runna; sự than khóc 

Soka; sự sầu muộn 

Parivedanã; sự thương tiếc, than vãn 

Yãv’anna; cho đến, thậm chí, khác nữa 

Anna; khác, kẻ khác 

Attha; ỉợi ích 

Titthati; đứng, ở, trú, toàn tại, thế hiện 

Dakkhina-dinna: đã cúng dường đến Tăng 
Supatitthita; an trú, đứng vững, (supatitthã) 
Dĩgharattam; lâu dài 
Hita; sự lợi ích 

ưpakappati; giúp ích cho, làm lợi cho 
Thãnaso; vì lý do, do đó, ngay tại đó, 

không chậm trễ 

Nidassita; đã giải thích, đã chỉ rõ. (nidasseti) 
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UỊãra; 

to Xốn, vĩ đại 

Bala; 

sức mạnh 

Bhikkhu; 

Tỳ kheo 

Anuppadinna; 

đã phân phối, 


ban phát, (anuppadãti) 

Punna; 

phước báu 

Pasuta; 

đã làm 

An-appaka; 

không nhỏ, không ít, nhiều 

Anappakanti 

= An + appakam + iti 


DichNghĩa: 

1. Thân quyến tưởng nhớ đến ân nhân đã quá vãng đã 
làm trước đây rằng: “ Người này đã từng cho, đã từng 
giúp đỡ ta, ỉà bà con, bạn bè, thân hữu của ta. Ta nên 
cúng dường Tăng đế hồi hướng đến những người quá 
vãng ấy”. 

2. Sự khóc than, sầu muộn; chí đến tiếc thương những 
người thân nhân; thế hiện như vậy chẳng có lợi ích chi 
cho người quá vãng. 

3. Thân quyến nào đã cúng dường Tăng, tức đã làm 
cho chúng Tăng được an trú, điều này chắc chắn đem 
lại lợi ích lâu dài không chậm trễ. 

4. Pháp hồi hướng phước thí đến thân bằng quyến 
thuộc này đã được Đức Phật chỉ rõ là sự cúng dường 
lớn lao đến người quá vãng. 

5. Oai lực của chư Tỳ kheo Tăng ban phát là phước báu 
vô lượng đã làm cho người. 
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SIDDHIYACANAGATHA 

Siddhamatthu siddhamatthu, 
Siddhamatthu idam phalam, 
Etasmim ratanattayasmim, 
Sampasãdanacetaso. 

KỆ CẦu XIN Sự THÀNH Tựu 

• • • 

Cầu xin quả của tâm tín thành Tam-Bảo, 

cho được thành tựu mỹ mãn, 

cho được thành tựu mỹ mẫn, 

cho được thành tựu mỹ mẫn. 

BÀI SÁM Hối 

(Tụng đêm 14 và 15 mỗi tháng) 

Cúi đầu ỉạy trước Bửu Đài, 

Con xin sám hối từ rày ăn năn. 

Xưa nay lỡ phạm điều răn, 

Do thân, khấu, ý bị màn vổ minh. 

Gây ra nghiệp dữ cho mình, 

SÁT SANH hại vật chẳng tình xót thương. 

Giết ăn hoặc bán không lường, 

Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. 
Oan oan tương báo cõi trần, 

Trầm luân biến tối chịu phần kho lao. 

Xét ra nhơn, vật khác nào, 

Hại nhơn, nhơn hại mắc vào trả vay. 

Lại thêm TRỘM SẢN cướp tài, 

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra. 
Lòng tham tính bảy, lo ba 
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân. 
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Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần , 

Làm cho người phải ỉắm lần than van. 

TÀ DẦM tội nặng muôn ngàn , 

Liều toan chước sách làm đàng chẳng ngay. 
VỢ con người phải lầm tay, 

Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời 
Xấu cha ho mẹ nhiều lời, 

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. 

VỌNG NGÔN giả dối ngoài môi, 
Chuyện không nói có, có rồi nói không. 
Dùng lời đâm thọc hai lòng, 

Phấn chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em. 
Mắng nhiếc chưởi rủa pha gièm, 

Xóm làng cô hác chị em không chừa. 

Nói lời vổ ích dây dưa, 

Phígiở quí háu hết trưa đến chiều. 

UÔNG RƯỢU sanh hại rất nhiều, 

Ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng. 

Say sưa ngã gió đi xiên, 

Nằm hờ té bụi như điên khác nào. 

Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. 

XAN THAM những của người ta, 

Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. 
NÊT SẦN nóng giận không chừng, 

Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. 
SI MÊ tin chạ chẳng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. 
Chẳng tin Phật Pháp cao xa, 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời. 
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Nê'u con cố ý phạm lời, 

Hoặc ỉà vô ý lỗi thời điều răn. 

Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, 

Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo. 

Phạm nhằm ngũ giới thập điều. 

Vì chưng thân khấu ý nhiều lầm sai. 

Lỗi từ kiếp trước lâu dài, 

Đen kiếp hiện tại miệt mài lắm phen. 

Hoặc vì tà kiến đã quen, 

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin. 

Cho rằng người chết hết sinh, 

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. 

Hoặc phạm thường kiến tội dày, 
Sống sao đến thác, sanh lai như thường. 

Tội nhiều kế củng không lường, 

Vì con ngu dốt không tường phân minh. 

De duôi Tam Bảo, hại mình, 

Bởi chưng không thấu vổ minh nghiệp tà. 

Cho nên chơn tánh mới là, 

Toi tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu. 

Hóa nên khờ dại đã lâu, 

Đe cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. 

Khác nào bèo bị gió quay, 

Linh đinh giữa biến dật dờ bờ sông. 

Xét con tội nặng chập chồng, 

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. 

Con xin sám hối từ đây, 

Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho. 

Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, 

Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào. 
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Tâm lành dốc chí nâng cao, 

Cải tà quỵ chánh chú vào Phật ngôn. 
Cho con khỏi chốn mê hon, 

Đen nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề. 
Thoát vòng kho não tối mê, 

Hưởng miền Cực Lạc mọi hề thảnh thơi. 

Từ nay dứt bỏ việc đời, 

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu. 

Mặc ai danh lợi bôn xu, 

Con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. 

Trước là độ lấy bển thân, 

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. 
Sấm hối tội lỗi đủ điều, 

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. 
Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. 

Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay. 

Chúng sanh ba giới bon loài, 

Vổ tưởng, hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này. 
Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng. 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. 
Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài. 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành. 

Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành. 
Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian. 
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PHổ NGUYỆN _ 

(Đọc tụng để hoàn lễ) 

Idam vata me dãnam 
Ãsavakkhayãvaham hotu 
Buddho'ãharn bodhayissãmi 
Mutto'ãharn mocaye pare 
Tinno'ãham tãrayissãmi 
Sarĩisãr'ogha mahabbhayã. 

Nguyện công đức đã làm 

Ket duyên lành giải thoát 

Đoạn nghiệp chướng não phiền 

Quả Niết-bàn chứng đạt 

Nguyện chánh Pháp lưu truyền 

Pho cập khắp thế gian 

Chúng sanh thường tịnh lạc 

Phật Đạo chóng viên thành. (3 lạy) 

Hồi HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Chúng con xin hồi hướng phần phước thanh cao này 
đến chư Thiên các cõi. 

Cầu xin các Ngài báo truyền đến các bậc Thầy Tổ, ông 
Bà, Cha Mẹ của chúnẹ con đã quá vãng, cầu xin cho các 
vị đó được tái sanh về nhàn cảnh. 

Cầu xin các Ngài h<3 trì cho các bậc Thầy Tổ, ÔnẸ Bà, 
Cha Mẹ còn hiện tiền của chúng con và toàn thế gia 
đình chúng con được mọi sự an lành. 

Nguyện cho phước báu thanh cao này sẽ là duyên 
lành , đế dứt khỏi những điều ô nhiễm , ngủ ngầm nơi tâm 
trong ngày vị lai. 
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XIN BÁT QUAN TRAI GIỚI 

• ukãsa, mayam (aham) bhante, visum visum 
rakkhan’atthãya, tisaranena saha atth’anga- 
samannãgatam uposatham yãcãma. 

• Dutiyam’pi, mayam (aham) bhante, visum visum 
rakkhan’atthãya, tisaranena saha atth’anga- 
samannãgatam uposatham yãcãma. 

• Tatiyam’pi, mayam (aham) bhante, visum visum 
rakkhan’atthãya, tisaranena saha atth’anga- 
samannãgatam uposatham yãcãma. 

Dịch nghĩa: 

• Bạch hóa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và 
bát quan trai giới, đê vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích. 

• Bạch hóa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và 
bát quan trai giới, đề vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích, 
lần thứ nhì. 

• Bạch hóa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và 
bát quan trai giới, đê vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích, 
lần thứ ba. 


Nqữ vtínq: 


ưkãsa: 

kính bạch 

Bhante: 

ngài 

Visum: 

từng phần 

Rakkhana: 

sự giữ gìn 

Attha: 

sự lợi ích 

Ti-saraụa: 

tam quy 

Saha: 

cùng với 

Samannãgata: 

gồm có 

ưposatha: 

trai giới, bố tát 

Yãcati: 

xin 

Dutiyam’pi: 

lần thứ nhì 

TatiyanTpi: 

lần thứ ba 
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TAM QUI 


• Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Sangham saranam gacchãmi. 

• DutiyaạTpi Buddham saranam gacchãmi. 
DutiyanTpi Dhammam saraọam gacchãmi. 
DutiyanTpi Sangham saraụarn gacchãmi. 

• TatiyanTpi Buddham saranam gacchãmi. 
TatiyanTpi Dhammam saranam gacchãmi. 
Tatiyam’pi Sangham saranam gacchãmi 

Dichnghĩa: 

• Con đem hết lòng thành kính xỉn quy y Phật. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 

Con đem hết lòng thành kính xin quyy Tăng. 

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật , lần thứ nhì 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quyy Tăng ,lần thứ nhì. 

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quyy Tăng, lần thứ ba. 
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BÁT GIỚI 

1. Pãn’ãtipãtã veramaọĩ sikkhã-padam 

samãdiyãmi. 

2. AdimTãdãnã veramanĩ sikkhã-padam 

samãdiyãmi. 

3. A-brahma-cariyã veramaọĩ sikkhã- 

padam samãdiyãmi. 

4. Musã-vãdã veramanĩ sikkhã-padam 

samãdiyãmi. 

5. Surã-meraya-majja-ppamãda-tthãnã 

veramaọĩ sikkhã-padam samãdiyãmi. 

6. Vi-kãỉa-bbhojanã veramaọĩ sikkhã- 

padam samãdiyãmi. 

7. Nacca-gĩta-vãdita-visũka-das sanã, 

mãlã-gandha-vilepana-dhãraọa- 
maọdana-vibhũsana-tthãnã 
veramaọĩ sikkhã-padam samãdiyãmi. 

8. Uccã-sayana-mahã-sayanã veramanĩ 

sikkhã-padam samãdiyãmi. 
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Dịch nghĩa; 

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

3. Con xin vâng giữ điều học là cố ỷ tránh xa sự hành 
dâm. 

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói doi. 

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi 
uống rượu và các chất say. 

6. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 

7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát 
thoi kèn, dờn , xem múa hát , nghe dờn kền , trang điếm , 
thoa vật thơm , dồi phấn, và đeo tràng hoa. 

8. Con xỉn vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quá cao và sinh đẹp. 


Ngữ vựng: 
Pãna: 

Atipãta: 

Veramanĩ: 

Sikkhã-pada: 

Samãdiyati: 

Adinna: 

Adãna: 

A-brahma-cariya: 

Musã: 

Vãda: 

Surã: 

Meraya: 

Majja: 

Pamãda: 

Thãna: 

Vi-kãla: 


mạng sống 

sát hại. (ãtipãteti): 

tránh , kiêng 

điều học 

thọ trì 

không cho 

lấy. (Ãdãti): 

phỉ phạm hạnh 

dối trá 

lời nói 

rượu cất 

rượu men 

chất say 

phóng dật 

điều kiện , nguyên nhân 
phi thời 
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Nacca: 

vũ 

Gĩta: 

ca 

Vãdita: 

nhạc 

Visũka: 

kịch 

Dassana: 

xem 

Mãlã: 

tràng hoa 

Gandha: 

hương liệu 

Vilepana: 

nước hoa 

Dhãraọa: 

sự đeo mang 

Maọdana: 

vật tranci điêm 

Vibhũsana: 

sự tô điêm 

Ucca: 

cao 

Sayana: 

chỗ nằm 

NGUYÊN THO TRÌ BẤT GIỚI 


Imam attlTanga-samannãgatam Buddha- 
ppannattam uposatham imanca rattim imaíĩca 
divasam sammad’eva abhirakkhitum samãdi-yãma. 

Dichnghĩạ: 

Chúng con xin thọ trí Bát Quan Trai Giới trọn đủ tám điều 
của Đức Phật đã giáo truyền , hầu đế vâng giữ hành theo cho 
được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay , mong cầu gieo 
được giong lành đế thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai. 


Ngữyưng: 

Pannatta (pannãpeti): 
Ratti: 

Divasa: 

Sammad’eva: 

Abhirakkhitum: 

Samãdiyati: 


đã thi thiết, quy định, công bố 
đêm 

ngày 

suốt, trọn, (samma+eva) 
giữ gìn. (abhirakkhati) 
thọ nhận, chấp nhận 


<■ 


> 
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PHÉP THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI 

Phật tử thọ giới tác hạch: 

• ukãsa, mayam (aham) bhante, visum visum 
rakkhaiTatthãya, tisaranena saha panca-sĩlani 
yãcãma. 

• DutiyanTpi, mayam (aham) bhante, visum 
visum rakkharTatthãya, tisaranena saha panca- 
sĩlani yãcãma. 

• TatiyanTpi, mayam (aham) bhante, visum 
visum rakkharTatthãya, tisaraụena saha panca- 
sĩlani yãcãma. 

• Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam 
qui và ngũ giới nơi Tam bảo đế vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích. 

• Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam 
qui và ngũ giới nơi Tam bảo đế vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích , lần thứ nhì. 

• Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam 
quỉ và ngũ giới nơi Tam bảo đế vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích, lần thứ ba. 

Vị thầy đọc phần truyền Tam Qui và Ngũ giới, Phật tử đọc theo. 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã Sambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavã đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả chánh 
Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần) 
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THỌ TAM QUY 

• Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Sangham saranam gacchãmi. 

• Con đem hết lòng thành kính xin quyy Phật. 

Con đem hết lòng thành kính xin quyy Pháp 
Con đem hết lòng thành kính xin quyy Tăng. 

• Dutiyampi, Buddham saranam gacchãmi. 
Dutiyampi, Dhammam saranam gacchãmi. 
Dutiyampi, Sangham saranam gacchãmi. 

• Con đem hết lòng thành kính xin quyy Phật, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quyy Pháp, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quyy Tăng, lần thứ nhì. 

• Tatiyampi, Buddham saranam gacchãmi. 
Tatiyampi, Dhammam saranam gacchãmi. 
Tatiyampi, Sangham saranam gacchãmi. 

• Con đem hết lòng thành kính xin quyy Phật, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quyy Pháp, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quyy Tăng, lần thứ ba. 

Thầy truyền giới đọc: 

Tisaranagahanam paripunnam 

Phép quyy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu 

Phật tử thọ giới đọc: 

Ama bhante - Dạ, xin vâng. 
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THỌ NGŨ GIỚI 


1. Pan’atipata veramani sikkha-padam 
samãdiyãmi. 

2. AdinrPãdãnã veramanĩ sikkhã-padam 
samãdiyãmi. 

3. Kãmesu-micchãcãra veramanĩ sikkhã- 
padam samãdiyãmi. 

4. Musã-vãdã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi 

5. Surã-meraya-majj a-ppamãda-tthãnã 
veramaọĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 


1. Con xin vâng giữ điều học ỉà cố ý tránh xa 
sự sát sanh. 

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự trộm cắp. 

3. Con xin vâng giữ điều học ỉà cố ý tránh xa 
sự tà hạnh. 

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự nói dối. 

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự dễ duôi, uống rượu và các chất say. 
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Thầy truyền giới đọc: 

Imãnỉ panca sikkhã-padãni sãdhukam katvã 
appamãdena niccakãlam sammãrakkhitabbam. 

Chư thiện tín sau khi thọ trì Tam Quy và Ngủ Giới 
nơi Tam Bảo hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho 
được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi. 

Phật tử thọ giới đọc: 

Ama bhante - Dạ, xin vâng. 

Thầy truyền giới đọc: 

Sĩlena sugatim yanti, 

Sĩlena bhogasampadã, 

Sĩlena nibbutim yanti, 

Tasmã sĩlam visodhaye. 

Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời củng nhờ 
giữ giới, 

tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, 
tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết-bàn 
cũng nhờ giữ giới. 

Bởi cấc cở ấy, nên chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì 
giới luật cho được trong sạch đừng đế lấm nhơ. 

Phật tử thọ giới đọc: 

Sãdhu, Sãdhu - lành thay. 
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PHÉP THỌ TRÌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 

Phật tử thọ giới tác hạch: 

• ukãsa mayam Bhante visum visum 
rakkhanatthãya tisaranena saha atthanga- 
samannãgatam uposatham yãcãma. 

• DutiyanTpi mayam Bhante visum 
visum rakkhanatthãya tisaranena saha 
atthanga-samannãgatam uposatham 
yãcãma. 

• Tatiyam’pi mayam Bhante visum 
visum rakkhanatthãya tisaranena saha 
atthanga-samannãgatam uposatham 
yãcãma. 

• Bạch hoá Đại đức Tăngy chúng con xin thọ trì 
Tam qui và hát quan trai giới nơi Tam hảo đế vâng 
giữ hành theo cho được sự lợi ích. 

• Bạch hoá Đại đức Tăng , chúng con xin thọ trì 
Tam qui và bát quan trai giới nơi Tam bảo đế vâng 
giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì. 

• Bạch hoá Đại đức Tăng, chúng con xỉn thọ trì 
Tam qui và bát quan trai giới nơi Tam bảo đế vâng 
giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba. 
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TAM QUY 

• Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Sangham saranam gacchãmi. 

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 

• Dutiyampi, Buddham saranam gacchãmi. 
Dutiyampi, Dhammam saranam gacchãmi. 
Dutiyampi, Sangham saranam gacchãmi. 

• Con đem hết lòng thành kính xin quyy Phật, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xỉn quy y Pháp, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quyy Tăng, lần thứ nhì. 

• Tatiyampi, Buddham saranam gacchãmi. 
Tatiyampi, Dhammam saranam gacchãmi. 
Tatiyampi, Sangham saranam gacchãmi. 

• Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xỉn quy y Pháp, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quyy Tăng, lần thứ ba. 

Thầy truyền giới đọc: 

Tisaranagahanam paripunnam 

Phép quyy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu 

Phật tử thọ giới đọc: 

Ama bhante - Dạ, xin vâng. 
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THỌ BÁT GIỚI 

1. Pãn’ãtipãtã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

2. AdiniTãdãnã veramanĩ sikkhãpadam 

samãdiỵãmi 

3. Abrahma-cariyã veramaụĩ sikkhãpadam 

samãdiyãmi. 

4. Musã-vãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

5. Surã-meraya-majja-ppamãda-tthãnã veramanĩ 

sikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

6. Vikãla-bbhojanã veramanĩ sikkhãpadam 

samãdiyãmi. 

7. Nacca-gĩta-vãdita-visũka-dassanã, mãlã-gandha- 

vilepana-dhãrana-maụdana-vibhũsana-tthãnã 
veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

8. Uccã-sayana-mahã-sayanã veramanĩ 

sikkhãpadam samãdiyãmi. 

1. Con xin vâng giữ điều học ỉà cố ý tránh xa sự sát sanh. 

2. Con xin vâng giữ điều học ỉà cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

3. Con xin vâng giữ điều học ỉà cố ý tránh xa sự hành dâm. 

4. Con xin vâng giữ điều học ỉà cố ý tránh xa sự nói dối. 

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi 
uống rượu và các chất say. 

6. Con xin vâng giữ điều học ỉà cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 

7. Con xin vâng giữ điều học ỉà cố ý tránh xa sự múa hát , 
thoi kền , dờn, xem múa hát, nghe dờn kền, trang điếm, 
thoa vật thơm, doi phấn và đeo tràng hoa. 

8. Con xin vâng giữ điều học ỉà cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 
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NGUYỆN THỌ TRÌ BÁT GIỚI 

Người thọ giới đọc tiếp: 

Imam atth’anga-samannãgatam Buddha- 
ppannattam uposatham imanca rattim imanca 
divasam sammad’eva abhirakkhitum samãdi- 
yãma. 

Chúng con xin thọ trì Bát Quan Trai Giới trọn đủ tám điều 
của Đức Phật đã giáo truyền , hầu đế vâng giữ hành theo cho 
được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo 
được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai. 

Thầy truyền giới nói: 

Imãnỉ attha-sikkhã-padãni sãdhukam katvã 
appamãdena niccakãlam 
sammãrakkhitabbam. 

Chư thiện tín sau khi thọ trì Tam Quy và Bất Quan Giới 
nơi Tam Bảo hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được 
trong sạch trọn ngày, chẳng nên dễ duôi. 

Phật tử đọc: 

Ãma bhante - Dạ, xin vâng. 
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Thầy truyền giới đọc: 

Sĩlena sugatim yanti, 
Sĩlena bhogasampadã, 
Sĩlena nibbutim yanti, 
Tasmã sĩlam visodhaye. 


Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, 
tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, 
tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết-bàn 
cũng nhờ giữ giới. 

Bởi các cớ ấy, nên chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì 
giới luật cho được trong sạch đừng đế lấm nhơ. 

Phật tử thọ giới đọc: 

Sãdhu, Sãdhu - Lành thay. 


<■ 


> 
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Cuốn sách này được Ân Tống 
bởi gia đình cô Nguyễn cửu Hoa 
để Hồi Hướng Phước Báu cho 
Hương Linh ông Nguyên Bảo Nguyễn văn Hai 


Nguyện cho chúng sanh 
trong mười phương thế giới 
luôn sống an vui 
trong chánh pháp Phật Đà. 


VÔ Môn Thiền Tự 

• 
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